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     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG                    	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:           /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2019 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY
Mã ngành, nghề: 6520131
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
Thời gian đào tạo: 02 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề sửa chữa máy tàu thủy;
+ Thuyết minh được nguyên lý cấu tạo, hoạt động, điều kiện làm việc, vật liệu chế tạo của các chi tiết, cụm chi tiết của các thiết bị thuộc hệ thống động lực, tổ hợp máy phát điện; hệ thống nước dằn tầu; hút khô; hút và xử lý nước thải buồng máy; hệ thống nước sinh hoạt; thiết bị cứu sinh, hệ thống cứu hỏa và các thiết bị trên boong như: máy neo; cần cẩu; máy tời;
+ Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ bố trí và bản vẽ nguyên lý các hệ thống, giải thích được các yêu cầu kỹ thuật, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của chúng;
+ Đọc hiểu các chỉ dẫn và ký hiệu kỹ thuật trên bản vẽ bằng tiếng Anh;
+ Liệt kê được các nguyên nhân gây mất an toàn hoặc ô nhiễm và biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong nhà máy hay trên tàu trong quá trình sửa chữa.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Sử dụng được các dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, các dụng cụ hay vật dụng khác phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc;
+ Sử dụng được các công cụ, thiết bị thích hợp để chế tạo các chi tiết đơn giản trong quá trình tháo lắp, sửa chữa;
+ Tháo, lắp được các cụm chi tiết và chi tiết. Vận hành và thử được các thiết bị sau sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu của nhà chế tạo hoặc quy phạm;
+ Đấu nối, vận hành, khai thác được các thiết bị điện trang bị trên tàu thủy;
+ Lập được kế hoạch tổ chức sản xuất nhóm đáp ứng khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ công việc;
+ Thiết lập được hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công (cho công việc không lớn do một nhóm thực hiện) phục vụ thanh quyết toán sau khi hoàn thành công việc được giao;
+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp tàu thủy và các trung tâm bảo dưỡng, các cơ sở đào tạo nghề; có thể được phân công làm việc ở các vị trí:
· Giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.
· Thợ thực hành tại các xí nghiệp bảo dưỡng sửa chữa máy tàu thủy .
· Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty sửa chữa máy tàu thủy.
· Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng sửa chữa máy tàu thủy.
· Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp tàu thủy.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học: 37
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ  
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ 
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1515 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 645 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1365 giờ
- Thời gian khóa học: 02 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	01
	Giáo dục Chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	5
	51
	4

	04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4
	75
	36
	35
	4

	05
	Tin học 
	4
	75
	15
	58
	2

	06
	Tiếng Anh 1
	3
	40
	14
	24
	2

	07
	Tiếng Anh 2
	3
	40
	14
	24
	2

	08
	Tiếng Anh 3
	2
	40
	14
	24
	2

	09
	Kỹ năng mềm (*)
	4
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1575
	383
	1170
	22

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	14
	240
	170
	60
	10

	10. 
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3
	45
	43
	 
	2

	11. 
	Cơ lý thuyết
	2
	30
	28
	 
	2

	12. 
	Sức bền vật liệu
	2
	30
	28
	 
	2

	13. 
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3
	45
	43
	 
	2

	14. 
	Kỹ thuật điện - điện tử tàu thủy
	2
	30
	28
	 
	2

	15. 
	Thực hành nguội
	1
	30
	 
	30
	 

	16. 
	Thực hành hàn 
	1
	30
	 
	30
	 

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	40
	1155
	157
	990
	8

	17. 
	Lý thuyết tàu
	3
	45
	43
	 
	2

	18. 
	Thuỷ lực và truyền động thuỷ lực
	2
	30
	28
	 
	2

	19. 
	Hệ thống điện và điện tử tàu thủy
	4
	60
	58
	 
	2

	20. 
	Hệ thống động lực tàu thuỷ
	2
	30
	28
	 
	2

	21. 
	Thực hành các chi tiết tĩnh của động cơ diesel tàu thuỷ
	2
	60
	 
	60
	 

	22. 
	Thực hành các chi tiết động của động cơ diesel tàu thuỷ
	2
	60
	 
	60
	 

	23. 
	Thực hành hệ thống phân phối khí
	2
	60
	 
	60
	 

	24. 
	Thực hành hệ thống nhiên liệu và bôi trơn động cơ diesel
	2
	60
	 
	60
	 

	25. 
	Thực hành hệ thống làm mát và tăng áp động cơ diesel
	2
	60
	 
	60
	 

	26. 
	Thực hành hệ thống khởi động, đảo chiều và vận hành động cơ diesel
	2
	60
	 
	60
	 

	27. 
	Thực hành hệ thống lái, tời trên tàu thuỷ 
và thử, nghiệm thu động cơ hệ thống sau sửa chữa
	3
	90
	 
	90
	 

	28. 
	Thực hành hệ trục tàu thuỷ
	2
	60
	 
	60
	 

	29. 
	Thực hành thiết bị hệ thống tự động tàu thuỷ 
	2
	60
	 
	60
	 

	30. 
	Thực hành hệ thống chưng cất  nước ngọt và nồi hơi
	2
	60 
	 
	60 
	

	31. 
	Đồ án tàu thủy 1
	1
	45 
	 
	45
	 

	32. 
	Đồ án tàu thủy 2
	1
	 45
	 
	45
	 

	33. 
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	56
	120
	4

	34. 
	Thực hành thiết bị nâng hạ máy phân ly dầu - nước trên tàu thuỷ
	2
	60
	 
	 60
	 

	35. 
	Thực hành máy lọc dầu
	2
	60
	 
	60
	 

	36. 
	Thực hành hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí
	2
	60
	 
	60
	 

	37. 
	Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thuỷ
	2
	30
	28
	 0
	2

	38. 
	 Nồi hơi và tua bin 
	2
	30
	28
	0
	2

	39. 
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2
	30
	28
	 
	2

	
	Tổng cộng
	90
	2070
	595
	1425
	50


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với ngành, nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
4.4. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
	HIỆU TRƯỞNG



	Phạm Hữu Lộc

1

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY
Mã ngành, nghề: 6520131 
HỌC KỲ 1
HỌC KỲ 4
HỌC KỲ 3
HỌC KỲ 2


Tin học
GDQP và AN
Kỹ năng mềm
Pháp luật

Sức bền vật liệu
 Cơ lý thuyết
Dung sai –Vẽ kỹ thuật 
Nguyên lý - chi tiết máy


Thực hành HT nhiên liệu và bôi trơn ĐC diesel
Đồ án tàu thủy 1
GD Chính trị

Thực hành thiết bị hệ thống tự động tàu thuỷ
Lý thuyết tàu

Thuỷ lực và truyền động thuỷ lực	
Thực hành HT làm mát và tăng áp động cơ diesel

Thực hành các chi tiết tĩnh của động cơ diesel tàu thuỷ

Đồ án tàu thủy 2
Thực hành HT lái, tời trên tàu thuỷ và thử nghiệm thu động cơ HT sau sửa chữa

Thực hành HT khởi động, đảo chiều và VH ĐC diesel
Thực hành các chi tiết động của  động cơ diesel tàu thuỷ
Thực tập 
tốt nghiệp

 Thực hành Hàn

Thực hành HT chưng cất nước ngọt và nồi hơi	
Hệ thống động lực tàu thuỷ
Thực hành hệ thống phân phối khí

Thực hành hệ trục tàu thuỷ
Thực hành  nguội 

Tiếng Anh 2

TH thiết bị nâng hạ 
máy phân ly dầu - nước trên tàu thuỷ
Tiếng Anh 3
Tiếng Anh 1

Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thuỷ
Kỹ thuật điện – điện tử tàu thuỷ

	Thực hành hệ thống máy lạnh và
 điều hòa không khí
Thuỷ lực và truyền động thuỷ lực
34: Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
33: Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại
26: TT Điện ôtô 2
24: TT ôtô
32: TT Đồng – sơn ôtô
29: Đồ án HP 2
25: TT Điện ôtô 1
18: Lý thuyết
gầm ôtô
28: Đồ án HP  1
17: Hệ thống điện và điện tử ôtô
12: Sức bền
vật liệu
11: Cơ lý thuyết
14: Kỹ thuật điện – điện tử
4: Giáo dục quốc phòng – An ninh
9: Dung sai – Kỹ thuật đo
8: Vẽ kỹ thuật
7: Kỹ năng mềm
10: Autocad
20: TT Hàn cơ bản
19: TT Nguội
cơ bản
27: TT Kỹ thuật       Lái xe
5: Tin học
13: Nguyên lý – Chi tiết máy

CAD ứng dụng chuyên ngành
Nồi hơi và tua bin
Thực hành máy lọc dầu
Giáo dục thể chất
HT điện và điện tử  tàu thủy

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: DUNG SAI - VẼ KỸ THUẬT 
Mã môn học: 10
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn vẽ kỹ thuật là môn được giảng dạy từ đầu khóa học và trước khi
    học các môn học đào tạo nghề.
· Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu MÔN HỌC:
· Kiến thức: 
- Phân tích được bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
- Vẽ tách được chi tiết từ bản vẽ lắp.
- Vẽ được bản vẽ lắp đơn giản.
· Kỹ năng: vận dụng được những kiến thức của MÔN HỌCđể tiếp thu các môn
   học, mô-đun chuyên nghề.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

2










3





4



5





6



7


8


	Chương mở đầu
Chương 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật           
1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.
2. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ.
3. Trình tự lập bản vẽ + Bài tập 
3.1. Đường nét.
3.2. Khổ giấy - Khung tên -  Khung bản vẽ.
3.3. Chữ và chữ số.
3.4. Tỷ lệ, ghi kích thước.
3.5. Bài tập.
3.6. Kiểm tra 1 tiết.
Chương 2: Hình chiếu vuông góc
1. Khái niệm về các phép chiếu.
2. Hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, hình phẳng.		
3. Hình chiếu của các khối hình học.	
4. Hình chiếu của vật thể đơn giản. 
Chương 3: Hình chiếu trục đo		
1. Khái niệm về hình chiếu trục đo.	
2. Các loại hình chiếu trục đo.
3. Kiểm tra 1 tiết.
Chương 4: Biểu diễu vật thể
1. Hình chiếu vật thể. 	
2. Mặt cắt.
3. Hình cắt.	
4. Hình trích			
5. Kiểm tra 3 tiết
Chương 5: Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
1. Mối ghép ghép ren.
2. Mối ghép then, then hoa và chốt.
Chương 6: Bánh răng – lò xo
1. Vẽ qui ước bánh răng và mối ghép.	
2. Vẽ qui ước lò xo
Chương 7: Dung sai.
1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép.
2. Hệ thống dung sai lắp ghép hình trụ trơn.
3. Sai lệch hình dáng và vị trí bề mặt.
4. Độ nhám bề mặt.
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	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương: Mở đầu                                                                         Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:						
+ Trình bày được lịch sử phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với ngành nghề cắt gọt kim loại.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung: 
    2.1. Lịch sử phát triển môn học.
    2.2. Nhiệm vụ và tính chất môn học.
Chương 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật            	Thời gian: 05 giờ 
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ
+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, vật liệu vẽ.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập. 
2. Nội dung      
2. 1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.		           Thời gian: 0.5 giờ
2.2 Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ.			           Thời gian: 0.5 giờ
2. 3. Trình tự lập bản vẽ + Bài tập.			           		 Thời gian: 02 giờ 
2.3.1. Đường nét.
2.3.2. Khổ giấy - Khung tên -  Khung bản vẽ.
2.3.3. Chữ và chữ số.
2.3.4. Tỷ lệ, ghi kích thước.
2.3.5. Bài tập.							Thời gian: 01 giờ
2.3.6. Kiểm tra 1 tiết.						Thời gian: 01 giờ
Chương 2: Hình chiếu vuông góc			          	Thời gian: 07 giờ
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.
+ Vẽ được hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.
+ Vẽ được hình chiếu của các khối hình học cơ bản.
+ Vẽ được các hình chiếu của các khối hình đơn giản.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung   
2. 1. Khái niệm về các phép chiếu.					Thời gian: 0.5 giờ
2. 2. Hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, hình phẳng.	           Thời gian: 2.5 giờ		
2. 3. Hình chiếu của các khối hình học.				Thời gian: 02 giờ
2. 4. Hình chiếu của vật thể đơn giản.			           Thời gian: 02 giờ 
Chương 3: Hình chiếu trục đo					Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:	
+ Trình bày được khái niệm về hình chiếu trục đo và phương pháp vẽ hình chiếu trục đo của vật thể.
+ Dựng được hình chiếu trục đo vuông góc và hình chiếu trục đo đều xiên cân của vật thể.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo.			          Thời gian: 05 giờ
2.2. Các loại hình chiếu trục đo.
2.3. Kiểm tra 1 tiết.						
Chương 4: Biểu diễu vật thể					Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1) và phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3).
+ Phân tích được các loại hình biểu diễn vật thể và vẽ quy ước.
+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí.
+ Vẽ được hình chiếu của vật thể theo phương án phù hợp.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Hình chiếu vật thể.					          Thời gian: 01 giờ 	
2.2. Mặt cắt.							          Thời gian: 01 giờ
2.3. Hình cắt.								Thời gian: 03 giờ
2.4. Hình trích							Thời gian: 01 giờ		
2.5. Kiểm tra 3 tiết						           Thời gian: 03 giờ
Chương 5: Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí 			Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.
+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Mối ghép ghép ren.					          Thời gian: 03 giờ
2.2. Mối ghép then, then hoa và chốt.			          Thời gian: 03 giờ
Chương 6: Bánh răng – lò xo					Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp vẽ quy ước bánh răng theo TCVN 13-78 và lò xo theo 
TCVN14-78.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Vẽ qui ước bánh răng và mối ghép.				Thời gian: 03 giờ
2.2. Vẽ qui ước lò xo.					           Thời gian: 03 giờ
Chương 7: Dung sai						Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu: 
+ Trình bày được bản chất và lợi ích của tính lắp lẫn
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước và dung sai
+ Trình bày được điều kiện của một lắp ghép 
+ Vẽ được sơ đồ của các mối lắp ghép
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép.		          Thời gian: 01 giờ
2.2. Hệ thống dung sai lắp ghép hình trụ trơn.		          Thời gian: 02 giờ
2.3. Sai lệch hình dáng và vị trí bề mặt.			          Thời gian: 1.5 giờ
2.4. Độ nhám bề mặt.					          Thời gian: 1.5 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng chuyên môn vẽ kỹ thuật.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy chiếu PROJECTOR.
- Máy vi tính.
- Phần mềm Autocad
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-  Slide.
-  Mô hình thật các chi tiết máy.
- Giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí.
- Tập bản vẽ cơ khí.
	- Tài liệu tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Bằng phương pháp kiểm tra thực hành, người học cần đạt các yêu cầu sau: Đọc thành thạo các bản vẽ kỹ thuật cơ khí. Biểu diễn đúng vật thể bằng các hình chiếu. Xác định đúng hình dáng, kích thước của chi tiết trên bản vẽ lắp. Đọc đúng ký hiệu quy ước trên bản vẽ kỹ thuật. Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết.
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng vẽ của sinh viên thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu bản vẽ trình bày đẹp, đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
    2. Phương pháp: được đánh giá qua bài viết. Cách tính điểm thực hiện theo
quy chế hiện hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: môn học Dung sai - Vẽ kỹ thuật được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: khi giảng dạy, giáo viên sử dụng các phương tiện và dụng cụ vẽ để hướng dẫn người học trong giảng dạy; kết hợp sử dụng máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mĩ, chính xác các phương pháp biểu diễn vật thể, các chi tiết. Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học về kỹ năng vẽ, uốn nắn các thao tác cơ bản.
- Đối với người học: phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
     3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Các chương cần chú ý: Chương 1, tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. Chương 2, cách biểu diễn điểm, đường, mặt phẳng trong hệ thống 2, 3 mặt phẳng, làm cơ sở cho để người học tiếp thu các bài học trong chương hình chiếu trục đo và biểu diễn của vật thể một cách dễ dàng. Chương 3, phương pháp chiếu góc thứ nhất và các loại hình biểu diễn. Chương 4, cách dựng các loại hình chiếu trục đo. Chương 5, cách vẽ quy ước các loại mối ghép theo TCVN. Chương 6, cách vẽ quy ước bánh răng – lò xo theo TCVN. Chương 7, thực hiện bản vẽ chi tiết theo TCVN, rèn luyện khả năng đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.
    4. Tài liệu tham khảo:
 	[1]. I.X.VU’SNEPÔNXKI (Hà Quân dịch). Vẽ Kỹ Thuật, NXB Công Nhân Kỹ 
Thuật Hà Nội, 1986.
[2]. Phạm Thị Hoa. Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp), NXB Hà Nội, 2005.
[3]. PGS. Trần Hữu Quế - GVC. Nguyễn Văn Tuấn. Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật sách dùng cho các trường đào tạo hệ cao đẳng, NXB Giáo Dục, 2007. 
[4]. PGS. Trần Hữu Quế - GVC. Nguyễn Văn Tuấn. Vẽ Kỹ Thuật giáo trình dạy nghề, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005.
[5]. Trần Hữu Quế -Nguyễn Văn Tuấn - Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, Tập 2, NXBGD 2006.
	[6]. Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, Tập 2, NXB Giáo Dục, 2004.
		[7]. Trần Hữu Quế; Bài tập vẽ kỹ thuật; Nhà xuất bản giáo dục (hệ cao đẳng).
                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
                                                       TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: CƠ LÝ THUYẾT
Mã MÔN HỌC: 11
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ                      (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chung và giảng dạy song song với các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học ứng dụng
· Trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực 
· Phân tích được chuyển động của vật rắn
· Kỹ năng:
· Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
· Tuân thủ đúng quy định về giờ học tập và làm đầy đủ bài tập về nhà
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
   + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
· Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra


	1
	Chương 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
	4
	4
	0
	0

	2
	Chương 2. Hệ lực phẳng
	5
	5
	0
	0

	3
	Chương 3. Hệ lực không gian
	7
	6
	0
	1

	4
	Chương 4. Chuyển động của điểm
	5
	5
	0
	0

	5
	Chương 5. Chuyển động cơ bản của vật rắn.
	4
	4
	0
	0

	6
	Chương 6. Tổng hợp chuyển động của điểm và vật rắn
	5
	4
	0
	1

	 
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học	Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Học về các khái niệm cơ bản và hệ tên đề tĩnh học
1. Nội dung
2.1 Các khái niệm cơ bản
2.2  Hệ tiên đề tĩnh học
2.3. Liên kết và phản lực liên kết
2.4. Các hệ quả
Chương 2. Hệ lực phẳng	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học về các hệ lực phẳng, các phương trình cân bằng của hệ lực
1. Nội dung
2.1. Vectơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng
2.2. Thu gọn hệ lực phẳng
2.3. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng                             
2.4. Các bài toán ứng dụng 
Chương 3. Hệ lực không gian 	Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
	Học về các hệ lực trong không gian, điều kiện cân bằng các hệ lực
2. Nội dung
2.1. Vectơ chính và mômen chính của hệ lực không gian
2.2. Thu gọn hệ lực không gian 
2.3. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực không gian                            
Chương 4. Chuyển động của điểm	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học về chuyển động của 1 điểm trong không gian
1. Nội dung
2.1. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp vectơ
2.2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ Descartes
2.3. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên    
2.4 Một số chuyển động thường gặp
Chương 5. Chuyển động cơ bản của vật rắn	Thời gian: 4 giờ
1.  Mục tiêu
     Học về chuyển động cơ bản của vật rắn 
 2. Nội dung
2.1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
2.2. Chuyển động quay quanh trục cố định của vật rắn
Chương 6. Tổng hợp chuyển động của điểm và vật rắn 	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
Học các dạng chuyển động của chất điểm và vật rắn trong mặt phẳng
1. Nội dung
2.1. Tổng hợp chuyển động của điểm
2.2. Chuyển động song phẳng	
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có máy chiếu projector
1. Trang thiết bị máy móc:
+ Sa bàn các cơ cấu truyền động
+ Máy vi tính, máy chiếu
+ Chi tiết mẫu
1. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Sức bền vật liệu
+ Chi tiết máy
+ Nguyên lý máy
+ Đĩa CD mô phỏng.
1. Các điều kiện khác:
+ Các tài liệu tham khảo khác
+ Phòng học bộ môn Cơ ứng dụng đủ điều kiện thực hành.
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
+ Trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực 
+ Phân tích được chuyển động của vật rắn
+ Giải thích được các khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy
+ Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.
- Kỹ năng: 
+ Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản
+ Tính toán được các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn của các bài toán đơn giản
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
	Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng:
Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ  Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng phân tích lực, phân tích chuyển động và giải các bài tập liên quan
- Phần thực hành của được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
- Phương pháp tổng hợp và phân tích lực; Phân tích chuyển động
- Tính toán các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn cho các bài toán đơn giản
- Khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy; sơ đồ truyền động 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Cơ ứng dụng do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Đỗ Sanh - Giáo trình Cơ ứng dụng  - NXB GD - 2002
- Nguyễn Khang - Cơ học ứng dụng - NXB GD – 2005
- Sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy.                                            
                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
                                                       TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: SỨC BỀN VẬT LIỆU
Mã môn học: 12
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ	     (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chung và giảng dạy song song với các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn  kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu MÔN HỌC:
· Kiến thức:
+   Sinh viên có khả năng xây dựng được mô hình tính toán, phân tích được trạng thái chịu lực và biến dạng của các chi tiết máy và các phần tử cơ bản của kết cấu. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình hay chi tiết máy đơn giản.
·  Kỹ năng:
+   Thực hiện thành thạo những yêu cầu về tính toán cho các kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh đơn giản của các kết cấu điển hình. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+  Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra


	1
	Chương 1. Mở đầu
	2
	2
	0
	0

	2
	Chương 2. Kéo - nén đúng tâm
	8
	7
	0
	1

	3
	Chương 3. Cắt và dập
	3
	3
	0
	0

	4
	Chương 4. Xoắn thuần túy
	7
	7
	0
	0

	5
	Chương 5. Uốn phẳng thanh thẳng
	7
	7
	0
	0

	6
	Chương 6. Thanh chịu lực phức tạp
	3
	2
	0
	1

	 
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1.  MỞ ĐẦU		Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
Học về các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu, ứng suất, nội lực.
2. Nội dung
2.1. Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu 
2.2. Nội lực - ứng suất 
Chương 2. KÉO - NÉN ĐÚNG TÂM		Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các lực kéo, lực nén tác dụng lên 1 chi tiết;
+ Học về các ứng suất, biến dạng chi tiết.
1. Nội dung
2.1. Lực dọc - Biểu đồ lực dọc
2.2. Ứng suất - Biến dạng
2.3. Tính chất cơ học của vật liệu
2.4. Điều kiện bền - Bài toán siêu tĩnh
Chương 3. CẮT VÀ DẬP		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học về các điều kiện bền của 1 chi tiết;
Học các khái niệm cắt, dập và các chú ý khi cắt, dập chi tiết.
1. Nội dung
2.1. Cắt
2.2. Điều kiện bền - Các bài toán cơ bản
2.3. Dập - Các bài toán về dập
Chương 4.  XOẮN THUẦN TÚY		Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các khái niệm xoắn 1 chi tiết
+ Học về ứng suất, biến dạng khi xoắn 1 chi tiết
1. Nội dung
2.1. Momen xoắn nội lực - biểu đồ momen xoắn nội lực 
2.2. Ứng suất - Biến dạng
2.3. Điều kiện bền và điều kiện cứng - Bài toán siêu tĩnh
Chương 5. UỐN  PHẲNG THANH THẲNG	Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các khái niệm uốn 1 chi tiết
+ Học về ứng suất, biến dạng khi uốn 1 chi tiết
1. Nội dung
2.1. Định nghĩa và phân loại - Nội lực và biểu đồ nội lực
2.2. Dầm chịu uốn thuần túy
2.3. Dầm chịu uốn ngang phẳng
Chương 6.  THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP                              Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các khái niệm xoắn, uốn , kéo khi  1 chi tiết chịu lực phức tạp;
+ Học về ứng suất, biến dạng khi  1 chi tiết chịu lực phức tạp.
2. Nội dung
2.1. Thanh chịu uốn xiên 
2.2. Uốn và kéo nén đồng thời, Kéo - nén lệch tâm
2.3. Uốn và xoắn đồng thời 
IV. Điều kiện thực hiện MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có máy chiếu projector
1. Trang thiết bị máy móc:
+ Sa bàn các cơ cấu truyền động
+ Máy vi tính, máy chiếu
+ Chi tiết mẫu
1. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Sức bền vật liệu
+ Chi tiết máy
+ Nguyên lý máy
+ Đĩa CD mô phỏng.
1. Các điều kiện khác:
+ Các tài liệu tham khảo khác
+ Phòng học bộ môn Cơ ứng dụng đủ điều kiện thực hành.
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung :
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
+ Trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực 
+ Phân tích được chuyển động của vật rắn
+ Giải thích được các khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy
+ Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.
- Kỹ năng: 
+ Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản
+ Tính toán được các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn của các bài toán đơn giản
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
2. Phương pháp :
Đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng:
Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng phân tích lực, phân tích chuyển động và giải các bài tập liên quan
- Phần thực hành của được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
- Phương pháp tổng hợp và phân tích lực; Phân tích chuyển động
- Tính toán các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn cho các bài toán đơn giản
- Khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy; sơ đồ truyền động 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Cơ ứng dụng  do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Đỗ Sanh - Giáo trình Cơ ứng dụng  - NXB GD - 2002
- Nguyễn Khang - Cơ học ứng dụng - NXB GD – 2005
- Sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy.
                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
                                                       			TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
Mã MÔN HỌC: 13
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ.  (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)                     
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: môn học Nguyên Lý-Chi Tiết Máy được bố trí sau khi sinh viên đã học xong tất cả các môn học, mô-đun: vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, dung sai – kỹ thuật đo. Môn học bắt buộc trước khi sinh viên học các môn học chuyên môn. 
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc, vừa mang tính chất lý thuyết và thực nghiệm. Là môn học giúp cho sinh viên có khả năng tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.	
II. Mục tiêu MÔN HỌC:
  	- Kiến thức: Nêu lên được tính chất, công dụng một số cơ cấu và bộ truyền cơ bản trong các bộ phận máy thường gặp. 
  	- Kỹ năng: Phân biệt được cấu tạo, phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm của các chi tiết máy thông dụng để lựa chọn và sử dụng hợp lý.  Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng.  Xác định được các yếu tố gây ra các dạng hỏng đề ra phương pháp tính toán, thiết kế hoặc thay thế, có biện pháp sử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy. Vận dụng những kiến thức của MÔN HỌCtính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ nghiêm túc, chủ động học tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Chương 1. Tổng quan về nguyên lý máy
	6

	6

	
	0

	2
	Chương 2. Truyền dẫn cơ khí trong máy
	6
	6
	
	0

	3
	Chương 3. Bộ truyền động Đai
	9
	8
	
	1

	4
	Chương 4. Bộ truyền động xích
	6
	6
	
	0

	5
	Chương 5. Bộ truyền động bánh răng
	9
	9
	
	0

	6
	Chương 6. Truyền động trục vít-bánh vít
	4
	4
	
	0

	7
	Chương 7. Trục và ổ lăn
	3
	2
	
	1

	8
	Chương 8. Các mối ghép thông dụng
	2
	2
	
	0

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1. Tổng quan về nguyên lý máy				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
+ Trình bày được các khái niệm về khớp, khâu, chi tiết máy, cơ cấu và máy.
+ Xác định được số bậc tự do của cơ cấu thường gặp
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cơ cấu bốn khâu bản lề.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm cơ bản và định nghĩa				Thời gian: 2 giờ
2.1.1. Chi tiết máy và khâu
2.1.2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động
2.1.3. Phân loại khớp động và lược đồ khớp động
2.1.4. Chuỗi động và cơ cấu
2.1.5. Máy
2.1.6. Sơ đồ động
2.2. Bậc tự do của cơ cấu					Thời gian: 2 giờ
2.2.1. Khái niệm bậc tự do của cơ cấu
2.2.2. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không gian
2.2.3. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
2.2.4. Ý nghĩa bậc tự do của cơ cấu-khâu dẫn và khâu bị dẫn
2.3. Cơ cấu khớp loại thấp					Thời gian: 1 giờ
2.3.1. Cơ cấu bốn khâu bản lề
2.3.2. Biến thể của bốn khâu bản lề
2.3.3. Ứng dụng cơ cấu bốn khâu bản lể
2.4. Cơ cấu khớp loại cao					Thời gian: 1 giờ
2.4.1. Cơ cấu cam
2.4.2. Cơ cấu bánh răng
Chương 2. Truyền dẫn cơ khí trong máy				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
+ Trình bày được khái niệm về truyền động cơ khí.
+ Trình bày được chức năng của hệ thống truyền động cơ khí.
+ Phân loại được hệ thống truyền động cơ khí.
+ Trình bày được các đại lượng đặc trưng của chuyển động quay.
+ Trình bày được nguyên lý truyền động, tỉ số truyền các hộp giảm tốc thông dụng.
+ Trình bày được nguyên lý truyền động, tỉ số truyền của bộ truyền có chi tiết trung gian.
+ Trình bày được các cơ cấu và nguyên lý truyền động trong hộp tốc độ.
2. Nội dung
2. 1. Khái niệm về  hệ thống truyền dẫn cơ khí		Thời gian: 2 giờ
2.1.1. Khái niệm hệ thống truyền dẫn cơ khí
2.1.2. Chức năng của hệ thống truyền động cơ khí
2.1.3. Phân loại hệ thống truyền động cơ khí
2.1.4. Chuyển động quay và các đại lượng đặc trưng
2.1.5. Tỉ số truyền và hiệu suất của bộ truyền
2.2. Hộp giảm tốc							Thời gian: 1 giờ
2.2.1. Khái niệm chung
2.2.2. Các loại hộp giảm tốc thông dụng
2. 2.3. Các bộ truyền có chi tiết trung gian
2.3. Truyền động của hệ thống bánh răng 			Thời gian: 3 giờ
2.3.1. Tỉ số truyền của cặp bánh răng ăn khớp
2.3.2. Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng thường
[bookmark: _Toc3747171][bookmark: _Toc3748690][bookmark: _Toc5089710]2.3.3. Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng visai
Chương 3. Bộ truyền động đai					Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền động đai.
+ Xác định được các thông số hình học của bộ truyền động đai.
+ Xác định được lực của bộ truyền đai.
+ Xác định được điều kiện để không xảy ra trượt đai
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm chung						Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Khái niệm bộ truyền động đai
2.1.2. Phân loại bộ truyền động đai
2.1.3.Ưu và nhược điểm của bộ truyền động đai
2.1.4. Phương pháp căng đai
2.2. Vật liệu và kết cấu đai					 Thời gian: 1 giờ	
2.1. Vật liệu làm đai
2.2. Kết cấu bộ truyền động đai dẹt
2.3. Kết cấu bộ truyền động đai thang
2.3.Thông số hình học của bộ truyền đai			Thời gian: 1 giờ
[bookmark: _Toc3747116][bookmark: _Toc3748635][bookmark: _Toc5089656]	2.3.1. Đường kính bánh đai
		2.3.2. Góc ôm đai
	2.3.3. Chiều dài đai và khoảng cách trục
	2.4. Động học của bộ truyền động đai			Thời gian: 3 giờ
2.4.1. Vận tốc của bộ truyền động đai
4.4.2. Tỉ số truyền bộ truyền động đai
4.4.3. Hiện tượng trượt và hiệu suất bộ truyền động đai
2.4.4. Các dạng hỏng của bộ truyền đai
2.5. Lực tác động trong bộ truyền động đai		Thời gian: 2 giờ
2.5.1. Lực vòng
2.5.2. Moment xoắn trên bánh dẫn
Kiểm tra 								Thời gian: 1 giờ
Chương 4. Bộ truyền động xích					Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền động xích.
+ Xác định được các thông số hình học của bộ truyền động xích.
+ Xác định được lực của bộ truyền xích.
+ Xác định được các dạng hư hỏng của bộ truyền xích
+ Tính toán được bộ truyền xích theo một số yêu cầu cho trước
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2.Nội dung
2. 1. Khái niệm chung						Thời gian: 1  giờ
[bookmark: _Toc3747136][bookmark: _Toc3748655][bookmark: _Toc5089676]2.1.1. Nguyên lý làm việc của bộ truyền động xích
2.1.2. Cấu tạo bộ truyền động xích
2.1.3. Phân loại bộ truyền động xích
2.1.4.Ưu và nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền động xích
2.1.5. Kết cấu xích truyền động thường dùng			
2.2. Thông số hình học của bộ truyền động xích		Thời gian: 2 giờ
2.2.1. Bước xích
2.2.2. Đĩa xích
2.2.3. Số răng đĩa xích
2.2.4. Khoảng cách trục và số mắc xích
2. 3. Động học của bộ truyền động xích			Thời gian: 2  giờ
2.3.1. Vận tốc và tỷ số truyền trung bình
2.3.2. Lực tác dụng lên trục bộ truyền động xích
2.3.3. Tải trọng động và động năng va đập của bộ truyền động xích
2. 4. Các dạng hỏng, vật liệu và bôi trơn 			Thời gian: 1 giờ
2.4.1. Các dạng hỏng	
2.4.2. Vật liệu chế tạo xích và đĩa xích
2.4.3.  Bôi trơn		
Chương 5. Bộ truyền động bánh răng				Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng.
+ Tính toán được tỉ số truyền của hệ thống truyền động bánh răng
+ Tính toán được thông số hình học của bộ truyền động bánh răng
+ Tính toán được lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2. 1. Khái niệm chung						Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng	
2.2. Truyền động của hệ thống bánh răng 			Thời gian: 1 giờ
2.2.1. Tỉ số truyền của cặp bánh răng ăn khớp
3.2.2. Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng thường
2.3. Thông số hình học của bộ truyền động bánh răng	Thời gian: 2 giờ
2.3.1. Thông số hình học bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
2.3.2. Thông số hình học bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
2.3.3. Thông số hình học của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
2.4. Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng		Thời gian: 4 giờ
2.4.1.Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng
2.4.2.Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng
2.4.3.Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng côn răng thẳng
2.5. Các dạng hỏng, hiệu suất và bôi trơn của bộ truyền động bánh răng	
Thời gian: 1 giờ
2.5.1. Các dạng hỏng và vật liệu chế tạo		
2.5.2. Hiệu suất bộ truyền động bánh răng
2.5.3. Bôi trơn bộ truyền động bánh răng
Chương 6. Truyền động trục vít-bánh vít				Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền truc vít - bánh vít.
+ Tính toán được thông số hình học của bộ truyền động truc vít - bánh vít.
+ Tính toán được lực tác dụng lên bộ truyền động truc vít - bánh vít.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2. 1. Khái niệm chung						Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Nguyên lý làm việc của bộ truyền động trục vít-bánh vit
2.1.2. Phân loại bộ truyền động trục vít-bánh vit
2.1.3. Ưu và nhược điểm và phạm vi sử dụng 
2.1.4. Thông số hình học của bộ truyền
2. 2. Động học truyền động trục vít – bánh vít		Thời gian: 1 giờ
2.3.1. Tỉ số truyền
2.3.2. Vận tốc 
2.3.3. Vận tốc trượt
2.3.4. Lực tác dụng và tải trọng tính				Thời gian: 1 giờ
2.5. Các dạng hỏng						Thời gian: 0,5 giờ
2.6. Bôi trơn và hiệu suất của bộ truyền 			Thời gian: 0.5 giờ
Chương 7. Trục và ổ lăn						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
+ Trình bày được công dụng và phân loại kết cấu trục.
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, phân loại, ưu khuyết điểm, cấu tạo của ổ lăn.
+ Phân tích được các dạng hỏng và tình hình làm việc của ổ.
+ Lựa chọn ổ lăn hợp lý.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2.1. Trục							Thời gian: 1 giờ
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Các dạng hỏng của trục								
2.2. Ổ lăn							Thời gian: 1 giờ	
2.2.1. Khái niệm chung về ổ lăn
2.2.2. Các dạng hỏng của ổ lăn							
2. 2.3. Bôi trơn và che kín ổ lăn
Kiểm tra							Thời gian: 1 giờ
Chương 8. Các mối ghép thông dụng 				Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của các mối ghép thông dụng.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
2. Nội dung
2. 1. Mối ghép đinh tán					Thời gian: 0,5 giờ
2.1.1.Định nghĩa, cấu tạo
2.1.2.Ưu, nhược điểm mối ghép đinh tán.
2.1.3. Phạm vi sử dụng
2. Mối ghép hàn						Thời gian: 0,5 giờ
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Phân loại
2.2.3. Ưu nhược điểm
2.3. Mối ghép then và trục then				Thời gian: 0.5 giờ
2.3.1.Mối ghép then
2.3.2. Mối ghép then hoa
2.4. Mối ghép ren						Thời gian: 0.5 giờ
2.4.1. Khái niệm chung
2.4.2. Phân loại ren
2.4.3. Ưu và nhược điểm của mối ghép ren
2.4.4. Các loại ren thường dùng
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
	Phòng chuyên môn
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
+ Giáo trình Nguyên lý – Chi tiết máy.
+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
+ Đĩa CD mô phỏng.
4. Các điều kiện khác:
+ Phòng thực hành.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
+ Kiến thức: Tính chất, công dụng một số cơ cấu và bộ truyền cơ bản trong các bộ phận máy thường gặp. Cấu tạo, phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm của các chi tiết máy thông dụng để lựa chọn và sử dụng hợp lý. Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng. Các yếu tố gây ra các dạng hỏng đề ra phương pháp tính toán, thiết kế hoặc thay thế, có biện pháp sử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
+ Kỹ năng: Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.
+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: dự lớp đầy đủ, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
2. Phương pháp đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng:         
- Chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:      
- Mỗi chương đều có những bản vẽ cần thiết kèm theo, mô hình hoặc chi tiết thực hoặc những hình động để sinh viên xem xét, phân tích để hiểu bài và nắm vững kiến thức hơn.
- Giáo viên cần tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế, xuống các máy để hiểu về hình dáng, công dụng kết cấu, các chuyển động của kết cấu để sinh viên so sánh với bài học.
- Trong bài giảng của môn Nguyên lý máy – Chi tiết máy có các công thức, chuyển động liên quan đến các môn cơ sở, giáo viên nên nhắc lại một lần nữa để sinh viên nắm vững hơn trong quá trình học.
- Chọn bài ở mỗi chương tập cho sinh viênlàm ở nhà phải thực hiện được mục đích: củng cố lý thuyết, bồi dưỡng phương pháp phân tích và phương pháp tính toán, cách giải quyết bài toán theo yêu cụ thể của đề bài v.v….Cách chọn lựa kết cấu và sử dụng hợp lý, chọn lựa số lượng bài tập vừa đủ và mức độ vừa sức trong cách giải.
3. Những trọng tâm cần chú ý:  
- Trọng tâm của môn học là chương 2,3,4,6 phần A nguyên lý máy và chương 5,6,7,8,9,10 phần B chi tiết máy cần có biện pháp giảng dạy, học tập để cũng cố và nắm vững hai phần đó cả lý thuyết lẫn thực hành (bài tập) của môn Nguyên lý - chi tiết máy.
4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1] Đặng Thế Huy	- Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM – 2007. 
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Mã học phần: DLUC114
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ	                      (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chung và giảng dạy song song với các môn họckỹ thuật cơ sở khác.
- Tính chất: Là môn kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản
- Về kỹ năng:
+ Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Bài tập
	Kiểm tra*
 

	1
	Ký hiệu điện cơ bản trong sơ đồ mạch điện
	2
	2
	0
	0

	2
	Mạch điện một chiều
	8
	7
	0
	1

	3
	Diode
	5
	5
	0
	0

	4
	Transistor hai mối nối (Transistor BJT)
	5
	5
	0
	0

	5
	Op-amp
	5
	5
	0
	0

	6
	Sơ đồ điện trên ôtô
	5
	4
	0
	1

	 
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


1. Chi tiết của học phần:
1. KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN	Thời gian: 2 giờ
1.1. Các ký hiệu điện quy ước cơ bản trong mạch điện.
1.2. Các ký hiệu khác trong sơ đồ điện ôtô. 
1. MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU	Thời gian: 8 giờ
2.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện 
2.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện 
      2.3. Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
     2.4. Các cách đấu mạch điện cơ bản 
     2.5. Đồng hồ VOM, phương pháp dùng đồng hồ VOM để đo các thông số cơ bản của mạch điện
     2.6. Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp để chẩn đoán hư hỏng trong ngành ôtô  
1. DIODE	Thời gian: 5 giờ
3.1. Giới thiệu về chất bán dẫn
3.2. Đặc điểm, ký hiệu diode
3.3. Cấu tạo, phân loại diode
3.4. Nguyên lý hoạt động của diode
3.5. Giới thiệu các loại diode thông dụng khác 
3.6. Khảo sát các mạch điện cơ bản sử dụng diode
     3.7. Phân tích các mạch điện ứng dụng diode tiêu biểu trên ôtô 
1. TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)	Thời gian: 5 giờ
4.1. Đặc điểm, ký hiệu transistor hai mối nối
4.2. Cấu tạo, phân loại transistor  hai mối nối
4.3. Các trạng thái làm việc của transistor  hai mối nối 
4.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng transistor  hai mối nối tiêu biểu trên ôtô 
1. OP-AMP	Thời gian: 5 giờ
5.1. Đặc điểm, ký hiệu Op-amp
5.2. Cấu tạo, phân loại Op-amp
5.3. Nguyên lý hoạt động của OP – AMP
5.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng op-amp tiêu biểu trên ôtô 
1. SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN ÔTÔ 	Thời gian: 5 giờ
6.1. Chức năng của sơ đồ điện trên ôtô 
6.2. Cách đọc sơ đồ điện trên ôtô 
6.3. Đọc sơ đồ một số mạch tiêu biểu 
V. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
1. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy chiếu, máy vi tính
+ Sa bàn điện
+ Bộ dụng cụ nghề điện công nghiệp
+ Máy biến áp các loại
+ Máy phát điện các loại
+ Động cơ điện các loại
1. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1÷1,6mm
+ Công tắc các loại
+ Cầu dao một pha và ba pha
+ Cầu dao đảo chiều một và ba pha
+ Các loại rơ le
+ Cầu chì các loại
+ Áptômát
+ Khởi động từ.
+ Tài liệu hướng dẫn Điện kỹ thuật
+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thí nghiệm Điện kỹ thuật: 
1. Các điều kiện khác:
+ Phòng học bộ môn Điện kỹ thuật đủ điều kiện thực hành.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 
- Về kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
· Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: 
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề ô tô.
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
· Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của học phần.
1. Phạm vi áp dụng học phần:
· Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần
· Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
· Không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng được các mẫu vật liệu liên quan
· Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc ký hiệu gang, thép, hợp kim nhôm; nhận dạng các loại dung dịch làm mát, dầu bôi trơn và nhiên liệu dùng trên ô tô
· Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Vẽ và giải thích: giản đồ nhôm – silic; giản đồ sắt – các bon
· Đặc điểm, phân loại và ký hiệu các loại hợp kim nhôm, gang và thép
· Ký hiệu hợp kim nhôm, gang và thép
· Công dụng, tính chất, phân loại dầu, mỡ bôi trơn, nước làm mát, nhiên liệu dùng trên ô tô
4. Tài liệu tham khảo:
· Giáo trình Vật liệu học do Tổng cục dạy nghề ban hành
· Nguyễn Hoành Sơn - Vật liệu học - NXB GD - 2000
· Phạm Thị Minh Phương, Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện - NXB GD – 2000
1. Ghi chú và giải thích (nếu có):


























CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: LÝ THUYẾT TÀU
Mã số môn học: 17
Thời gian môn học: 45 giờ;     (Lý thuyết: 45 giờ; Kiểm tra: 02 giờ )
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: môn học“Lý thuyết tàu” được học trước các mô đun nghề.
- Tính chất: Là môn họcbắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các đại lượng đặc trưng cho hình dáng thân tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Tổng 
	Thời gian 

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1. 
	Chương 1: Các đặc trưng hình học của tàu
	6
	6
	
	0

	2. 
	Chương 2: Kết cấu thân tàu
	14
	13
	
	1

	3. 
	Chương 3: Lực cản tàu
	8
	7
	
	0

	4. 
	Chương 4: Thiết bị đẩy tàu
	17
	16
	
	1

	Cộng
	45
	43
	
	2




2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Các đặc trưng hình học của tàu		Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Phân loại được tàu theo chức năng, vùng hoạt động, theo kết cấu tàu;
- Nêu được cách biểu diễn hình dáng thân tàu;
- Tính toán được các kích thước chính và các hệ số béo của tàu;
- Đánh giá chính xác các đại lượng đặc trưng cho kích thước và hình dáng thân tàu.
Nội dung:                                       
1. Phân loại tàu:	                                                            Thời gian: 2 giờ
1.1  Phân loại tàu theo khu vực hoạt động.	 
1.2 Phân loại tàu theo chiều cao mạn khô.	
1.3 Phân loại tàu theo loại hàng chuyên chở.	  
1.4 Phân loại tàu theo vật liệu đóng tàu.	  
1.5 Phân loại tàu theo hình thức kết cấu.
2. Biểu diễn hình dáng tàu thủy:                                       Thời gian: 1 giờ
2.1 Khái niệm chung về tàu.
2.2 Hệ tọa độ của tàu.
3. Các kích thước chính và các hệ số béo của tàu:           Thời gian: 3 giờ
3.1 Các kích thước chính của tàu.
3.2 Các hệ số béo của tàu.

Chương 2: Kết cấu thân tàu					Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được cách bố trí kết cấu các khoang buồng máy, các khoang, két và thiết bị bố trí trên con tàu; 
- Phân biệt được các cơ cấu, kết cấu thân tàu, các hệ thống kết cấu  thân tàu;
- Nghiêm túc tìm hiểu kết cấu thân tàu để lắp đặt thiết bị, máy móc đảm bảo tính cân bằng, ổn định tốt.
Nội dung:                                           
1. Sơ đồ chung về kết cấu thân tàu                                  		 
1.1 Khái niệm về bố trí kết cấu
1.2 Khảo sát thân tàu
1.3 Khảo sát chi tiết kết cấu trên hình vẽ tổng thể
1.4 Khảo sát chi tiết kết cấu trên tiết diện ngang thân tàu
2. Phân chia thể tích bên trong thân tàu thành các khoang 	
2.1 Phân khoang theo chiều dài tàu bằng các vách ngang kín nước
2.2 Phân khoang theo chiều rộng tàu bằng các vách dọc 
2.3 Phân khoang theo chiều cao tàu bằng đáy đôi và các tầng boong
3. Tôn vỏ bao và các cơ cấu thân tàu                                 	  
3.1 Tôn vỏ bao
3.2 Các cơ cấu thân tàu 
4. Hệ thống kết cấu thân tàu                                                
4.1 Hệ thống kết cấu ngang
4.2 Hệ thống kết cấu dọc
4.3 Hệ thống kết cấu hỗn hợp
4.4 Hệ thống kết cấu liên hợp
5  Kết cấu khoang máy                                                       
5.1 Điều kiện làm việc
5.2 Đặc điểm kết cấu

Chương 3: Lực cản tàu						Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu :
- Giải thích được các khái niệm về lực cản tàu;
- Phân biệt được các thành phần lực cản tàu;
- Lập được công thức tính các thành phần lực cản tàu;
- Sử dụng đầy đủ các giải pháp làm giảm lực cản tàu.
Nội dung:                                           
1. Khái niệm về lực cản tàu:                                              
1.1. Nguyên nhân xuất hiện lực cản tàu.
1.2. Công thức biểu diễn lực cản của tàu.
2. Các thành phần lực cản tàu:                                           
2.1. Lực cản ma sát.
2.2. Lực cản hình dáng.
2.3. Lực cản sóng.
2.4. Lực cản phụ.
2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cản.
3. Lập công thức tính lực cản tàu:                                      
3.1. Công thức tổng quát.
3.2. Công thức tính lực cản ma sát.             
3.3. Công thức tính lực cản hình dáng.
3.4. Công thức tính lực cản song.
3.5. Công thức tính lực cản không khí.      
3.6. Công thức tính lực cản toàn phần.
 3.7 .  Đồ thị lực cản

Chương 4: Thiết bị đẩy tàu						Thời gian: 17 giờ
Mục tiêu:
- Nêu được các khái niệm về thiết bị đẩy tàu, các loại thiết bị đẩy tàu, kết cấu của chong chóng;
- Phân biệt được các đặc trưng hình học, động học và động lực học của chong chóng, dòng theo và hệ số dòng theo, dòng hút và hệ số hút;
- Xác định được các loại công suất và hiệu suất của chong chóng;
- Lắp ráp thiết bị đẩy đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn và hiệu quả tốt.
Nội dung:                                          
1. Khái niệm về thiết bị đẩy tàu:                                        
1.1. Tác dụng.
1.2. Nguyên lý hoạt động của các loại thiết bị đẩy tàu thủy.
2. Các loại công suất và hiệu suất:                                     
2.1. Công suât máy.
2.2. Công suất kéo.
2.3. Công thức tính công suất kéo.
3. Phân loại thiết bị đẩy tàu:                                               
3.1. Guồng.
3.2. Chong chóng.
3.3. Thiết bị phụt.
3.4. Chân vịt.
4. Kết cấu của chong chóng:                                              
4.1. Phân loại chong chóng.
4.2. Kết cấu chong chóng.
5. Các đặc điểm hình học của chong chóng:                      
5.1. Hình học của cánh chong chóng.
5.2. Các đặc trưng hình học của chong chóng .
6. Các đặc trưng động học và động lực học của chong chóng: 
6.1. Các đặc trưng động học của chong chóng.
6.2. Các đặc trưng động lực học của chong chóng.
7. Ảnh hưởng qua lại giữa chong chóng và thân tàu:       
7.1. Dòng theo và hệ số dòng theo.
7.2. Lực hút và hệ số hút.
7.3. Tính hiệu suất của thiết bị đẩy chân vịt.
8. Xâm thực chong chóng                                              
8.1 Khái niệm
8.2 Điều kiện xâm thực
8.3 Các giai đoạn xâm thực chong chóng
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có máy chiếu 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Các bản vẽ, mô hình tàu. 
- Phấn viết, bút viết, giấy viết, thước kẻ, compa;
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
 Kiến thức: 
- Lắp đặt các thiết bị của hệ động lực đúng vị trí thiết kế, nâng cao tính cân bằng ổn định cho con tàu.
- Mô tả được kết cấu các khoang buồng máy và các khoang, két và thiết bị bố trí trên con tàu;
Kỹ năng:Cần bổ sung nội dung nhé
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc trong vận dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế của chuyên ngành.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
môn họcnày dùng để đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề thực hành máy tàu thuỷ. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề thực hành máy tàu thuỷ.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Tập trung dạy có chọn lọc phù hợp với đối tượng nghe giảng;
- Kết hợp giảng dạy cùng các ví dụ điển hình để sinh viên nắm bắt tốt hơn;
- Phát huy tính tích cực phát biểu của sinh viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Tập trung vào phần Lực cản, thiết bị đẩy tàu để sinh viên có cơ sở nhận biết về các đặc trưng của chong chóng tàu thủy, cách xác định các loại công suất hiệu suất của chong chóng tàu thủy phục vụ cho các môn họcchuyên môn.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. KS. Nguyễn Thị Hiệp Đoàn. Giáo trình Lý thuyết tàu. Trường Đại học Hàng Hải;
[2]. Nguyễn Cảnh Thanh. (2008). Lý thuyết tàu thủy. NXB Khoa học Kỹ thuât;
[3]. KS. Nguyễn Văn Lới, KS. Lương Đức Đản, KS. Lê Ngọc Thái. (1995). Giáo trình lý thuyết tàu. NXB Giao thông vận tải;
[4]. PGS. TS Phạm Tiến Tỉnh, TS Lê Hồng Bang, KS Hoàng Văn Oanh. (2006). Lý thuyết thiết kế tàu thủy.  NXB Giao thông vận tải.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
	TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ  TÀU THUỶ 
	Mã số môn học: 14 

	Thời gian môn học: 60 giờ;
	(Lý thuyết: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ )


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: Điện tàu thuỷ là môn họcquan trọng trong đào tạo nghề thực hành máy tàu thuỷ được bố trí vào học kỳ II năm thứ nhất.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các đại lượng đặc trưng cho hình dáng thân tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn học để áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,
Bài tập
	Kiểm tra

	1. 
	Chương 1: Máy biến áp
	5
	5
	
	0

	2. 
	Chương 2: Máy điện không đồng bộ
	12
	11
	
	1

	3. 
	Chương 3: Máy phát điện đồng bộ
	3
	3
	
	0

	4. 
	Chương 4: Máy điện một chiều
	3
	3
	
	0

	5. 
	Chương 5: Máy điện trong hệ thống tự động 
	3
	3
	
	0

	6. 
	Chương 6: Các khí cụ điều khiển và bảo vệ trong hệ thống điện 
	4
	4
	
	0

	7. 
	Chương 7: Đo lường điện 
	3
	3
	
	0

	8. 
	Chương 8: Truyền động điện tàu thuỷ
	14
	14
	
	0

	9. 
	Chương 9: Trạm phát điện tàu thuỷ
	13
	12
	
	1

	
	Cộng
	60
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Máy biến áp 					Thời gian: 5 giờ    	
Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp;
- Biết ứng dụng máy biến áp trong các hệ thống thực tế; 
- Rèn luyện cho học sinh tính chính xác và cẩn thận khi vận hành và sửa máy biến áp.
Nội dung:
	1. Những khái niệm cơ bản về máy biến áp:
	       


1.1 Định nghĩa máy biến áp
1.2 Phân loại máy biến áp
1.3 Các lượng định mức của máy biến áp
1.4 Công dụng của máy biến áp
	2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha:
	


2.1 Cấu tạo máy biến áp
2.1.1. Lõi thép máy biến áp
2.1.2. Dây quấn máy biến áp
2.2: Nguyên lý làm việc của máy biến áp
2.2.1. Sơ đồ nguyên lý 
2.2.2. Nguyên lý làm việc
	3. Máy biến áp ba pha:
	


3.1: Cấu tạo máy biến áp ba pha
3.2: Các cách nối dây của máy biến áp ba pha
3.3: Tổ nối dây của máy biến áp
3.3: Điều kiện để máy biến áp làm việc song song
	4. Máy biến áp đặc biệt:
	


4.1: Máy biến áp tự ngẫu
4.2: Máy biến áp đo lường
4.2.1. Máy biến điện áp
4.4.2. Máy biến dòng điện

Chương 2: Máy điện không đồng bộ				Thời gian: 12 giờ    
Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ;
- Nhận biết và ứng dụng được động cơ không đồng bộ trong sản xuất và trong đời sống;
- Rèn luyện được tính cẩn thận và chính xác khi vận hành và thực hành động cơ không đồng bộ; 
 Nội dung:
	1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ:
	  


1.1. Định nghĩa và phân loại 
1.2. Ứng dụng 
1.3. Các số liệu định mức của động cơ không đồng bộ 
	2. Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha:
	 


2.1. Stato 
2.1.1. Lõi thép
2.1.2. Dây quấn 
2.1.3. Vỏ máy
2.2. Rôto
2.2.1. Lõi thép
2.2.2. Dây quấn 
	3. Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha:
	


3.1. Từ trường quay của dây quấn ba pha
3.1.1. Sự tạo ra từ trường quay
3.1.2. Đặc điểm của từ trường quay
3.2. Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha
	4 . Khởi động động cơ không đồng bộ ba pha:
	


4.1. Khởi động động cơ rô to dây quấn
4.1.1. Sơ đồ 
4.1.2. Ưu nhược điểm
4.2. Khởi động động cơ rô to lồng sóc
4.2.1. Khởi động trực tiếp
4.2.2. Khởi động giảm điện áp Stato
+ Dùng máy biến áp tự ngẫu ba pha 
+ Dùng cuộn kháng 
+ Khởi động sao- tam giác
	5. Điều chỉnh tốc độ quay động cơ không đồng bộ ba pha:
	


5.1. Phương pháp thay đổi điện áp 
5.1.1. Dùng máy biến áp tự ngẫu ba pha
5.1.2. Dùng cuộn kháng ba pha
5.2. Phương pháp thay đổi tần số
5.3. Phương pháp thay đổi số đôi cực 
5.4. Phương pháp thay đổi điện trở phụ trong mạch rô to
	6. Động cơ không đồng bộ một pha:
	


6.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
6.1.1. Cấu tạo 
6.1.2. Nguyên lý làm việc
6.2. Khởi động động cơ không đồng bộ một pha

Chương 3: Máy phát điện  đồng bộ ba pha			Thời gian: 3 giờ    
Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ ba pha;
- Vận hành và khắc phục được những hư hỏng thường gặp của máy phát điện đồng bộ ba pha;
- Có ý thức và trách nhiệm cao khi vận hành và thực hành máy phát điện đồng bộ. 
Nội dung:
	1. Cấu tạo của máy phát điện đồng bộ ba pha:
	 


1.1. Stato
1.2. Rôto
	2. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ ba pha:
	


2.1. Sơ đồ nguyên lý 
2.2. Nguyên lý làm việc

Chương 4: Máy điện  một chiều				Thời gian: 3 giờ    
Mục tiêu: 
-  Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện một chiều;
- Vận hành và khắc phục được những hư hỏng thường gặp của máy điện một chiều;
- Có ý thức và trách nhiệm cao khi vận hành, bảo dưỡng và thực hành máy điện một chiều;
Nội dung:
	1. Cấu tạo của máy điện một chiều:
	


1.1. Stator (Phần cảm)
1.1.1. Thân máy
1.1.2. Cực từ 
1.1.3. Dây quấn kích từ
1.2. Rotor (Phần ứng)
1.2.1. Lõi thép 
1.2.2. Dây quấn 
1.3.  Cổ góp và chổi than
1.3.1. Cổ góp 
1.3.2. Chổi than
	2. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều:
	 


2.1. Nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều
2.2. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều

Chương 5: Máy điện  trong hệ thống tự động 	Thời gian:3 giờ    
Mục tiêu:
-  Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số máy điện trong hệ thống tự động;
- Vận hành và khắc phục được những hư hỏng thường gặp của máy điện trong hệ thống;
- Có ý thức và trách nhiệm cao khi vận hành, bảo dưỡng và thực hành hệ thống điện. 
Nội dung:
	1. Máy phát tốc độ:
	 


1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
1.2. Đặc tính ra của máy phát tốc một chiều
	2. Sensin:
	


2.1. Cấu tạo của sensin một pha
2.2. Nguyên lý làm việc của sensin ở chế độ chỉ thị

Chương 6:  Các khí cụ điều khiển và bảo vệ trong hệ thống điện Thời gian: 4 giờ    
Mục tiêu:
- Nêu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số khí cụ điện điều khiển và bảo vệ trong hệ thống điện; 
- Ứng dụng được trong hệ thống điều khiển hệ thống điện; 
- Có ý thức thận trọng trong việc vận hành và bảo dưỡng thiết bị điện. 
Nội dung:
	1. Khí cụ điều khiển bằng tay:
	 


1.1. Cầu dao 
1.2. Công tắc
1.3. Nút ấn 
1.4. Bộ khống chế
1.5. Công tắc hành trình
	2. Khí cụ điều khiển tự động: 
	 


2.1. Cầu chì
2.2. Áp tô mát 
2.3. Công tắc tơ 
2.4. Rơ le 
2.4.1. Rơ le điện từ 
2.4.2. Rơ le thời gian 
2.4.3. Rơ le nhiệt

Chương 7: Đo lường điện					Thời gian:3 giờ    
Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số cơ cấu đo; 
- Ứng dụng  đo được các thông số của  hệ thống điện; 
- Có ý thức thận trọng trong việc đo và xác định các thông số của mạch điện và hệ thống điện. 
Nội dung:
	1. Các loại cơ cấu đo cơ bản:
	


1.1. Phân loại và ký hiệu 
1.1.1. Phân loại 
1.1.2. Ký hiệu 
1.2. Cơ cấu kiểu  từ điện 
1.2.1. Cấu tạo
1.2.2. Nguyên lý hoạt động
	2. Đo các thông số của mạch điện:
	 


2.1. Đo dòng điện 
2.2. Đo điện áp
2.3. Đo điện trở
2.4. Đo công suất  
2.5. Đo tần số 

Chương 8: Truyền động điện tàu thuỷ			Thời gian: 14 giờ    
Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý truyền động điện của một số hệ thống trên tàu thuỷ; 
- Ứng dụng  để bào dưỡng và thực hành hệ thống truyền động điện;  
- Có ý thức thận trọng trong việc bảo dưỡng, thực hành hệ thống truyền động điện.
Nội dung:
	1. Khái niệm về hệ thống truyền động điện: 
	 


1.1. Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện 
1.1.1. Sơ đồ khối của hệ thống truyền động điện
1.1.2. Chức năng của các khâu trong hệ thống
1.2. Các trạng thái làm việc của thống truyền động điện 
1.2.1. Trạng thái ổn định 
1.2.2. Trạng thái không ổn định	
	2. Truyền động điện cho bơm và quạt gió:
	


2.1. Đặc điểm của động cơ điện truyền động cho bơm và quạt gió
2.2. Khai thác và bảo dưỡng
	3. Truyền động điện cho thiết bị làm hàng: 
	


3.1. Phân loại thiết bị làm hàng
3.2. Khai thác và bảo dưỡng
	4. Truyền động điện cho thiết bị lái: 
	


4.1. Khái niệm chung về hệ thống lái 
4.1.1. Lái đơn giản 
4.1.2. Lái lặp 
4.1.3. Lái tự động 
4.2. Kiểm tra hệ thống lái 
4.2.1. Kiểm tra trước khi chạy máy lái 
4.2.2. Chạy thử và kiểm tra ở chế độ không tải và có tải
	5. Truyền động điện cho tời neo: 
	


5.1. Thả neo
5.2. Kéo neo 
5.3. Khai thác và bảo dưỡng
	6. Truyền động điện cho máy nén gió:
	


6.1.Đặc điểm của động cơ điện truyền động cho máy nén gió
6.2. Khai thác và bảo dưỡng

Chương 9: Trạm phát điện tàu thuỷ			Thời gian:13 giờ    
Mục tiêu:
- Nêu được các loại máy phát điện và hệ thống phân chia điện năng trên tàu thuỷ; 
- Bảo dưỡng và thực hành hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ; 
- Có ý thức thận trọng trong việc bảo dưỡng, thực hành hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ.
Nội dung:
	1. Phân loại trạm phát điện tàu thuỷ:
	


1.1.Phân loại theo phương pháp truyền động cho máy phát điện 
1.1.1. Trạm phát điện truyền động bằng động cơ đốt trong
1.1.2. Trạm phát điện truyền động hỗn hợp
1.1.3. Trạm phát điện đồng trục 
1.2. Phân loại theo loại dòng điện 
1.2.1. Trạm phát điện một chiều 
1.2.2. Trạm phát điện xoay chiều
1.3. Phân loại theo mức độ quan trọng
1.3.1. Trạm phát điện chính
1.3.2. Trạm pháy điện sự cố 
1.4. Phân loại theo dặc điểm sử dụng
	2. Các loại máy phát điện đồng bộ ba pha dùng trên tàu thủy:
	


2.1. Máy phát điện đồng bộ ba pha kích từ ngoài
2.1.1. Sơ đồ nguyên lý 
2.1.2. Đặc điểm 
2.2. Máy phát điện đồng bộ ba pha tự kích 
2.2.1. Máy phát điện đồng bộ ba pha tự kích có chổi than
+ Sơ đồ nguyên lý 
+ Điều kiện tự kích
+ Quá trình tự kích 
2.2.2. Máy phát điện đồng bộ ba tự kích không chổi than
+ Sơ đồ nguyên lý 
+ Điều kiện tự kích
+ Quá trình tự kích 
	3. Bảng điện chính: 
	


3.1. Nhiệm vụ 
3.2. Cấu tạo 
3.2.1. Ngăn máy phát 
3.2.2. Ngăn điều khiển 
3.2.3. Ngăn phụ tải 
3.3. Các yêu cầu của bảng phân chia điện chính
	4. Hệ thống phân chia điện năng trên tàu thuỷ:
	


4.1. Mạch động lực và tổ hợp thanh cái
4.1.1. Mạch động lực 
4.1.2. Tổ hợp thanh cái 
4.2. Các hệ thống phân phối mạch động lực cơ bản
4.2.1. Hệ thống phân phối diện năng hình xuyến
4.2.2. Hệ thống phân phối điện năng hình tia đơn giản
4.2.3. Hệ thống phân phối điện năng hình tia phức tạp
	5. Hòa đồng bộ: 
	 


5.1.Thế nào là hòa đồng bộ 
5.1.1. Thế nào là hòa đồng bộ 
5.1.2.Mục đích của hòa đồng bộ 
5.2 Các điều kiện của hòa đồng bộ 
5.2.1. Điều kiện về điện áp 
5.2.2. Điều kiện về tần sô 
5.2.3. Điều kiện về thứ tự pha
5.2.4. Điều kiện về góc lệch pha 
5.3. Các phương pháp kiểm tra các điều kiện hoà đồng bộ
5.3.1. Phương pháp kiẻm tra bằng đèn tắt
5.3.2. Phương pháp kiẻm tra bằng đèn quay
5.3.3. Phương pháp kiẻm tra bằng đồng bộ kế
	6. Ắc quy dùng trên tàu thuỷ:
	 


6.1, Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ắc quy a xít 
6.2. Hệ thống nạp và phương pháp nạp điện cho ắc quy
6.2.1. Hệ thống nạp điện
6.2.2. Phương pháp nạp điện 
6.3: Bảo quản và thực hành ắc quy

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
-  Máy chiếu overhead; Projector, máy vi tính;
2. Trang thiết bị máy móc: Máy điện, khí cụ điện, trạm phát điện, truyền động điện, điện tàu thuỷ và các tài liệu tham khảo; 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Các bản vẽ;
- Mô hình vật mẫu, máy điện cắt bổ;
- Phòng học chuyên môn. 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 


1. Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra viết, 45 phút
- Bài kiểm tra số 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha;
- Bài kiểm tra số 2: Khởi động và cách điều chỉnh tốc độ của máy điện không đồng bộ; 
- Bài kiểm tra số 3:  Trình bày các phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ;
2. Kiểm tra kết thúc môn học: Kiểm tra viết, 90 phút. 
Kiến thức tổng hợp của môn học

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng:
	Chương trình này được sử dụng đào tạo nghề trình độ trung cấp và cao đẳng nghề thực hành máy tàu thuỷ. Có thể dùng để tham khảo giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề thực hành máy tàu thuỷ.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Phần lý thuyết: Được áp dụng phù hợp với các  phương pháp dạy học, đặc biệt nên áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học 
- Phần thực hành: Phải được thực hiện bằng trực quan trên thiết bị thật tại phòng thực hành điện  
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Cấu tạo và nguyên làm việc của máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, máy phát điện đồng bộ ba và máy điện một chiều 
- Đặc điểm của động cơ điện trong các hệ thống truyền động điện tàu thuỷ 
- Các hệ thống phân chia điện năng trên tàu thuỷ
- Ác quy dùng trên tàu thuỷ 
4. Tài liệu tham khảo: 
[1]. PGS. TS Thân Ngọc Hoàn. Điện tàu thuỷ. NXB Giao thông vận tải, 1991;
[2]. KS. Bùi Thanh Sơn. Trạm phát điện tàu thuỷ. NXB Giao thông vận tải, 2000;
[3]. Khí cụ điện.  NXB Khoa học và Kỹ thuật;
[4]. Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Phúc Hải. Máy điện trong thiết bị tự động. NXB Giáo dục, 1999.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY
Mã số môn học: 
Thời gian môn học: 30giờ; (Lý thuyết: 28 giờ, Kiểm tra: 02 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: môn họcnày sẽ được học sau các môn học: Động cơ Diesel1, Máy phụ tàu thủy. Học trước môn học thực hành hệ trục tàu thủy, Vận hành động cơ Diesel..
- Tính chất: Là môn họcchuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các đại lượng đặc trưng cho hình dáng thân tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1. 
	Chương 1: Khái niệm về hệ thống động lực tàu thủy
	3
	3
	
	0

	2. 
	 Chương 2: Hệ trục và các thiết bị của hệ trục
	21
	20
	
	1

	3. 
	Chương 3: Phương pháp sử dụng đặc tính trong quá trình khai thác hệ thống động lực tàu thủy.
	6
	5
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Khái niệm về hệ thống động lực tàu thủy     Thời gian:3 giờ                       
Mục tiêu:  
- Nêu được đầy đủ tên và chức năng các thiết bị của hệ thống động lực tàu thủy;
- Giải thích được sơ đồ cấu tạo các loại trang trí động lực;
- Nhận thức đúng đặc điểm các loại trang trí động lực.
 Nội dung:  
1. Khái niệm về hệ thống động lực và các thiết bị của chúng: 
1.1. Thiết bị động lực chính					
1.2. Thiết bị phụ							
1.3. Thiết bị an toàn
1.4. Thiết bị sinh hoạt
1.5. Thiết bị tàu bè
2. Các loại trang trí động lực và đặc điểm:                      
2.1. Hệ động lực Diesel trực tiếp lai chong chóng
2.2. Hệ động lực Diesel gián tiếp lai chong chóng
2.3. Hệ động lực Diesel điện lai chong chóng 
2.4. Hệ động lực Diesel lai chong chóng biến bước

Chương 2: Hệ trục và thiết bị của hệ trục 			Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu:  
- Trình bày được vai trò, nhiệm vụ và kết cấu các thành phần cơ bản của hệ trục;
- Giải thích được sơ đồ cấu tạo hệ trục chong chóng;
- Tuân thủ nguyên tắc bố trí hệ trục chong chóng.
 Nội dung:
1. Khái niệm chung:                                                        
1.1. Nhiệm vụ của hệ trục
1.2. Đường trục
1.3. Số lượng đường trục
2. Sơ đồ các thành phần cơ bản của hệ trục một đường trục: 
2.1. Sơ đồ hệ trục một đường trục
2.2. Các thành phần kèm theo hệ trục
3. Nguyên tắc bố trí hệ trục tàu thủy			       
3.1. Vị trí chong chóng
3.2. Vị trí đường trục
3.3. Vị trí các gối đỡ trục
4. Xác định kích thước hệ trục				     
4.1. Đường kính trục trung gian
4.2. Đường kính trục lực đẩy
4.3. Đường kính trục chong chóng
5. Kết cấu các loại trục				               
5.1. Trục chong chóng
5.2. Trục trung gian
5.3. Trục lực đẩy
6. Thiết bị nối trục					
6.1. Bích nối trục
6.2. Bulon bích nối
6.3. Tuốc tô (Bích rời)
6.4. Ống kẹp trục
7. Ống bao trục chong chóng:                		   
8. Các gối đỡ trục:                 				    
8.1. Gối đỡ bằng hợp kim Babít
8.2. Gối đỡ trục chong chóng bằng gối gai ắc
8.3. Gối đỡ trục chong chóng bằng cao su
8.4. Gối trục lực đẩy
9. Thiết bị làm kín ống bao trục chong chóng:             
9.1. Thiết bị làm kín đoạn ống trước
9.2. Thiết bị làm kín đoạn ống sau
10. Chong chóng biến bước:                                        
10.1. Cấu tạo chong chóng biến bước
10.2. Các phương pháp thay đổi bước chong chóng

Chương 3: Phương thức truyền động và các thiết bị truyền động Thời gian: 6 giờ     
Mục tiêu:
- Nêu được chức năng và nhiệm vụ của các phương thức truyền động;
- Phân tích được sơ đồ, nguyên lý hoạt động của các phương thức truyền động;
- Xác định đúng đặc tính, yêu cầu từng phương pháp truyền động để sửa chữa, bảo dưỡng an toàn và hiệu quả tốt.
Nội dung:                                                          
1. Chức năng và phân loại			              
1.1. Chức năng
1.2. Phân loại
2. Thiết bị truyền động thủy lực:                               
2.1. Sơ đồ nguyên lý
2.2. Nguyên lý hoạt động
2.3. Đặc điểm và ứng dụng
3. Truyền động bánh răng:                                         
3.1. Truyền động bánh răng hành tinh
3.2. Đặc điểm ứng dụng
4. Ly hợp ma sát:                                                       
4.1. Đặc điểm của ly hợp ma sát
4.2. Phân loại ly hợp ma sát
5. Truyền động điện                                                  
Chương 4: Đặc tính công tác của động cơ diesel và sự phối hợp với chong chóng
Mục tiêu:  
     - Trình bày được các chế độ làm việc và đặc tính của động cơ diesel;
- Giải thích được các đường đặc tính và các chỉ tiêu công tác của động cơ diesel tàu thủy;
- Rèn luyện tính cẩn thận khi xem xét, lựa chọn chế độ làm việc cho động cơ. 
Nội dung:                                                                    
1. Khái niệm về chế độ làm việc và đặc tính của động cơ  
1.1. Khái niệm chung
1.2. Đặc tính và các chỉ tiêu công tác của diesel tàu thủy
2. Đặc tính và các chỉ tiêu công tác của diesel tàu thủy      
2.1. Đặc tính công suất
2.2. Sự phối hợp công tác giữa động cơ và chong chóng
2.3. Khả năng mở rộng phạm vi công tác của động cơ

Chương 5: Phương pháp sử dụng đặc tính trong quá trình khai thác hệ thống động lực tàu thủy
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc tính của động cơ khi làm việc trong những điều kiện thay đổi chiều chìm, sóng gió, lượng dự trữ nhiên liệu trên tàu có hạn;
- Phân tích được ảnh hưởng của thay đổi điều kiện khai thác đến sự làm việc của động cơ;
- Rèn luyện tính cẩn thận khi xem xét, đánh giá chế độ làm việc của động cơ. 
Nội dung:                                                                  
5.1. Khi chiều chìm của tàu thay đổi;                                
5.2. Khi điều kiện sóng gió thay đổi;                                 
5.3. Khi lượng dự trữ nhiên liệu trên tàu có hạn.               

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có máy chiếu
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, máy vi tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Một số bản vẽ và chi tiết cụ thể của hệ thống động lực tàu thủy
- Bản vẽ bố trí, bản vẽ chi tiết
- Giáo trình môn học hệ thống động lực tàu thủy - Đại học Hàng hải
4. Các điều kiện khác:
Cho sinh viên tham quan thực tế xưởng, thực hành tàu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 

VII. HƯỚNG DẪN THỰC  HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình
Chương trình áp dụng cho trình độ trung cấp  nghề, cao đẳng nghề thực hành máy tàu thủy. Có thể dùng để tham khảo giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề thực hành máy tàu thủy.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Khi giảng bài giáo viên nên kết hợp với bản vẽ, hình ảnh các thiết bị để giúp cho sinh viên tiếp thu bài tốt hơn.
3. Những trọng tâm chương trình cần lưu ý
- Sơ đồ bố trí hệ trục chong chóng một hệ trục
- Kết cấu các thiết bị và nhiệm vụ của chúng
- Các phương pháp truyền động và thiết bị truyền động
- Đặc tính công tác của động cơ diesel và sự phối hợp với chong chóng
4. Tài liệu tham khảo
[1]. KS MTr: Đồng Quang Mạnh - Ks: Nguyễn Thanh Phong - Ks: Nguyễn Phú Bình. Giáo trình trang trí hệ động lực tàu thủy. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
	TRƯỞNG KHOA



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  (dư)
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TÀU THUỶ

Mã số môn học: MH27
Thời gian môn học: 60 giờ;       (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 15 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
   - Vị trí: môn học“Hệ thống tự động tàu thuỷ” học sau môn “Máy phụ và các hệ thống cơ bản trên tàu thuỷ” và trước các môn học sửa chữa; 
   - Tính chất: môn học“Hệ thống tự động tàu thuỷ” là môn họcbắt buộc thuộc nhóm “các MH/MĐ chuyên môn nghề”. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các đại lượng đặc trưng cho hình dáng thân tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Cơ sở lý thuyết điều khiển
	10
	8
	1
	1

	
	1. Các khái niệm cơ bản
	
	1
	
	

	
	2. Phương trình động, hàm truyền, hàm tần số và đặc tính tần số của hệ thống tự động điều chỉnh
	
	3

	
	

	
	3. Các khâu cơ bản
	
	1
	
	

	
	4. Đối tượng điều chỉnh
	
	1
	
	

	
	5. Phần tử cảm ứng và khuyếch đại
	
	1
	1
	

	
	6. Tính ổn định của hệ thống. 
	
	1
	
	

	II

	Hệ thống tự động điều khiển tốc độ động cơ Diesel
	14
	11
	2
	1

	
	1. Tính chất động của động cơ diesel 
	
	3
	
	

	
	2. Khái niệm, phân loại các bộ điều tốc
	
	2
	
	

	
	3. Các loại bộ điều tốc.
	
	6
	2
	

	III

	Hệ thống tự động điều khiển từ xa trên tàu thuỷ
	19
	14
	4
	1

	
	1.Hệ thống tự động điều khiển từ xa  diesel tàu thuỷ lai chong chóng định bước
	
	4

	1

	

	
	2. Hệ thống tự động điều khiển từ xa  diesel tàu thuỷ lai chong chóng biến bước
	
	4

	1

	

	
	3. Hệ thống tự động điều khiển diesel lai máy phát điện
	
	3

	1
	

	
	4. Hệ thống tự động điều khiển tuabin
	
	2
	1
	

	
	5. Hệ thống bảo vệ, đo, chỉ báo.
	
	1
	
	

	IV
	Hệ thống tự động điều khiển của các máy phụ
	17
	12
	4
	1

	
	1. Hệ thống tự động điều khiển nồi hơi tàu thuỷ
	
	3
	1

	

	
	2. Hệ thống tự động điều khiển máy lọc dầu 
	
	3
	1
	

	
	3. Hệ thống tự động điều khiển máy lạnh
	
	3
	1
	

	
	4. Hệ thống tự động điều khiển máy phân ly dầu nước.
	
	3
	1
	

	
	Cộng
	60
	45
	11
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết điều khiển
Mục tiêu:
     - Trình bày được khái niệm về hệ thống tự động và nhiệm vụ của hệ thống tự động trang bị trên tàu thuỷ;
     - Phân loại được các hệ thống điều khiển tự động;
     - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, tìm tòi để nâng cao trình độ cho người học. Nội dung:                                                                                   
1. Các khái niệm cơ bản:                                                    Thời gian: 1 giờ
2. Phương trình động, hàm truyền, hàm tần số và đặc tính tần số của hệ thống tự động điều chỉnh:                                                              Thời gian: 3 giờ
3. Các khâu cơ bản:                                                            Thời gian: 1 giờ
4. Đối tượng điều chỉnh:                                                     Thời gian: 1 giờ
5. Phần tử cảm ứng và khuyếch đại:                                  Thời gian: 2 giờ
6. Tính ổn định của hệ thống:                                            Thời gian: 1 giờ
 
Chương 2: Hệ thống tự động điều khiển tốc độ động cơ Diesel
 Mục tiêu:
     -  Trình bày được khái niệm về nguyên lý tự động điều chỉnh vòng quay động cơ Diesel, nhiệm vụ cơ bản của các loại bộ điều tốc và nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc;
     - Phân loại được các loại bộ điều tốc và ưu khuyết điểm từng loại;
     - Rèn luyện tính cẩn thận, tìm tòi để nâng cao trình độ cho người học. 
Nội dung:                                                                                   
1. Tính chất động của động cơ diesel:                                 Thời gian: 3 giờ 
2. Khái niệm, phân loại các bộ điều tốc:                              Thời gian: 2 giờ
3. Các loại bộ điều tốc:                                                        Thời gian: 8 giờ

Chương 3: Hệ thống tự động điều khiển từ xa trên tàu thuỷ
 Mục tiêu:
     - Trình bày được nguyên lý tự động điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     -  Vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
      -Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, tìm tòi để nâng cao trình độ cho người học. Nội dung:                                                                                   
1. Hệ thống tự động điều khiển từ xa diesel tàu thuỷ lai chong chóng định bước:                                                                                  Thời gian: 5 giờ
2. Hệ thống tự động điều khiển từ xa diesel tàu thuỷ lai chong chóng biến bước:
Thời gian: 5 giờ
3. Hệ thống tự động điều khiển diesel lai máy phát điện: Thời gian: 4 giờ
4. Hệ thống tự động điều khiển tuabin:                             Thời gian: 3 giờ
5. Hệ thống bảo vệ, đo, chỉ báo:                                        Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Hệ thống tự động điều khiển của các máy phụ
 Mục tiêu:
    - Trình bày được nguyên lý tự động điều khiển các máy phụ;
     -  Vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống tự động điều khiển các máy phụ trang bị trên tàu thuỷ;
     - Rèn luyện tính cần cù, tỷ mỷ ham hiểu biết cho người học.
Nội dung:                                                                                   
1. Hệ thống tự động điều khiển nồi hơi tàu thuỷ:              Thời gian: 4 giờ
2. Hệ thống tự động điều khiển máy lọc dầu:                    Thời gian: 4 giờ
3. Hệ thống tự động điều khiển máy lạnh:                         Thời gian: 4 giờ
4. Hệ thống tự động điều khiển máy phân ly dầu - nước: Thời gian: 4 giờ 
   
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
   1. Vật liệu: 
Động cơ diesel hoàn chỉnh, các chi tiết chính của động cơ, của hệ trục, các hệ thống phục vụ thật hoặc mô hình .
   2. Dụng cụ và trang thiết bị:
       Máy chiếu qua đầu, projector, máy vi tính.
  3. Học liệu:
       Bản vẽ sơ đồ các hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ động cơ, chong chóng và điều khiển các thiết bị thuộc hệ thống phục vụ tầu thuỷ hoặc trên mô phỏng, tập bài giảng, giáo trình, các file video mô phỏng quá trình hoạt động của các loại động cơ.
   4. Nguồn lực khác:  
	Cho sinh viên tham quan và nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động tại xưởng hoặc dưới tàu.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
  1. Phương pháp đánh giá:
     - Viết; trắc nghiệm hoặc vấn đáp dựa trên bộ câu hỏi về Cơ sở lý thuyết điều khiển, hệ thống tự động điều khiển động cơ diesel, Các hệ thống điều khiển từ xa trên tàu thuỷ, hệ thống điều khiển các máy phụ
     -  Đánh giá ý thức học tập của sinh viên trong suốt quá trình thực hiện môn học.
  2. Nội dung đánh giá:
 * Kiến thức: 
     - Khái niệm về hệ thống tự động và nhiệm vụ của hệ thống tự động trang bị trên tàu thuỷ;
     - Khái niệm về nguyên lý tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel, nhiệm vụ cơ bản của các loại bộ điều tốc và nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc;
     - Nguyên lý tự động điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     - Nguyên lý tự động điều khiển các máy phụ.
  * Kỹ năng: 
     - Khả năng Phân loại được các hệ thống điều khiển tự động;
     - Khả năng Phân loại được các loại bộ điều tốc và ưu khuyết điểm từng loại;
     - Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     -  Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống tự động điều khiển các máy phụ trang bị trên tàu thuỷ.
* Thái độ: 
   - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của môn học;
    - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, bản vẽ .

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học" Hệ thống tự động tàu thuỷ " được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề, nghề “thực hành máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề “thực hành máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học nhằm đảm bảo mục tiêu cần đạt của bài;
- Cung cấp cho sinh viên mục tiêu của từng bài học và các tài liệu cần tham khảo để nghiên cứu trước mỗi buổi học;
- Để giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi bài cần giao bài tập cho sinh viên, kết thúc môn họccần có bài tập tổng hợp đầy đủ các nội dung chương trình môn học.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, thao tác mẫu để tăng hiệu quả dạy học.
      - Kết hợp giữa giảng dạy trên lớp với tham quan ngoại khóa
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
  Sơ đồ nguyên lý các hệ thống của các chương 2; 3; 4
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Đặng Văn Uy. Hệ thống tự động hệ động lực tàu thuỷ. Trường Đại học Hàng hải.1998;
[2]. Nguyễn Văn Hoà. Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2001.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: THỰC HÀNH CÁC CHI TIẾT TĨNH CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THUỶ
Mã môn học: 21
Thời gian môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ;  Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  
- Vị trí:  môn học này được bố trí học ở học kỳ II của năm thứ nhất và sau môn học Nhiệt kỹ thuật, Động cơ diesel tàu thuỷ 1.
- Tính chất: môn học hình thành kỹ năng tháo, sửa chữa, lắp ráp các chi tiết của bộ phận tĩnh động cơ diesel. môn học chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các đại lượng đặc trưng cho hình dáng thân tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất, hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng thân động cơ 
	15
	2
	12
	1

	2
	Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng nắp xi lanh 
	20
	2
	17
	1

	3
	Chương 3: Sửa chữa, bảo dưỡng bệ động cơ (các te)
	10
	2
	7
	1

	4
	Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng sơ mi xi lanh
	15
	2
	12
	1

	5
	Chương 5: Sửa chữa, bảo dưỡng ổ đỡ trục khuỷu
	20
	2
	17
	1

	
	Cộng:
	80
	10
	65
	5


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng thân máy                   Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành thân động cơ.
- Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được các hư hỏng của thân động cơ đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành các hư hỏng của thân động cơ
4. Trình tự lắp 

Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng nắp xi lanh                  Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:                                          
   - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành nắp xi lanh.
- Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được các hư hỏng của nắp xi lanh đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:                                   
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành các hư hỏng của nắp xi lanh.
4. Trình tự lắp 

Chương 3: Sửa chữa, bảo dưỡng bệ động cơ (các te)     Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:                                          
   - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành bệ động cơ.
- Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được các hư hỏng của bệ động cơ đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:                                   
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành các hư hỏng của bệ động cơ 
4. Trình tự lắp 

Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng sơ mi xy lanh               Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:                                          
   - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành sơ mi xy lanh.
- Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được các hư hỏng của sơ mi xy lanh đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:                                   
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng  thực hành các hư hỏng của sơ mi xy lanh
4. Trình tự lắp 

Chương 5: Sửa chữa, bảo dưỡng ổ đỡ trục                   Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:                                          
   - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành ổ đỡ trục.
- Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được các hư hỏng của ổ đỡ trục khuỷu đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:                                   
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng  thực hành các hư hỏng của ổ đỡ trục 
4. Trình tự lắp 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có các mô hình tàu thuỷ
2. Trang thiết bị máy móc: 
       Máy chiếu qua đầu, projector, máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
       Bản vẽ sơ đồ các hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ động cơ, chong chóng và điều khiển các thiết bị thuộc hệ thống phục vụ tầu thuỷ hoặc trên mô phỏng, tập bài giảng, giáo trình, các file video mô phỏng quá trình hoạt động của các loại động cơ.
Động cơ diesel hoàn chỉnh, các chi tiết chính của động cơ, của hệ trục, các hệ thống phục vụ thật hoặc mô hình.
   4. Nguồn lực khác:  
	Cho sinh viên tham quan và nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động tại xưởng hoặc dưới tàu.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
  1. Phương pháp đánh giá:
     - Viết; trắc nghiệm hoặc vấn đáp dựa trên bộ câu hỏi về Cơ sở lý thuyết điều khiển, hệ thống tự động điều khiển động cơ diesel, Các hệ thống điều khiển từ xa trên tàu thuỷ, hệ thống điều khiển các máy phụ
     -  Đánh giá ý thức học tập của sinh viên trong suốt quá trình thực hiện môn học.
  2. Nội dung đánh giá:
  Kiến thức: 
     - Khái niệm về hệ thống tự động và nhiệm vụ của hệ thống tự động trang bị trên tàu thuỷ;
     - Khái niệm về nguyên lý tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel, nhiệm vụ cơ bản của các loại bộ điều tốc và nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc;
     - Nguyên lý tự động điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     - Nguyên lý tự động điều khiển các máy phụ.
   Kỹ năng: 
     - Khả năng Phân loại được các hệ thống điều khiển tự động;
     - Khả năng Phân loại được các loại bộ điều tốc và ưu khuyết điểm từng loại;
     - Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     -  Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống tự động điều khiển các máy phụ trang bị trên tàu thuỷ.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
   - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của môn học;
    - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, bản vẽ .
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
    - Môn học được sử dụng cho người học nghề khối kỹ thuật chuyên ngành THỰC HÀNH máy tàu thuỷ.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy Môn học:
    - Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý;
    - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ, học cụ phù hợp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
    - Quy trình THỰC HÀNH các hư hỏng của các chi tiết.
4. Tài liệu cần tham khả
[1 ]. TS. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ Diesel tàu thủy. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001;
[2 ]. GS. TS. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý, kết cấu động cơ đốt trong. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001;
[3 ]. Dương Việt Dũng. Kết cấu động cơ đốt trong. NXB Đà Nẵng, 2006.

	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019
	TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: THỰC HÀNH CÁC CHI TIẾT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THUỶ
Mã môn học: 22
Thời gian môn học: 60 giờ;         (Lý thuyết: 00 giờ;  Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  
- Vị trí:  môn học này được bố trí học ở học kỳ II của năm thứ nhất và có thể bố trí dạy song song với các môn học, môn học sau: Nhiệt kỹ thuật, Động cơ diesel tàu thuỷ.
- Tính chất: môn học hình thành kỹ năng tháo, sửa chữa, lắp ráp các chi tiết của bộ phận động động cơ diesel. môn học chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các đại lượng đặc trưng cho hình dáng thân tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng piston
	15
	
	15
	

	2
	Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng thanh truyền
	15
	
	15
	

	3
	Chương 3: Kiểm tra, bảo dưỡng xéc măng
	5
	
	5
	

	4
	Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng chốt piston
	10
	
	10
	

	5
	Chương 5: Sửa chữa, bảo dưỡng trục khuỷu
	15
	
	15
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
 Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng piston                           Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và THỰC HÀNH piston;
 - Lập quy trình, kiểm tra và THỰC HÀNH được các hư hỏng của piston đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH các hư hỏng của piston
4. Trình tự lắp 

Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng thanh truyền              Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và THỰC HÀNH thanh truyền;
 - Lập quy trình, kiểm tra và THỰC HÀNH được các hư hỏng của: thân, đầu to, đầu nhỏ, bạc đỡ thanh truyền đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH các hư hỏng của thân, đầu to, đầu nhỏ, bạc đỡ thanh truyền.
4. Trình tự lắp 

Chương 3: Kiểm tra, bảo dưỡng xéc măng                      Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng xéc măng;
 - Lập quy trình, kiểm tra và bảo dưỡng được xéc măng đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng xéc măng
4. Trình tự lắp 

Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng chốt piston                    Thời gian: 10 giờ
   Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và THỰC HÀNH chốt piston;
 - Lập quy trình, kiểm tra và THỰC HÀNH được các hư hỏng của chốt piston đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành các hư hỏng của chốt piston
4. Trình tự lắp 

Chương 5: Sửa chữa, bảo dưỡng trục khuỷu                  Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành trục khuỷu;
 - Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được các hư hỏng của trục khuỷu đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành các hư hỏng của cổ trục, cổ biên, má khuỷu, rãnh then, bích nối.
4. Trình tự lắp 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có các mô hình tàu thuỷ
2. Trang thiết bị máy móc: 
       Máy chiếu qua đầu, projector, máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
     Bản vẽ sơ đồ các hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ động cơ, chong chóng và điều khiển các thiết bị thuộc hệ thống phục vụ tầu thuỷ hoặc trên mô phỏng, tập bài giảng, giáo trình, các file video mô phỏng quá trình hoạt động của các loại động cơ. 	Động cơ diesel hoàn chỉnh, các chi tiết chính của động cơ, của hệ trục, các hệ thống phục vụ thật hoặc mô hình.
4. Các điều kiện khác:  
	Cho sinh viên tham quan và nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động tại xưởng hoặc dưới tàu.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
  1. Phương pháp đánh giá:
     - Viết; trắc nghiệm hoặc vấn đáp dựa trên bộ câu hỏi về Cơ sở lý thuyết điều khiển, hệ thống tự động điều khiển động cơ diesel, Các hệ thống điều khiển từ xa trên tàu thuỷ, hệ thống điều khiển các máy phụ
     -  Đánh giá ý thức học tập của sinh viên trong suốt quá trình thực hiện môn học.
  2. Nội dung đánh giá:
  Kiến thức: 
     - Khái niệm về hệ thống tự động và nhiệm vụ của hệ thống tự động trang bị trên tàu thuỷ;
     - Khái niệm về nguyên lý tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel, nhiệm vụ cơ bản của các loại bộ điều tốc và nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc;
     - Nguyên lý tự động điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     - Nguyên lý tự động điều khiển các máy phụ.
   Kỹ năng: 
     - Khả năng Phân loại được các hệ thống điều khiển tự động;
     - Khả năng Phân loại được các loại bộ điều tốc và ưu khuyết điểm từng loại;
     - Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     -  Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống tự động điều khiển các máy phụ trang bị trên tàu thuỷ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
   - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của môn học;
    - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, bản vẽ .

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
    - Môn học được sử dụng cho người học nghề khối kỹ thuật chuyên ngành thực hành máy tàu thuỷ.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
    - Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý;
    - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ, học cụ phù hợp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
    - Quy trình thực hành các hư hỏng của các chi tiết.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1 ]. TS. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ Diesel tàu thủy. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001;
[2 ]. GS. TS. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý, kết cấu động cơ đốt trong. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001;
[3 ]. Dương Việt Dũng. Kết cấu động cơ đốt trong. NXB Đà Nẵng, 2006.
					Thành  phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
	TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
Mã môn học: 23
Thời gian môn học:  60 giờ                   ( Lý thuyết: 00 giờ;  Thực hành: 60 giờ )
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  
- Vị trí: môn học này được bố trí học ở học kỳ II của năm thứ hai và sau các học phần: 13, 16, 20, 21, 23;
- Tính chất: môn học hình thành kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp các chi tiết của cơ cấu phân phối khí trên động cơ diesel. môn học chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được hệ thống phân phối khí tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học 
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng xu páp
	10
	
	10
	

	2
	Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng trục cam
	10
	
	10
	

	3
	Chương 3: Kiểm tra, bảo dưỡng ống dẫn hướng, đế xu páp
	10
	
	10
	

	4
	Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng bạc đỡ trục cam
	15
	
	15
	

	5
	Chương 5: Đặt trục phân phối khí
	15
	
	15
	

	
	Cộng:
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng xu páp                       Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và THỰC HÀNH xu páp;
 - Lập quy trình, kiểm tra và THỰC HÀNH được các hư hỏng của xu páp đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  THỰC HÀNH các hư hỏng của xu páp 
4. Trình tự lắp

Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng trục cam                    Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và THỰC HÀNH trục cam;
 - Lập quy trình, kiểm tra và THỰC HÀNH được các hư hỏng của: vấu cam, cổ trục, thân trục cam, bánh răng cam đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  THỰC HÀNH các hư hỏng của vấu cam, cổ trục, thân trục, bánh răng cam..
4. Trình tự lắp 
 
Chương 3: Kiểm tra, bảo dưỡng ống dẫn hướng, đế xu páp  	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng ống dẫn hướng, đế xu páp;
 - Lập quy trình, kiểm tra và bảo dưỡng được ống dẫn hướng và đế xu páp đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng ống dẫn hướng, đế xu páp
4. Trình tự lắp 

Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng bạc đỡ trục cam        Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và THỰC HÀNH bạc đỡ trục cam;
 - Lập quy trình, kiểm tra và THỰC HÀNH được các hư hỏng của bạc đỡ trục cam đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  THỰC HÀNH các hư hỏng của bạc đỡ
4. Trình tự lắp 

Chương 5: Đặt trục phân phối khí                                 Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được tầm quan trọng của việc thiết lập đúng pha phối khí;
 - Lập quy trình, kiểm tra và thiết lập được pha phối khí của động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật và lý lịch máy;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Tầm quan trọng của pha phối khí trên động cơ.
2. Quy trình lắp đặt
3. Kiểm tra và điều chỉnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Động cơ diesel hoàn chỉnh, các chi tiết chính của động cơ, của hệ trục, các hệ thống phục vụ thật hoặc mô hình.
2. Trang thiết bị máy móc: 
       Máy chiếu qua đầu, projector, máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
       Bản vẽ sơ đồ các hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ động cơ, chong chóng và điều khiển các thiết bị thuộc hệ thống phục vụ tầu thuỷ hoặc trên mô phỏng, tập bài giảng, giáo trình, các file video mô phỏng quá trình hoạt động của các loại động cơ.
4. Các điều kiện khác:
	Cho sinh viên tham quan và nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động tại xưởng hoặc dưới tàu.
V. NỘI DUNG VÀ PHUƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
  1. Nội dung đánh giá:
 Kiến thức: 
     - Khái niệm về hệ thống tự động và nhiệm vụ của hệ thống tự động trang bị trên tàu thuỷ;
     - Khái niệm về nguyên lý tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel, nhiệm vụ cơ bản của các loại bộ điều tốc và nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc;
     - Nguyên lý tự động điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     - Nguyên lý tự động điều khiển các máy phụ.
   Kỹ năng: 
     - Khả năng Phân loại được các hệ thống điều khiển tự động;
     - Khả năng Phân loại được các loại bộ điều tốc và ưu khuyết điểm từng loại;
     - Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     -  Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống tự động điều khiển các máy phụ trang bị trên tàu thuỷ.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
   - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của môn học;
    - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, bản vẽ. 
2. Phương pháp đánh giá:
     - Viết; trắc nghiệm hoặc vấn đáp dựa trên bộ câu hỏi về Cơ sở lý thuyết điều khiển, hệ thống tự động điều khiển động cơ diesel, Các hệ thống điều khiển từ xa trên tàu thuỷ, hệ thống điều khiển các máy phụ
     -  Đánh giá ý thức học tập của sinh viên trong suốt quá trình thực hiện môn học.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
    - Môn học được sử dụng cho người học nghề khối kỹ thuật chuyên ngành thực hành máy tàu thuỷ.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
    - Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý;
    - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ, học cụ phù hợp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
    - Quy trình thực hành các hư hỏng của các chi tiết.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1 ]. TS. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ Diesel tàu thủy. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001;
[2 ]. GS. TS. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý, kết cấu động cơ đốt trong. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001;
[3 ]. Dương Việt Dũng. Kết cấu động cơ đốt trong. NXB Đà Nẵng, 2006.

				           Thành  phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DIESEL
Mã số môn học: 
Thời gian môn học: 60 giờ         (Lý thuyết: 00 giờ;  Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  
- Vị trí: môn học này được bố trí học ở học kỳ II của năm thứ hai và sau các học phần: 13, 16, 20, 21, 23;
- Tính chất: môn học hình thành kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp các chi tiết của hệ thống nhiên liệu trên động cơ diesel. Môn học chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức: 
· Trình bày được cấu tạo hệ thống nhiên liệu và bôi trơn tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất, hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
 Kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học 
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng bầu lọc dầu
	5
	
	5
	

	2
	Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng bơm chuyển dầu
	5
	
	5
	

	3
	Chương 3: Sửa chữa, bảo dưỡng vòi phun
	10
	
	10
	

	4
	Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng bơm cao áp
	10
	
	10
	

	5
	Chương 5: Sửa chữa, bảo dưỡng bộ điều tốc
	5
	
	5
	

	6
	Chương 6: Sửa chữa, bảo dưỡng đường ống dầu
	5
	
	5
	

	7
	Chương 7: Đặt góc phun sớm nhiên liệu cho động cơ
	10
	
	10
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Sửa chữa, bảo dưỡng bầu lọc dầu             Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành bầu lọc dầu;
 - Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được các hư hỏng của vỏ bầu lọc, lõi lọc dầu đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành các hư hỏng của vỏ bầu lọc, lõi lọc
4. Trình tự lắp 

 Chương 2: Sửa chữa, bảo dưỡng bơm chuyển dầu    Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được cáchiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành bơm chuyển dầu;
 - Lập quy trình, kiểm tra và thực hành được hư hỏng của các chi tiết trên bơm như: vỏ bơm, ruột bơm, cụm van áp lực, mặt bích bơm đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành vỏ bơm, ruột bơm, cụm van áp lực, mặt bích bơm.
4. Trình tự lắp 
  
      Chương 3: Sửa chữa, bảo dưỡng vòi phun                     Thời gian: 10giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp thực hành và bảo dưỡng vòi phun nhiên liệu;
 - Lập quy trình, kiểm tra và sửa chữa, điều chỉnh được áp lực vòi phun đạt yêu cầu  kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành và điều chỉnh vòi phun
4. Trình tự lắp 

       Chương 4: Sửa chữa, bảo dưỡng bơm cao áp              Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành bơm cao áp trên động cơ diesel;
 - Lập quy trình, kiểm tra, thực hành và điều chỉnh được hư hỏng của các chi tiết của bơm cao áp đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành và điều chỉnh bơm cao áp
4. Trình tự lắp 

       Chương 5: Sửa chữa, bảo dưỡng bộ điều tốc                Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành bộ điều tốc trên động cơ diesel;
 - Lập quy trình, kiểm tra, thực hành và điều chỉnh được hư hỏng của các chi tiết của bộ điều tốc đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành và điều chỉnh bộ điều tốc
4. Trình tự lắp 

      Chương 6: Sửa chữa, bảo dưỡng đường ống dầu          Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng, phương pháp kiểm tra và thực hành đường ống dẫn trên hệ thống;
 - Lập quy trình, kiểm tra, thực hành và điều chỉnh được hư hỏng của đường ống dẫn cao áp, thấp áp đúng quy trình, quy phạm đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra và phân loại
3. Bảo dưỡng,  thực hành đường ống cao áp, đường ống thấp áp.
4. Trình tự lắp 

      Chương 7: Đặt góc phun sớm nhiên liệu cho động cơ       Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được tầm quan trọng của việc thiết lập đúng góc phun sớm nhiên liệu;
 - Lập quy trình, kiểm tra và thiết lập được góc phun sớm nhiên liệu của động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật và lý lịch máy;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung của bài:         
1. Tầm quan trọng của góc phun sớm nhiên liệu trên động cơ Diesel.
2. Quy trình lắp đặt
3. Kiểm tra và điều chỉnh
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Động cơ diesel hoàn chỉnh, các chi tiết chính của động cơ, của hệ trục, các hệ thống phục vụ thật hoặc mô hình.
2. Trang thiết bị máy móc: 
       Máy chiếu qua đầu, projector, máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
       Bản vẽ sơ đồ các hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ động cơ, chong chóng và điều khiển các thiết bị thuộc hệ thống phục vụ tầu thuỷ hoặc trên mô phỏng, tập bài giảng, giáo trình, các file video mô phỏng quá trình hoạt động của các loại động cơ.
4. Các điều kiện khác:
	Cho sinh viên tham quan và nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động tại xưởng hoặc dưới tàu.

V. NỘI DUNG VÀ PHUƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
  1. Nội dung:
 Kiến thức: 
     - Khái niệm về hệ thống tự động và nhiệm vụ của hệ thống tự động trang bị trên tàu thuỷ;
     - Khái niệm về nguyên lý tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel, nhiệm vụ cơ bản của các loại bộ điều tốc và nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc;
     - Nguyên lý tự động điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     - Nguyên lý tự động điều khiển các máy phụ.
   Kỹ năng: 
     - Khả năng Phân loại được các hệ thống điều khiển tự động;
     - Khả năng Phân loại được các loại bộ điều tốc và ưu khuyết điểm từng loại;
     - Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống điều khiển từ xa trang bị trên tàu thuỷ;
     -  Khả năng vẽ và thuyết minh được sơ đồ nguyên lý cấu tạo hoạt động của các hệ thống tự động điều khiển các máy phụ trang bị trên tàu thuỷ.
 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
   - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của môn học;
    - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, bản vẽ.
  2. Phương pháp:
     - Viết; trắc nghiệm hoặc vấn đáp dựa trên bộ câu hỏi về Cơ sở lý thuyết điều khiển, hệ thống tự động điều khiển động cơ diesel, Các hệ thống điều khiển từ xa trên tàu thuỷ, hệ thống điều khiển các máy phụ
     -  Đánh giá ý thức học tập của sinh viên trong suốt quá trình thực hiện môn học.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
    - Môn học được sử dụng cho người học nghề khối kỹ thuật chuyên ngành THỰC HÀNH máy tàu thuỷ.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
    - Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý;
    - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ, học cụ phù hợp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
    - Quy trình sửa chữa, điều chỉnh hư hỏng của các chi tiết.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1 ]. TS. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ Diesel tàu thủy. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001;
[2 ]. GS. TS. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý, kết cấu động cơ đốt trong. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001;
[3 ]. Dương Việt Dũng. Kết cấu động cơ đốt trong. NXB Đà Nẵng, 2006.

					Thành  phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
	TRƯỞNG KHOA


























CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO
THỰC HÀNH HỆ THỐNG LÀM MÁT

Mã số môn học: MĐ33
Thời gian môn học:	30 giờ;  (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 25 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí:  môn học này học sau các môn học, môn họcsau: Vật liệu cơ khí, Dung sai và đo lường kỹ thuật, Nguội sửa chữa, Hàn cắt kim loại, Tiện cơ bản, Động cơ diesel tàu thủy, Máy phụ và các hệ thống trên tàu thủy.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn bắt buộc của chương trình đào tạo nghề thực hành máy tàu thủy.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức: 
· Trình bày được hệ thống làm mát tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra(

	1
	Bảo dưỡng và thực hành bộ trao đổi nhiệt
	5
	1
	3
	1

	2
	Bảo dưỡng và thực hành bơm nước 
	5
	1
	2
	2

	3
	Kiểm tra, điều chỉnh van điều chỉnh nhiệt độ nước
	10
	1
	8
	1

	4
	Bảo dưỡng và thực hành sự cố hệ thống làm mát
	10
	2
	7
	1

	5
	Bảo dưỡng và THỰC HÀNH hệ thống tăng áp 
	14
	2
	10
	2

	6
	Bảo dưỡng và THỰC HÀNH các thiết bị của hệ thống tăng áp
	16
	3
	10
	3

	
	Cộng
	60
	10
	40
	10


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.  
Nội dung chi tiết:
Bài 1: Bảo dưỡng và thực hành bộ trao đổi nhiệt        Thời gian:5 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày các hư hỏng thường gặp của bộ trao đổi nhiệt;
- Tháo rời bộ trao đổi nhiệt để xác định tình trạng kỹ thuật của nó một cách chính xác;
- Kiểm tra  để phát hiện các hư hỏng của bộ trao đổi nhiệt;
- Tiến hành bảo dưỡng, thực hành bộ trao đổi nhiệt một cách chính xác và an toàn;
Nội dung: 		
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra 
3. Bảo dưỡng,  thực hành các chi tiết của bộ trao đổi nhiệt
4. Trình tự lắp 
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.
Bài 2: Bảo dưỡng và thực hành bơm nước                Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày các hư hỏng thường gặp của bơm nước;
- Tháo rời bơm để xác định tình trạng kỹ thuật của nó một cách chính xác;
- Kiểm tra  để phát hiện các hư hỏng của bơm;
- Tiến hành bảo dưỡng, thực hành bơm một cách chính xác và an toàn;
Nội dung: 		
1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây hỏng
2. Trình tự tháo, kiểm tra 
3. Bảo dưỡng,  thực hành bơm nước
4. Trình tự lắp 
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.
Bài 3: Kiểm tra, điều chỉnh van điều chỉnh nhiệt độ nước. Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Kiểm tra được tình trạng để phát hiện hết các hư hỏng của van điều chỉnh nhiệt độ nước một cách chính xác.
 - Tiến hành điều chỉnh được van điều chỉnh nhiệt độ nước đảm bảo các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo quy định và đảm bảo van điều chỉnh nhiệt độ nước hoạt động tốt với độ tin cậy cao. 
 - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung:		    
1. Các hư hỏng thường gặp đối với van điều chỉnh nhiệt độ nước.
2. Trình tự tháo, kiểm tra 
3. Bảo dưỡng,  thực hành van điều chỉnh nhiệt độ nước
4. Trình tự lắp 
Bài 4: Bảo dưỡng và thực hành sự cố hệ thống làm mát	  Thời gian:10 giờ	 
Mục tiêu:
Mục tiêu:
- Trình bày các hư hỏng thường gặp của của hệ thống làm mát;
- Phán đoán được chính xác một số hư hỏng của hệ thống làm;
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung: 		
1. Các dạng hư hỏng sự cố, nguyên nhân gây hỏng và cách phán đoán xử lý sự cố của hệ thống làm mát
2. Kiểm tra tổng quát để phát hiện các hư hỏng của hệ thống làm mát
3. Bảo dưỡng,  thực hành sự cố hệ thống làm mát
4. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành. 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 5: Bảo dưỡng và THỰC HÀNH hệ thống tăng áp.  Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các yêu cầu kỹ thuật đối với các hệ thống tăng áp;
· Phát hiện được các hư hỏng của hệ thống tăng áp;
· Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, tìm tòi để nâng cao trình độ cho người học.
Nội dung:  
1. Hệ thống tăng áp bằng cơ giới:
1.1. Yêu cầu đối với hệ thống tăng áp bằng cơ giới
1.2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống tăng áp bằng cơ giới
1.3. Các hư hỏng của hệ thống trong quá trình khai thác.
2. Hệ thống tăng áp bằng khí xả:
2.1. Yêu cầu đối với hệ thống tăng áp bằng khí xả
2.2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống tăng áp bằng khí xả
2.3. Các hư hỏng của hệ thống trong quá trình khai thác.
3. Hệ thống tăng áp hỗn hợp
3.1. Yêu cầu đối với hệ thống tăng áp hỗn hợp
3.2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống tăng áp hỗn hợp
3.3. Các hư hỏng của hệ thống trong quá trình khai thác.


Bài 6: Bảo dưỡng và THỰC HÀNH các thiết bị hệ thống tăng áp. 
Thời gian:16 giờ

Mục tiêu:
-Trình bày được các hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục của các thiết bị trong hệ thống tăng áp;
- Tháo được các thiết bị trong hệ thống tăng áp để khảo sát tình trạng kỹ thuật và bảo dưỡng, thực hành đúng quy trình và thoả mãn yêu cầu kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, ý thức tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật cho người học.
Nội dung:                                                                           
1. Bảo dưỡng thực hành bầu lọc không khí
1.1. Yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của bầu lọc không khí;
1.2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục của bầu lọc;
1.3. Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của bầu lọc;
1.4. Bảo dưỡng, thực hành bầu lọc;
1.5. Lắp bầu lọc;
1.6. Kiểm tra sau sửa chữa, lắp ráp vào hệ thống.
2. Bảo dưỡng thực hành bầu làm mát không khí
2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ, sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bầu làm mát không khí;
2.2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với bầu làm mát không khí;
2.3.Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của bầu làm mát không khí;
2.4. Bảo dưỡng, thực hành  bầu làm mát không khí;
2.5. Lắp bầu làm mát không khí;
2.6. Thử, kiểm tra bầu làm mát không khí sau sửa chữa, lắp ráp vào hệ thống;
3. Bảo dưỡng thực hành máy nén piston
3.1. Yêu cầu, nhiệm vụ, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén piston;
3.2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với máy nén piston;
3.3.Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của máy nén piston;
3.4. Bảo dưỡng, thực hành máy nén piston;
3.5. Lắp máy nén piston;
3.6. Thử, hiệu chỉnh máy nén piston trước và sau khi lắp ráp vào hệ thống.
4. Bảo dưỡng thực hành máy nén ly tâm
4.1. Yêu cầu, nhiệm vụ, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén ly tâm;
4.2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với máy nén ly tâm;
4.3.Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của máy nén ly tâm;
4.4. Bảo dưỡng, thực hành máy nén ly tâm;
4.5. Lắp máy nén ly tâm;
4.6. Thử, hiệu chỉnh máy nén ly tâm trước và sau khi lắp ráp vào hệ thống.
5. Bảo dưỡng thực hành Tua bin khí
5.1. Yêu cầu, nhiệm vụ, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của tua bin khí;
5.2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với  tua bin khí;
5.3.Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của tua bin khí; 
5.4. Bảo dưỡng, thực hành tua bin khí;
5.5. Lắp tua bin khí;
5.6. Thử, hiệu chỉnh tua bin khí trước và sau khi lắp ráp vào hệ thống.
6. Bảo dưỡng thực hành các thiết bị liên quan
6.1. Bảo dưỡng, thực hành vỏ tua bin;
6.2. Bảo dưỡng, thực hành cơ cấu truyền động và khớp nối;
6.3. Bảo dưỡng, thực hành ổ trượt;
64. Bảo dưỡng, thực hành  ổ đỡ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Vật liệu:
Các kiểu bơm nước làm mát, bộ trao đổi nhiệt, van điều chỉnh nhiệt độ, cảm biến, đồng hồ báo, đèn báo, đệm, amiăng,...
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
Cờ -lê, khẩu, cần siết, cần nối, kềm (kìm), tuốc -nơ -vít, thiết bị hàn khí, đồng hồ so đo ngoài, panme đo ngoài, thước cặp, máy chiếu qua đầu, projector, máy vi tính.
3. Học liệu:
Sách cấu tạo động cơ máy tàu thủy; giáo trình động cơ máy tàu thủy; tài liệu tham khảo (các loại sách tài liệu về hệ thống làm mát), phim đèn chiếu về cấu tạo cuả các bộ phận hệ thống làm mát, tranh treo tường về cấu tạo của Bơm nước, bộ hoán nhiệt, van điều chỉnh nhiệt, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, đồng hồ báo đèn báo; CD Rom mô phỏng về hoạt động của hệ thống làm mát.
4. Nguồn lực khác: 
Tổ chức cho sinh viên thực tập tại xưởng trường. Nếu có điều kiện có thể cho sinh viên thực tập tại các cơ sở thực hành bên ngoài.

V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Kiểm tra thường xuyên
Lý thuyết:
 - Đánh giá về kiến thức bằng cách đưa một bộ phận bất kỳ trong hệ thống làm mát, yêu cầu sinh viên  giải thích công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, những hư hỏng thường gặp và cách kiểm tra sửa chữa. Hình thức đánh giá là kiểm tra trắc nghiệm (dạng lựa chọn, dạng điền khuyết, dạng đúng  sai, dạng tích hợp) hoặc kiểm tra vấn đáp. Đánh giá dùng thang điểm 10 nếu sinh viên  trình bày đạt 5 điểm trở lên là được.
Thực hành: 
 - Cho sinh viên tháo lắp một bộ phận bất kỳ trong hệ thống làm mát.
 - Đánh giá về kỹ năng qua việc thực hiện quy trình của sinh viên  cụ thể: Trình tự thực hiện quy trình, động tác, chọn sử dụng dụng cụ tháo lắp và kiểm tra hợp lý từ đó đưa ra phương án thực hành phù hợp thực tế đồng thời đảm bảo thời gian thực hiện. Hình thức đánh giá là quan sát.
+ Sinh viên  thực hiện đúng quy trình: 3 điểm.
+ Động tác chính xác, chọn dụng cụ tháo lắp và kiểm tra  hợp lý: 3 điểm.
+ Chọn phương án thực hành phù hợp thực tế: 2 điểm.
+ Thực hiện đúng thời gian quy định: 1 điểm.
+ Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp: 1 điểm.
Nếu sinh viên  đạt từ 5 điểm trở lên là được.
2. Kiểm tra kết thúc môn học: 
 - Tiến hành vào cuối thời gian thực hành để đánh giá tổng quát kết quả đạt được của sinh viên . 
 - Tiến hành bằng cách: Giáo viên giao bài tập tổng hợp cho sinh viên . Hình thức đánh giá như trên nhưng ở mức độ cao hơn.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
 - Chương trình áp dụng cho đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề thực hành máy tàu thủy. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề thực hành máy tàu thủy.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
 - Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung của môn học.
 - Cung cấp cho sinh viên  các "Phiếu công việc" gồm các kiến thức, kỹ năng yêu cầu để đạt được mục tiêu đào tạo trước mỗi buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống làm mát.
 - Quy trình tháo lắp hệ thống làm mát.
 - Các phương pháp kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh.
 - Phân tích và đưa ra phương án bảo dưỡng, thực hành phù hợp với điều kiện thực tế.
 - Phương pháp tìm pan hệ thống làm mát.
 - An toàn và vệ sinh công nghiệp.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý động cơ đốt trong. NXB Giáo dục, 2000.
[2]. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ diesel. NXB Giáo dục, 2000.
[3]. Hồ Tấn Chuẩn - Nguyễn Đức Phú - Trần Văn Tế - Nguyễn Tất Tiến . Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong tập 1,2,3. NXB Giáo dục, 1996.
[4]. V.A.Vanseidt. Kết cấu và tính toán động cơ diesel tàu thủy tập 1,2. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp,1974.
[5]. Willard W. Pulkrabek, Pren-Hall. Engineering fundamentals of the internal combustion engine, 1997.
[6]. Moran M.J. Engineering thermodynamic and practice. NewYork Wiley,1986.
[7]. James E Duffy. Modern Automotive Technology. The Goodheart -Willcox company, Inc.







CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (dư)
THỰC HÀNH HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU

Mã số môn học: MĐ34
Thời gian môn học: 30 giờ:          (lý thuyết: 5 giờ; thực hành 25 giờ).
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí: môn học đào tạo “THỰC HÀNH hệ thống khởi động và đảo chiều” được học trước MÔN HỌC “THỰC HÀNH hệ thống tăng áp”. 
- Tính chất: MÔN HỌC “THỰC HÀNH hệ thống khởi động và đảo chiều” là MÔN HỌC bắt buộc học thuộc nhóm “Các MH/MĐ chuyên môn nghề”.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC.
Kiến thức: 
· Trình bày được hệ thống khởi động và đảo chiều tàu;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian.
	Số TT
	Tên các bài trong MÔN HỌC
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống khởi động động cơ bằng khí nén có van phân phối khí dạng đĩa trượt.
	5
	1
	4
	

	2
	Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống khởi động bằng khí nén có van phân phối khí dạng van trượt
	5
	1
	2
	2

	3
	 Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống khởi động động cơ bằng động cơ điện.
	5
	1
	4
	

	4
	 Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống đảo chiều bằng trục cam.
	5
	
	3
	2

	5
	Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống đảo chiều bằng hộp số.
	5
	1
	4
	

	6
	Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống đảo chiều bằng chân vịt biến bước.
	5
	1
	3
	1

	7
	Quy tắc vận hành động cơ diesel
	4
	3
	0
	1

	8
	Công tác chuẩn bị trước khi khởi động động cơ
	10
	1
	8
	1

	9
	Theo dõi, chăm sóc động cơ khi hoạt động, bảo quản động cơ sau hoạt động
	10
	
	8
	1

	10
	Điều chỉnh động cơ và xử lý các sự cố thông thường
	6
	1
	4
	1

	Cộng
	60
	10
	40
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ  thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống khởi động động cơ bằng không khí nén có van phân phối khí dạng đĩa trượt.             Thời gian:5 giờ                    
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp của hệ thống và nguyên nhân của các hư hỏng đó;
- Tháo, kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật, THỰC HÀNH được những hư hỏng của các chi tiết, thiết bị;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức lao động nghiêm túc cho người học.
Nội dung:                                                                            
 1. Hư hỏng thường gặp và nguyên nhân;
2. Tháo và kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cum chi tiết;
3. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH và điều chỉnh;
4. Lắp cụm chi tiết và hệ thống;
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.

Bài 2: Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống khởi động bằng không khí nén có van phân phối dạng van trượt (van piston)        Thời gian:5 giờ                    
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp của hệ thống và nguyên nhân của các hư hỏng đó;
- Tháo, kiểm tra, xác định tình trạng kỹ thuật, THỰC HÀNH được những hư hỏng cơ bản của các chi tiết và của cả hệ thống.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức lao động nghiêm túc cho người học.
Nội dung:                                                                           
 1.Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân;
2. Tháo và kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cum chi tiết;
3. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH và điều chỉnh;
4. Lắp cụm chi tiết và hệ thống;
5. Thử và điều chỉnh sau THỰC HÀNH lắp ráp.

Bài 3. Bảo dưỡng THỰC HÀNH hệ thống khởi động động cơ bằng động cơ điện.   
Thời gian:5 giờ 
 Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp của hệ thống và nguyên nhân của các hư hỏng đó;
- Tháo, kiểm tra, xác định tình trạng kỹ thuật, THỰC HÀNH được những hư hỏng cơ bản của các chi tiết và của cả hệ thống;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức lao động nghiêm túc cho người học.
Nội dung:                                                                               
 1. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân gây hư hỏng;
2. Tháo và kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cum chi tiết;
3. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH và điều chỉnh;
4. Lắp cụm chi tiết và hệ thống;
5. Thử và điều chỉnh sau THỰC HÀNH lắp ráp.

Bài 4. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống đảo chiều bằng trục cam
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp của hệ thống và nguyên nhân của các hư hỏng đó;
- Tháo, kiểm tra, xác định tình trạng kỹ thuật, THỰC HÀNH được những hư hỏng  của các chi tiết và hệ thống;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức lao động nghiêm túc cho người học.
Nội dung:                                                                             Thời gian:5 giờ 
1. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân hư hỏng;
2. Tháo và kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cum chi tiết;
3. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH và điều chỉnh;
4. Lắp cụm chi tiết và hệ thống;
5. Thử và điều chỉnh sau THỰC HÀNH lắp ráp.

Bài 5: Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống đảo chiều bằng hộp số
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp của hệ thống và nguyên nhân của các hư hỏng đó;
- Tháo, kiểm tra, xác định tình trạng kỹ thuật, THỰC HÀNH được những hư hỏng cơ bản của các chi tiết và của cả hệ thống;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức lao động nghiêm túc cho người học.
Nội dung:                                                                          Thời gian:5 giờ 
 1. C ác hư hỏng thường gặp và nguyên nhân;
2. Tháo và kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cum chi tiết;
3. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH và điều chỉnh;
4. Lắp cụm chi tiết và hệ thống;
5. Thử và điều chỉnh sau THỰC HÀNH lắp ráp.

Bài 6: Bảo dưỡng, THỰC HÀNH thiết bị đảo chiều chân vịt biến bước
Mục tiêu:
      - Trình bày được các hư hỏng thường gặp của hệ thống và nguyên nhân của các hư hỏng đó;
- Tháo, kiểm tra, xác định tình trạng kỹ thuật, THỰC HÀNH được những hư hỏng  của các chi tiết và của cả hệ thống;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức lao động nghiêm túc cho người học.
Nội dung:                                                                               Thời gian: 5 giờ 
1. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân hư hỏng;
2. Tháo và kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cụm chi tiết;
3. Bảo dưỡng, sửa chữa;
4. Lắp cụm chi tiết và hệ thống;
5. Thử và điều chỉnh sau sửa chữa, lắp ráp.
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ  thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
 
     Bài 7: Quy tắc vận hành động cơ diesel                   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được những quy định về vận hành động cơ diesel tàu thủy;
- Giải thích được quy trình vận hành động cơ diesel tàu thủy;
- Thực hiện nghiêm túc nội quy học tập.
Nội dung:         
1. Những quy định chung về vận hành và bảo dưỡng động cơ diesel
2. Một số quy định riêng về việc điều khiển động cơ

      Bài 8: Công tác chuẩn bị trước khi khởi động động cơ. Thời gian:10 giờ
Mục tiêu:
     - Trình bày được những yêu cầu trước khi khởi động động cơ;
 - Lập quy trình và thực hiện đúng các công việc chuẩn bị cho quá trình khởi động động cơ;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung:         
1. Những yêu cầu chung.
2. Chuẩn bị hệ thống bôi trơn.
3. Chuẩn bị hệ thống làm mát.
4. Chuẩn bị hệ thống nhiên liệu.
5. Chuẩn bị hệ thống khởi động đảo chiều.
6. Via trục và khởi động thử.
7. Khởi động động cơ.
  
      Bài 9: Theo dõi, chăm sóc động cơ khi hoạt động, bảo quản động cơ sau hoạt động.                                                                                           
                                                                                               Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
     - Trình bày được những yêu cầu trong quá trình chăm sóc và bảo dưỡng động cơ;
 - Lập quy trình và thực hiện đúng các công việc theo dõi động cơ hoạt động, ghi chép thông số hoạt động của động cơ, dừng động cơ;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung:         
1. Quy tắc chung.
2. Chăm sóc động cơ khi hoạt động.
3. Khai thác động cơ ở các chế độ.
4. Ghi chép các thông số hoạt động của động cơ.
5. Dừng động cơ và bảo dưỡng động cơ khi không làm việc.
      
       Bài 10: Điều chỉnh động cơ và xử lý sự cố thông thường
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
    - Trình bày được phương pháp điều chỉnh động cơ và xử lý một số sự cố thông thường của động cơ;
 - Điều chỉnh được một số thông số của động cơ và xử lý được các sự cố thông thường xảy ra khi động cơ hoạt động đạt yêu cầu kỹ thuật;
 - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
Nội dung:         
1. Điều chỉnh các thông số kỹ thuật.
2. Xử lý sự cố động cơ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC.
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
- Hệ thống khởi động động cơ bằng không khí nén có van phân phối khí dạng đĩa trượt, dạng van trượt.
- Hệ thống khởi động động cơ bằng động cơ điện.
- Hệ thống đảo chiều bằng trục cam, bằng hộp số, bằng chân vịt biến bước.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Clê, khẩu, cần xích, cần nối, kìm, tuốc nơ vít, thước các loại, thước cặp, pan me, đồng hồ so, đồng hồ đo điện vạn năng cùng các thiết bị hỗ trợ khác.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
 Bản vẽ hệ thống, bản vẽ chi tiết 
4. Các điều kiện khác:
Cho sinh viên đi tham quan tại các xưởng thực hành động cơ có các thiết bị trong từng bài.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
  1. Phương pháp đánh giá:
           - Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành của môn học;
           - Kết quả thực hiện các bài tập thực hành;
           - Ý thức học tập rèn luyện của sinh viên trong suốt thời gian học môn học.
  2. Nội dung đánh giá:
       Kiến thức: 
    - Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hư hỏng thường xảy ra trong khai thác của các chi tiết, cụm chi tiết thuộc hệ thống khởi động và đảo chiều;
          - Quy trình, phương pháp, tư thế: tháo, khảo sát, bảo dưỡng, thực hành và thử, kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp ráp.
       Kỹ năng: 
     Đánh giá qua kiểm tra kết quả thực hiện các bài thực hành bao gồm:
- Khả năng thực hiện các bước của từng quy trình;
- Khả năng khảo sát tình trạng kỹ thuật và kết luận, lựa chon phương án thực hành phù hợp hiệu quả;
- Khả năng bảo dưỡng thực hành khôi phục tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống;
- Khả năng lựa chọn và sử dụng phương pháp thử, kiểm tra chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống sau sửa chữa, lắp ráp.
 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
         - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của môn học;
          - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, ý thức đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC.
1. Phạm vi thực hiện chương trình:
     Chương trình môn học "thực hành hệ thống khởi động đảo chiều” được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề, nghề “thực hành máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề “thực hành máy tàu thủy”. 
   2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học.
- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học nhằm đảm bảo mục tiêu cần đạt của bài;
- Vận dụng kiến thức lý thuyết liên quan để phân tích, giải thích các thao tác;
- Thao tác mẫu chính xác, dứt khoát, rõ ràng;
- Khi giảng dạy cần giúp sinh viên thực hiện các thao tác, tư thế chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài học;
- Để giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập cần có mức độ phù hợp với lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, thao tác mẫu để tăng hiệu quả dạy học.
3. Những trọng tâm chương trình chú ý.
- Yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống.
- Quy trình tháo, lắp.
- Các phương pháp kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống.
- Phân tích và đưa ra phương án bảo dưỡng, thực hành phù hợp với điều kiện thực tế.
- Thực Hành và điều chỉnh hệ thống.
- An toàn và vệ sinh công nghiệp.
4. Tài liệu cần tham khảo.
[1]. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý động cơ đốt trong. NXB Giáo dục, 2000.
[2]. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ diesel, NXB Giáo dục, 2000.
[3]. Hồ Tấn Chuẩn - Nguyễn Đức Phú - Trần Văn Tế - Nguyễn Tất Tiến.Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong tập 1,2,3.  NXB Giáo dục, 1996.
[4]. V.A.Vanseidt. Kết cấu và tính toán động cơ diesel tàu thủy tập 1,2, . NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp,1974.
[5]. KS MTr Đinh Quang Mạnh. Giáo trình trang trí hệ động lực tàu thủy. Đại học Hàng hải Việt Nam.
[6]. Nguyễn Đăng Cường. Thiết kế & lắp ráp thiết bị tàu thủy. NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2000.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019
	TRƯỞNG KHOA



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG LÁI, TỜI TRÊN TÀU THUỶ 
VÀ THỬ, NGHIỆM THU ĐỘNG CƠ  HỆ THỐNG SAU SỬA CHỮA
Mã số môn học: 27
Thời gian môn học: 90 giờ;                   (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 66 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  
 - Vị trí: môn học này được bố trí học ở học kỳ II của năm thứ hai và sau các học phần: 13, 16, 17, 18, 22, 23;
- Tính chất: môn học hình thành tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp các chi tiết của hệ thống lái trên tàu thủy. môn học chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức: 
· Trình bày được hệ thống lái, tời trên tàu thuỷ và thử, nghiệm thu động cơ  hệ thống sau sửa chữa;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	
Tên các bài trong môn học

	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1. 
	Chương 1: Khái niệm chung
	5
	
	5
	

	2. 
	Chương 2: Thực Hành hệ thống lái cơ khí
	10
	
	10
	

	3. 
	Chương 3: Thực Hành hệ thống lái điện - thủy lực
	10
	
	10
	

	4. 
	Chương 4: Bảo dưỡng hệ thống lái tự động
	5
	
	5
	

	5. 
	Chương 5: Khái niệm chung
	10
	
	10
	

	6. 
	Chương 6: Thực Hành hệ thống tời ngang
	10
	
	10
	

	7. 
	Chương 7: Thực Hành hệ thống tời đứng
	20
	
	20
	

	8. 
	Chương 8: Thực Hành hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh
	20
	
	20
	

	
	Cộng:
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

     Chương 1: Khái niệm chung                                             Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu:
· Trình bày được các loại hệ thống lái và đặc tính của từng loại;
· Giải thích được các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống lái;
· Rèn luyện tính tư duy trong tìm hiểu máy móc.
Nội dung:                                                                 
  1. Yêu cầu chung đối với hệ thống lái trên tàu thủy
  2. Các loại hệ thống lái
Chương 2: Thực Hành hệ thống lái cơ khí                      Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống lái cơ khí;
- Lập quy trình và thực hành được hư hỏng của các cơ cấu, các chi tiết trên hệ thống lái cơ khí như: máy lái, trục lái, bánh lái, truyền động lái, … đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. 
Nội dung:                                                                  
1. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống lái cơ khí
2. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống lái cơ khí
3. Tháo, kiểm tra hệ thống lái cơ khí
4. Bảo dưỡng, thực hành và điều chỉnh hệ thống lái cơ khí
5. Lắp ráp hệ thống lái
6. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp
7. Kiểm tra, nghiệm thu 
8. Lập hồ sơ sửa chữa

Chương 3: Thực Hành hệ thống lái điện – thủy lực            Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống lái điện – thủy lực trên tàu thủy;
- Lập quy trình và thực hành được hư hỏng của các cơ cấu, các chi tiết trên hệ thống lái điện-thủy lực như: máy lái, trục lái, bánh lái, truyền động lái, … đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. 
Nội dung:                                                                  
1. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống lái điện - thủy lực 
2. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống lái điện - thủy lực
3. Tháo, kiểm tra hệ thống lái
4. Bảo dưỡng, thực hành và điều chỉnh hệ thống lái điện-thủy lực 
5. Lắp ráp hệ thống lái
6. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp
7. Kiểm tra, nghiệm thu 
8. Lập hồ sơ sửa chữa

Chương 4: Thực Hành hệ thống lái tự động                      Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống lái tự động trên tàu thủy;
- Lập quy trình và bảo dưỡng được các cơ cấu, các chi tiết trên hệ thống lái tự động như: máy lái, trục lái, bánh lái, truyền động lái, … đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. 
Nội dung:                                                                  
1. Sơ đồ, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống lái tự động
2. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống lái tự động
3. Tháo, kiểm tra hệ thống lái
4. Bảo dưỡng, thực hành và điều chỉnh hệ thống lái tự động
5. Lắp ráp hệ thống lái
6. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp
7. Kiểm tra, nghiệm thu 
8. Lập hồ sơ sửa chữa
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.  
2. Nội dung chi tiết:

Chương 5: Khái niệm chung                                          Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu:
· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, phân loại và vị trí của hệ thống tời trên tàu thủy;
· Giải thích được các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tời trên tàu thủy;
· Rèn luyện tính tư duy trong tìm hiểu máy móc.
Nội dung:                                                                 
  1. Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tời
  2. Yêu cầu đối với hệ thống tời trên tàu thủy
3. Vị trí, phân loại hệ thống tời

Chương 6: Thực Hành hệ thống tời ngang                          Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống tời ngang;
- Lập quy trình và thực hành được hư hỏng của các cơ cấu, các chi tiết trên hệ thống tời ngang như: máy tời, cơ cấu truyền động, dây tời, … đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. 
Nội dung:                                                                  
1. Sơ đồ, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tời ngang
2. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống tời ngang
3. Tháo, kiểm tra hệ thống tời ngang
4. Bảo dưỡng, thực hành và điều chỉnh hệ thống tời ngang
5. Lắp ráp hệ thống 
6. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp
7. Kiểm tra, nghiệm thu 
8. Lập hồ sơ sửa chữa

Chương 7: Thực Hành hệ thống tời đứng                      Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống tời đứng;
- Lập quy trình và thực hành được hư hỏng của các cơ cấu, các chi tiết trên hệ thống tời đứng như: máy tời, cơ cấu truyền động, dây tời, … đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. 
Nội dung:                                                                  
1. Sơ đồ, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tời đứng
2. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống tời đứng
3. Tháo, kiểm tra hệ thống tời đứng.
4. Bảo dưỡng, thực hành và điều chỉnh hệ thống tời đứng
5. Lắp ráp hệ thống 
6. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp
7. Kiểm tra, nghiệm thu 
8. Lập hồ sơ sửa chữa

Chương 8 : THỰC HÀNH HỆ THỐNG TỜI CẦU THANG, XUỒNG CỨU SINH Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh trên tàu thủy.
- Lập quy trình và thực hành được hư hỏng của các cơ cấu, các chi tiết trên hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh như: máy tời, cơ cấu truyền động, dây tời, … đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. 
Nội dung:                                                                  
1. Sơ đồ, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh.
2. Các hư hỏng thường gặp và nguyên nhân đối với hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh.
3. Tháo, kiểm tra hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh.
4. Bảo dưỡng, thực hành và điều chỉnh hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh  
5. Lắp ráp hệ thống 
6. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp
7. Kiểm tra, nghiệm thu 
8. Lập hồ sơ sửa chữa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Vật liệu: gioăng, dây cáp, dầu, mỡ, ống dẫn, thép tấm, bánh răng....
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
       + Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, ...
       + Máy lái các loại, neo, hàng, thiết bị nâng hạ, vận chuyển....

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra vấn đáp và kỹ năng nghề tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà vận dụng cho phù hợp
- Nội dung đánh giá: 
   * Kiểm tra định kỳ:
      + Lập quy trình và thực hiện tháo, vệ sinh, sửa chữa, lắp ráp máy lái.
   * Kiểm tra kết thúc môn học:
      + thực hành các hư hỏng của máy lái.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
    - môn học được sử dụng cho người học nghề khối kỹ thuật chuyên ngành thực hành máy tàu thuỷ.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
    - Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý.
    - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ phù hợp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
    - Quy trình thực hành các hư hỏng của máy lái.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Trịnh  Bá Trung, Bùi Hồng Dương, Trịnh Đình Mạnh, Đỗ Ngọc Toàn. Máy phụ tàu thủy. Đại học Hàng hải, 2003;
[2].  Nguyễn Đăng Cường. Thiết kế & lắp ráp thiết bị tàu thủy. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019
	TRƯỞNG KHOA



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: SỬA CHỮA HỆ TRỤC TÀU THUỶ
 Mã số môn học: MĐ39
 Thời gian môn học: 60 giờ;         ( Lý thuyết: 00 giờ , Thực hành: 60 giờ)

 I. VỊ TRÍ , TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
 - Vị trí: môn học này được học sau các môn học, môn học sau: Hệ thống động lực tàu thủy, Công nghệ sửa chữa, Nguội sửa chữa, Tổ chức sản xuất
- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc học. 
        
II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
Kiến thức: 
· Trình bày được hệ trục tàu thuỷ;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1-Nội  dung tổng quát và phân phối thời gian
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ )

	
	
	Tổng
số
	Lý
thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung về hệ trục chong chóng tàu thuỷ
	1
	
	1
	

	2

	Chương 2: Thực Hành trục chong chóng và bạc gối đỡ trước, sau của hệ trục chong chóng
	20
	
	20
	

	3
	Chương 3: Thực Hành chong chóng có bước cố định
	4
	
	4
	

	4
	Chương 4: Thực Hành trục trung gian và ổ đỡ  trục trung gian
	6
	
	6
	

	5

	Chương 5: Thực Hành trục lực đẩy và và ổ đỡ trục lực đẩy .
	23

	
	23

	

	6

	Chương 6: Lắp ráp trục trung gian với  trục chong chóng
	6
	
	6
	

	
	                  Cộng
	60
	
	60
	


2- Nội dung chi tiết:
 
     Chương 1 :  Giới thiệu chung về hệ trục tàu thuỷ            Thời gian :1 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên tắc bố trí chung của hệ trục tàu thuỷ có bước cố định và bước thay đổi; có 1,2,3 đường trục;
- Nêu được tên gọi các chi tiết và công dụng của nó trong hệ trục tàu thuỷ;
- Xác định đúng đặc điểm của của các loại hệ trục để tháo lắp, thực hành đạt yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung:
1. Bố trí chung hệ trục chong chóngcó bước  cố định.
2. Bố trí chung hệ trục chong chóngcó bước  thay đổi 
3. Bố trí chung hệ trục chong chóng: có 2, 3 đường trục.
4. Bố trí hệ trục chong chóngcó đường trục  không song song với đường tâm tàu, không song song với mặt phẳng cơ bản.    

Chương 2. Thực Hành trục chong chóng và bạc gối đỡ trước, sau của hệ trục chong chóng                                                           Thời gian :  20 giờ
                      
Mục tiêu:
     - Trình bày được các hư hỏng thường gặp của trục chong chóng, phương pháp kiểm tra và thực hành bạc và trục chong chóng , các thông số kỹ thuật cho phép sau khi sửa chữa;
     - Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo đạc trong khi kiểm tra để đưa ra phương án thực hành cho phù hợp;
· Tuân thủ quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn và hiệu quả.       
Nội dung:
1. Toàn đồ hệ trục chong chóng có bước không thay đổi 
1.1. Hệ trục chong chóng bôi trơn bằng nước
1.2. Hệ trục chong chóng bôi trơn bằng dầu  nhờn.
2. Toàn đồ hệ trục chong chóng có bước thay đổi .
3. Vật liệu chế tạo, những hư hỏng, cách kiểm tra và thực hành bạc trục chong chóng 
4. Vật liệu chế tạo, những hư hỏng, cách kiểm tra và thực hành trục chong chóng đối với chong chóng có bước cố định, có bước thay đổi. Thử hoạt động của cơ cấu truyền động đối với trục chong chóng có bước thay đổi 
5. Thử kín hệ trục chong chóng sau khi lắp ráp
6. Kiểm tra, nghiệm thu
7. Lập hồ sơ sửa chữa

            Chương 3. Thực Hành chong chóng có bước cố định        Thời gian : 4 giờ 
Mục tiêu:
· Trình bày được các hư hỏng thường gặp của chong chóng, phương pháp kiểm tra những hư hỏng và phương pháp sửa chữa;
· Xác định được các thông số kỹ thuật cho phép của chong chóng 
· Tuân thủ quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn và hiệu quả.        
Nội dung:
1. Những hư hỏng, cách kiểm tra, phương pháp thực hành chong chóng
2. Thử tĩnh chong chóng sau khi thực hành .
3. Kiểm tra, nghiệm thu
4. Lập hồ sơ thực hành   
 
 Chương 4. Thực Hành trục trung gian và ổ đỡ gian trục trung gian.
Thời gian : 6 giờ                  
Mục tiêu:
· Trình được các hư hỏng thường gặp của  trục trung gian và ổ đỡ trục trung gian;
· Kiểm tra được những hư hỏng và phương pháp sửa chữa;
· Nắm được các thông số kỹ thuật cho phép của trục trung gian, ổ đỡ trục trung gian và biết sử dụng các dụng cụ đo phục vụ cho việc sửa chữa.
· Tuân thủ quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn và hiệu quả.        
Nội dung:
1. Những hư hỏng, cách kiểm tra, Phương pháp thực hành trục trung gian
2.Những hư hỏng, cách kiểm tra, phương pháp thực hành bạc trục trung                 gian.
3. Kiểm tra, nghiệm thu
4. Lập hồ sơ thực hành   

Chương 5.  Thực hành trục lực đẩy và ổ đỡ trục lực đẩy:    Thời gian: 23giờ   
Mục tiêu:
· Trình bày được kết cấu của trục lực đẩy và ổ đỡ trục lực đẩy;
·  Nêu được các hư hỏng của  trục lực đẩy và ổ đỡ trục lực đẩy;
·  Kiểm tra những hư hỏng và phương pháp sửa chữa;
· Nắm được các thông số kỹ thuật cho phép của trục lực đẩy, ổ đỡ trục lực đẩy và biết sử dụng các dụng cụ đo phục vụ cho việc thực hành .
Nội dung:
1. Những hư hỏng, cách kiểm tra, Phương pháp thực hành trục lực đẩy
2. Những hư hỏng, cách kiểm tra,  Phương pháp thực hành bạc trục lực đẩy
3. Những hư hỏng, cách kiểm tra, Phương pháp thực hành guốc chặn
4. Kiểm tra, nghiệm thu
5. Lập hồ sơ thực hành   

Chương 6. Lắp ráp trục trung gian với  trục chong chóng 
Thời gian : 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp lắp ráp trục trung gian với trục chong chóng;
· Lắp ráp được trục trung gian với trục chong chóng đảm bảo thông số kỹ thuật yêu cầu. 
Nội dung:
1. Phương pháp lắp ráp và các tiêu chuẩn lắp ráp trục trung gian với trục chong chóng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Vật liệu: dầu, giẻ lau.
- Dụng cụ đo, trang thiết bị chuyên dung để tháo lắp .
- Trục trung gian, bạc trục chong chóng, chong chóng, thiết bị nâng hạ .
- Thực tập thực tế tại tàu đang THỰC HÀNH .
        
V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  
1. Phương pháp đánh giá :
- Kiểm tra vấn đáp về khả năng kỹ năng nghề: nhận biết tên gọi và chức  năng tác dụng của các chi tiết của hệ trục chong chóng.
- Kiểm tra tính năng ,tác dụng của các dụng cụ đo , phương pháp đo đạc các chi tiết và những thông số kỹ thuật cho phép khi THỰC HÀNH các chi tiết của  hệ trục chong chóng.
- Kiểm tra sự thành thạo trong việc sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng  phục vụ cho việc tháo lắp các chi tiết trước và sau khi THỰC HÀNH .
- Kiểm tra về vệ sinh công nghiệp trong quá trình khảo sát và THỰC HÀNH các chi tiết của hệ trục chong chóng.
2. Nội dung đánh giá :
* Kiểm tra định kỳ :
- Lập qui trình công nghệ vệ sinh và kiểm tra chi tiết để xác định các thông  số kỹ thuật  trước khi đưa ra phương án THỰC HÀNH .
- Lập qui trình công nghệ THỰC HÀNH các chi tiết của hệ trục chong chóng.
- Lập qui trình công nghệ lắp ráp các chi tiết sau khi THỰC HÀNH .
    * Kiểm tra kết thúc MÔN HỌC:
- Kiểm tra vào cuối thời gian thực hành để đánh giá kết quả tiếp thu lý  thuyết và thực hành .
- Giáo viên giao bài tập tổng quát: Lập qui trình kiểm tra, sửa chũa và lắp ráp một chi tiết của hệ trục chong chóng.
           
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
MÔN HỌC được sử dụng cho việc đào tạo cao đẳng nghề chuyên ngành kỹ thuật THỰC HÀNH máy tàu thuỷ. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề THỰC HÀNH máy tàu thuỷ. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính khi giảng dạy MÔN HỌC:
-  Giáo viên cần giảng dạy cho sinh viên nắm vững lý thuyết cơ bản và hướng dẫn cụ thể theo từng bước của qui trình kiểm tra ,THỰC HÀNH và lắp ráp chi tiết sau khi THỰC HÀNH .
-  Chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị phù hợp phục vụ cho việc thực tập để rèn luyện kỹ năng nghề .
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
-  Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường và các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công việc THỰC HÀNH .
-  Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong công việc THỰC HÀNH .
-  Qui trình công nghệ khi kiểm tra ,THỰC HÀNH vả lắp ráp chi tiết sau khi sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo :
[1]. Giáo trình “Công nghệ THỰC HÀNH động cơ diesel tàu thuỷ”. Đại học Hàng hải Việt Nam. 2005;
[2]. Đỗ Đức Tuấn. Giáo trình Công nghệ THỰC HÀNH động cơ diesel. Trường Đại học Nha Trang. 2007;
[3]. KS MTr Đồng Quang Mạnh – Ks. Nguyễn Thanh Phong – Ks. Nguyễn Phú Bình. Giáo trình trang trí hệ động lực tàu thủy. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019
	TRƯỞNG KHOA




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
THỰC HÀNH THIẾT BỊ  HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TÀU THUỶ

Mã số MÔN HỌC: MĐ40
Thời gian MÔN HỌC: 60 giờ;  (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 50 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  
- Vị trí: MÔN HỌC “THỰC HÀNH thiết bị hệ thống tự động tàu thuỷ” được học sau các MÔN HỌC THỰC HÀNH các hệ thống phục vụ tàu thuỷ và hệ trục(MĐ 38;39).
- Tính chất: MÔN HỌC “THỰC HÀNH thiết bị hệ thống tự động tàu thuỷ” là MÔN HỌC bắt buộc học thuộc nhóm “ Các MH, MĐ chuyên môn nghề”.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức: 
· Trình bày được thiết bị  hệ thống tự động tàu thuỷ;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	
Tên các bài trong MÔN HỌC

	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1. 
	Chương 1: Bảo dưỡng và THỰC HÀNH hệ thống tự động điều chỉnh
	18
	
	18
	

	2. 
	Chương 2: Bảo dưỡng, THỰC HÀNH hệ thống tự động điều khiển
	18
	
	18
	

	3. 
	[bookmark: _GoBack]Chương 3: Bảo dưỡng THỰC HÀNH thiết bị đo, kiểm tra thuộc hệ thống tự động tàu thuỷ
	24
	
	24
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Bảo dưỡng và THỰC HÀNH hệ thống tự động điều chỉnh
 Mục tiêu:                                                                   Thời gian: 18 giờ
· Mô tả được yêu cầu, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động điều chỉnh;
· Tháo lắp, kiểm tra, THỰC HÀNH và điều chỉnh hệ thống chính xác, đúng quy trình kỹ thuật;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật cho người học.
 Nội dung:   
1. Yêu cầu, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống tự động điều chỉnh 2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với hệ thống
3. Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống
4. Bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh hệ thống
5. Lắp thiết bị và hệ thống
5. Thử, hiệu chỉnh thiết bị và hệ thống

Chương 2: Bảo dưỡng THỰC HÀNH hệ thống tự động điều khiển
 Mục tiêu:                                                               Thời gian: 18 giờ
   -  Mô tả được yêu cầu, sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động điều khiển động cơ và các hệ thống phục vụ tàu thuỷ;
   - Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, và điều chỉnh hệ thống chính xác, đúng quy trình kỹ thuật;
    - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật cho người học.
Nội dung:
1. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống tự động điều khiển
2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với các hệ thống điều khiển
3.Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của các hệ thống
4. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH  các hệ thống
5. Lắp thiết bị và hệ thống
6. Thử, hiệu chỉnh thiết bị và hệ thống
Chương 3: Bảo dưỡng THỰC HÀNH các thiết bị đo, kiểm thuộc hệ thống tự động tàu thuỷ                                                                  Thời gian: 24giờ
Mục tiêu:
    - Mô tả được sơ đồ cấu tạo và thuyết minh nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo, thiết bị kiểm tra thuộc hệ thống tự động tàu thuỷ;
    - Tháo, lắp, kiểm tra, THỰC HÀNH và điều chỉnh thiết bị đo, thiết bị chỉ báo chính xác, đúng quy trình kỹ thuật;
    - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ và ý thức tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật cho người học.
Nội dung:                                                      
1. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị đo, kiểm thuộc hệ thống tự động tàu thuỷ;
2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối vớí các thiết bị;
3. Tháo, khảo sát tình trạng kỹ thuật của thiết bị;
4. Bảo dưỡng, THỰC HÀNH thiết bị;
5. Lắp thiết bị đo, kiểm vào hệ thống;
6. Thử, hiệu chỉnh thiết bị đo, kiểm tra sau sửa chữa.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
Mô hình hệ thống tự động điều chỉnh, hệ thống tự động điều khiển và các thiết bị đo, thiết bị chỉ báo trên tàu thuỷ
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
	Cờlê, khẩu, cần siết, cần nối, kềm, tuốc-nơ-vít, búa, đồng hồ so đo ngoài, đồng hồ đo áp suất dầu thủy lực, thiết bị kiểm tra bơm thủy lực, máy chiếu qua đầu, projector, máy vi tính.
       Sách tham khảo về hệ thống tự động điều khiển; giáo trình hệ thống tự động điều chỉnh và tự động điều khiển tàu; phim đèn chiếu và tranh treo tường về sơ đồ hệ thống tự động và các thiệt bị đo, chỉ báo; Các video clip mô phỏng hoạt động của các hệ thống tự động điều chỉnh, điều khiển.
4. Các điều kiện khác:
        Cho người học đi tham quan tại dưới tàu.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá:
Kiến thức: 
· Mô tả được yêu cầu, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động điều chỉnh;
· Mô tả được yêu cầu, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động điều khiển;
· Mô tả  được yêu cầu, sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo, thiết bị kiểm tra thuộc hệ thống tự động tàu thuỷ;
- Mô tả được các hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với các hệ thống tự động điều chỉnh, tự động điều khiển và các thiết bị đo, kiểm tra thuộc hệ thống tự động tàu thuỷ.
Kỹ năng: 
     Đánh giá qua kiểm tra kết quả thực hiện các bài thực hành bao gồm:
    - Khả năng tháo lắp, kiểm tra, THỰC HÀNH và điều chỉnh hệ thống chính xác, đúng quy trình kỹ thuật;
- Khả năng thực hiện các bước của từng quy trình;
- Khả năng  thử và hiệu chỉnh hệ thống sau sửa chữa;
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
         - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của MÔN HỌC;
          - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, bản vẽ và vệ sinh công nghiệp.
2. Phương pháp đánh giá:
           - Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành của MÔN HỌC;
           - Kết quả thực hiện các bài tập thực hành;
           - Ý thức học tập rèn luyện của người học trong suốt thời gian học MÔN HỌC.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
       Chương trình MÔN HỌC "THỰC HÀNH thiết bị hệ thống tự động tàu thuỷ" được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và trình độ trung cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔN HỌC:
- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học nhằm đảm bảo mục tiêu cần đạt của bài;
- Vận dụng kiến thức lý thuyết liên quan để phân tích, giải thích các thao tác;
- Thao tác mẫu chính xác, dức khoát, rõ ràng;
- Khi giảng dạy cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài học;
- Để giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập cần có mức độ phù hợp với lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, thao tác mẫu để tăng hiệu quả dạy học.
  3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Các nguyên nhân hư hỏng thường gặp của thiết bị và hệ thống trong quá trình khai thác;
- Quy trình tháo, khảo sát, lắp;
- Các phương pháp khôi phục tình trạng kỹ thuật của chi tiết, thiết bị và hệ thống;
- Các phương pháp thử, hiệu chỉnh sau sửa chữa;
- Công tác an toàn lao độngvà phối kết hợp với thợ THỰC HÀNH chuyên ngành tự động.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Đặng Văn Uy. Hệ thống tự động hệ động lực tàu thuỷ. Trường Đại học Hàng hải.1998;
[2] Nguyễn Văn Hoà. Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2001.
[3] Lê Viết Lượng. Các chế độ chuyển tiếp. Đại học hàng hải. 1997.
[4] Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ Diesel. Nhà xuất Bản Giáo dục. 2000.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019
	TRƯỞNG KHOA



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số MÔN HỌC: MĐ42
Thời gian MÔN HỌC: 270 giờ;     (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 232 giờ, Kiểm tra: 8 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
   - Vị trí:  MÔN HỌC " Thực tập tốt nghiệp”  là MÔN HỌC cuối cùng mà học viên phải hoàn thành trước khi thi tốt nghiệp. Địa điểm thực tập ngoài trường tại các tổ sản xuất thuộc phân xưởng THỰC HÀNH của doanh nghiệp THỰC HÀNH và đóng mới tầu biển
    - Tính chất: Là MÔN HỌC bắt buộc thuộc nhóm “Các MÔN HỌC thực tập chuyên ngành” nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết về quá trình tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, trang thiết bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ...đồng thời làm quen với các công việc của một cán bộ kỹ thuật.

 II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
Kiến thức: 
· Trình bày được thiết bị  hệ thống tàu thuỷ;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Sửa chữa bảo dưỡng§ tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
3.1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	NỘI DUNG
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Giới thiệu chung
1.Giới thiệu về công ty
2.Giới thiệu về con tàu

	40
	10
	30
	

	II
	Qui tắc an toàn
1.Nội quy đơn vị
2.An toàn lao động
3.Phòng chống cháy nổ
4.Bảo vệ môi trường
	50
	10
	50
	

	III
	Đặc điểm hệ động lực
1.Động cơ chính
2.Các hệ thống phục vụ động cơ chính
3.Máy phụ và các hệ thống phục vụ tàu thủy

	50
	
	50
	

	IV
	Vận hành-Bảo dưỡng
1.Qui trình vận hành
2.Các chế độ khai thác chính của tàu
3.Các hư hỏng thường gặp: nguyên nhân và biện pháp khắc phục
4.Báo cáo một ca trực
5.Qui trình bảo dưỡng
	50
	
	50
	

	V
	Kết luận-Kiến nghị
	40
	
	40
	

	VI
	 Báo cáo thực tập 
	40
	
	32
	8

	                               Cộng
	270
	20
	232
	8



32. Nội dung chi tiết:
Phần I: Giới thiệu chung
Mục tiêu:
- Trình bày tóm tắt về đơn vị thực tập
- Nắm được chức trách nhiệm vụ của các thành viên trong đơn vị, rèn luyện ý thức tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.
Nội dung:                                                                                
1.Giới thiệu về công ty
-Tên cty, Địa chỉ, điện thoai,…
- Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 
- Chức năng - nhiệm vụ của công ty
- Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 
2.Giới thiệu về con tàu
-Tên tàu, loại tàu, các thông số cơ bản của tàu
-Bố trí nhân sự trên tàu, chức trách nhiệm vụ cụ thể
-Vùng hoạt động
(-Bố trí phân xưởng, đà đốc.
-Sơ đồ bố trí thiết bị trong phân xưởng ‘dành cho sinh viên thực tập tại xưởng’).

Phần II: Qui tắc an toàn
Mục tiêu:
- Trình bày tóm tắt được nội quy của đơn vị
- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị an toàn và dập cháy;
- Rèn luyện ý thức bảo vệ môi tường và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.
Nội dung:                                                                                
1.Nội quy đơn vị
1.1.Nội quy của công ty
1.2.Nội qui của tàu (xưởng, phân xưởng ‘dành cho sinh viên thực tập tại xưởng’)
2.An toàn lao động
2.1.An toàn lao động trong sản xuất
2.2. Bảo hộ lao động trang bị cho người lao động
2.3.Hệ thống cứu sinh
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Các trang thiết bị chính của hệ thống
2.3.Vệ sinh công nghiệp
3.Phòng chống cháy nổ
3.1.Các nguyên nhân gây cháy tại tàu (nhà máy, phân xưởng ‘dành cho sinh viên thực tập tại xưởng’)
3.2.Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy
3.3.Hệ thống cứu hỏa
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Các trang thiết bị chính của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
4.Bảo vệ môi trường
4.1.Các chất thải từ sản xuất và sinh hoạt của đơn vị
4.2.Các biện pháp ngăn ngừa và làm giảm ô nhiễm môi trường

Phần III:Đặc điểm hệ động lực trên tàu (Đặc điểm động cơ chính tàu thủy ‘dành cho sinh viên thực tập tại xưởng’)
Mục tiêu:
     - Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu đặc điểm kết cấu, nguyên tắc làm việc của động cơ chính tàu thủy
- Liệt kê được các hệ thống và phân tích tính năng, kết cấu và vận hành các hệ thống 
- Vận dụng được các kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng vận hành và THỰC HÀNH các phần tử thuộc các hệ thống
- Rèn luyện ý thức cẩn thận, tỷ mỷ, ham hiểu biết, ý thức tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật của người học.
Nội dung:                                                                                 

1.Động cơ chính
1.1.Giới thiệu động cơ chính
Tên động cơ, loại động cơ, nơi sản xuất,…
1.2.Các thông số chính của động cơ
2.Các hệ thống phục vụ động cơ chính và hệ trục chân vịt
2.1.Hệ thống phân phối khí
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ, nguyên lý làm việc của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
2.2.Hệ thống cung cấp nhiên liệu
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ, nguyên lý làm việc của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
2.3.Hệ thống bôi trơn
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ, nguyên lý làm việc của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
2.4.Hệ thống làm mát
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ, nguyên lý làm việc của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
2.5.Hệ thống khởi động, đảo chiều và điều tốc
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ, nguyên lý làm việc của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
2.6.Hệ trục chân vịt
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ trục
-Sơ đồ hệ trục
-Vận hành và chăm sóc hệ trục

3.Máy phụ và các hệ thống phục vụ tàu thủy (nếu có)
3.1.Hệ thống lái
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.2.Hệ thống tời mũi, lái
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.3.Hệ thống tời cần cẩu tàu
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.4.Hệ thống ballat
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.5.Hệ thống la canh
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.6.Hệ thống nước sinh hoạt
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.7.Hệ thống nước thải sinh hoạt
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Sơ đồ của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.8.Hệ thống phân ly dầu nước tàu
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Các thiết bị chính của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.9.Máy đèn và hệ thống điện trên tàu
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Các thiết bị chính
-Sơ đồ, nguyên lý làm việc của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống
3.10.Máy lạnh và hệ thống điều hòa không khí
-Đặc điểm, các thông số chính của hệ thống
-Các thiết bị chính của hệ thống
-Vận hành và chăm sóc hệ thống

Phần IV:Vận hành-Bảo dưỡng
Mục tiêu:
     - Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu các chế độ làm việc chính của động cơ chính tàu thủy
- Biết theo dõi các thông số, biết cách ghi nhật kí máy 
- Vận dụng được các kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng vận hành và THỰC HÀNH các phần tử thuộc các hệ thống
- Rèn luyện ý thức cẩn thận, tỷ mỷ, ham hiểu biết, ý thức tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật của người học.
Nội dung:                                                                                 
1.Qui trình vận hành
2.Các chế độ khai thác chính của tàu
3.Các hư hỏng thường gặp: nguyên nhân và biện pháp khắc phục
4.Báo cáo một ca trực cụ thể
5.Qui trình bảo dưỡng

Phần V:Kết luận-Kiến nghị
Mục tiêu:
- Đánh giá được tình trạng kỹ thuật hiện tại của hệ động lực dưới tàu (Liệt kê được tên gọi và mô tả cách bố trí thiết bị trong phân xưởng nói riêng và dây chuyền sản xuất nói chung ‘dành cho sinh viên thực tập tại xưởng’)
- Sử dụng kết quả phân tích đề xuất được phương án sử lý hoặc cải tiến;
       - Hợp tác với các cá nhân liên quan trong quá trình phân tích đánh giá nâng cao tính tin cậy của kết quả đề xuất.
Nội dung:                          
1.Các thông số thực (Số lượng và tính năng kỹ thuật của các thiết bị thuộc dây truyền công nghệ ‘dành cho sinh viên thực tập tại xưởng’)
2.So sánh với thông số chuẩn và đánh giá (Phân tích ưu khuyết điểm từng khâu của dây chuyền ‘dành cho sinh viên thực tập tại xưởng’)
3.Đề xuất phương án sử lý hoặc cải tiến
 

Phần VI:Báo cáo thực tập                
Mục tiêu:
- Thu thập đủ số liệu cần thiết để làm báo cáo thực tập;
- Lập được Báo cáo thực tập tốt nghiệp và bảo vệ Báo cáo trước Hội đồng chuyên môn;
- Tuân thủ đề cương đã được hướng dẫn của giáo viên phụ trách, hoàn thành và bảo vệ báo cáo đúng tiến độ.
Nội dung:                                                                          
1.Viết báo cáo
2.Bảo vệ Báo cáo




LƯU Ý: 
Đối với các sinh viên thực tập tại các nhà máy THỰC HÀNH thì những phần khác có giải thích trong móc đơn, ngoài ra còn có sự khác biệt so với sinh viên thực tập trên tàu như sau:
Mục 3 của phần III sửa lại có nội dung sau
3.Cấu tạo động cơ
3.1.Chi tiết tĩnh
3.2.Chi tiết động
Liệt kê các chi tiết chính, đặc điểm cấu tạo, hư hỏng thường ghặp và phương pháp kiểm tra, biện pháp sửa chữa.
Phần IV sửa lại có nội dung sau
Phần IV:Qui trình sửa chữa
Mục tiêu:
-  Liệt kê được tên các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong THỰC HÀNH máy và công dụng của chúng.
- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc thực hiện, đảm bảo độ chính xác và tính tin cậy của kết quả đo, kiểm.
-Mô tả được kết cấu các phần tử 
-Vận dụng được các kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng THỰC HÀNH các phần tử. Phân tích các hư hỏng trong quá trình khai thác và đề xuất giải pháp THỰC HÀNH phù hợp
- Rèn luyện ý thức cẩn thận, tỷ mỷ khi sử dụng và bảo quản thiết bị, dụng cụ ý thức tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật.
Nội dung:
1.Dụng cụ THỰC HÀNH                                                                              
1.1.Dụng cụ THỰC HÀNH thông thường
1.2.Dụng cụ chuyên dùng
1.3.Dụng cụ đo, kiểm tra
1.4.Thiết bị phát hiện hư hỏng.
2.Qui trình sửa chữa...
2.1.Tháo, vệ sinh
2.2.Kiểm tra đánh giá
2.3.Biện pháp sửa chữa
2.4.Vệ sinh, lắp ráp
2.5.Kiểm tra đánh giá
Phần này do giáo viên, cán bộ hướng dẫn giao hoặc sinh viên tự nhận để xây dựng qui trình THỰC HÀNH một chi tiết (cụm chi tiết hoặc hệ thống cụ thể)






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌCAUTOCAD

Mã số MÔN HỌC: MH44
Thời gian MÔN HỌC: 60 giờ;           (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
 - Vị trí: MÔN HỌCnày được bố trí học sau các MÔN HỌCchuyên môn ngành như: Động cơ Diesel1, Máy phụ tàu thủy . MÔN HỌCnày được tổ chức vào năm thứ 2
  - Tính chất: Là MÔN HỌCtrong danh mục các MÔN HỌC/môn họcđào tạo tự chọn thuộc chương trình Cao đẳng nghề THỰC HÀNH máy tàu thuỷ.
 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức: 
· Trình bày được bản vẽ tàu thuỷ;
· Vẽ được bản vẽ và đọc bản vẽ. 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra *

	1
	Nhập môn
	6
	6
	
	

	
	1. Tính tiện ích của Auto CAD  
	
	
	
	

	
	2. Giao diện của Auto CAD  
	
	
	
	

	
	3. Menu và Toolbar của Auto CAD 
	
	
	
	

	
	4. Các lệnh thiết lập bản vẽ 
	
	
	
	

	2
	Các lệnh vẽ cơ bản 
	10
	5
	5
	

	
	1. Lệnh vẽ các đường cơ bản 
	
	
	
	

	
	2. Lệnh vẽ các hình học cơ bản
	
	
	
	

	
	3. Lệnh chỉnh sửa đối tượng 
	
	
	
	

	3
	Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp 
	10
	5
	5
	

	
	1. Các lệnh sao chép hình
	
	
	
	

	
	2. Các lệnh biến đổi hình
	
	
	
	

	
	3. Các lệnh làm việc với lớp
	
	
	
	

	4
	Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản
	8
	4
	3
	1

	
	1. Các lệnh vẽ ký hiệu mặt cắt
	
	
	
	

	
	2. Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong Auto CAD
	
	
	
	

	
	3. Các lệnh vẽ và tạo hình
	
	
	
	

	5
	Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước
	8
	3
	5
	

	
	1. Khái niệm - Các lệnh ghi
	
	
	
	

	
	2. Các lệnh hiệu chỉnh kích thước 
	
	
	
	

	6
	Các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối 
	8
	3
	5
	

	
	1. Các lệnh hiệu chỉnh 
	
	
	
	

	
	2. Các lệnh làm việc với khối
	
	
	
	

	7
	Trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD
	10
	4
	5
	1

	
	1. Khối các lệnh tra cứu 
	
	
	
	

	
	2. Khối các lệnh điều khiển màn hình và điều khiển máy in
	
	
	
	

	
	3. Các lệnh tạo hình và hiệu chỉnh khung in
	
	
	
	

	
	Cộng
	60
	30
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

BÀI 1: NHẬP MÔN AUTOCAD                            Thời gian: 6 giờ  
 Mục tiêu:
-  Nắm được kiến thức tổng quan về ứng dụng, giao diện của chương trình
-  Hiểu về cấu trúc phần mềm, các thanh công cụ của AutoCAD. 
-  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và thực hiện nghiêm ngặt quy trình, đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
 Nội dung:                                                               
      1. Tính tiện ích của Auto CAD  
2. Giao diện của Auto CAD  
3. Menu và Toolbar của Auto CAD 
3.1. Menu Bar 
3.2. Toolbar 
3.3. Các phím nóng trong AutoCAD
4. Các lệnh thiết lập bản vẽ 
4.1. Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới 
4.2. Lệnh OPEN mở tệp bản vẽ hiện có
4.3. Lệnh SAVE, SAVEAS lưu bản vẽ lên đĩa 
4.4. Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD
4.5. Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ 
4.6. Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ 
4.7. Lệnh GRID đặt các điểm tạo lưới cho bản vẽ
4.8. Lệnh SNAP tạo bước nhảy cho con trỏ 
4.9. Các phương pháp nhập toạ độ điểm 
4.10. Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối tượng 
4.11. Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao

BÀI 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN                      Thời gian:10 giờ  
 Mục tiêu:
- Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản về phần mềm AutoCAD. 
- Biết rõ các lệnh và ứng dụng các lệnh để vẽ các hình cơ bản.
- Rèn luyện tính độc lập tự chủ, tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo an     toàn trong quá trình học tập.
 Nội dung:                                                               
      1. Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng  
2. Lệnh ARC vẽ cung tròn 
3. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip
4. Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến 
5. Lệnh SPLINE vẽ đường cong 
6. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình  
7. Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn 
8. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip 
9. Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều 
10. Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật 
11. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình 
12. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình 
13. Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích thước cho điểm vẽ 
14. Lệnh ERASE xoá đối tượng để lựa chọn khỏi bản vẽ 
15. Lệnh TRIM xén một phần đối tượng 
16. Lệnh BREAK xoá một phần đối tượng 
17. Lệnh EXTEND kéo dμi đối tượng đến một đường biên xác định 
18. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dμi đối tượng 
19. Lệnh CHAMFER làm vát mét đối tượng

BÀI 3: PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH, SAO CHÉP HÌNH VÀ QUẢN LÝ BẢN VẼ THEO LỚP                                                  Thời gian: 10 giờ  
 Mục tiêu:
- Nắm được các phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp. 
- Biết rõ các lệnh, ứng dụng các lệnh để vẽ và hiệu chỉnh các hình cơ bản.
- Rèn luyện tính độc lập tự chủ, tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
 Nội dung
        1. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương 
2. Lệnh COPY sao chép đối tượng 
3. Lệnh OFFSET vẽ song song 
4. Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy
5. Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối tượng 
6. Lệnh ROTATE xoay đối tượng quanh một điểm theo một góc 
7. Lệnh SCALE thay đổi kích thước đối tượng vẽ 
8. Lệnh STRETCH kéo giãn đối tượng vẽ 
9. Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng 
10. Lệnh LAYER tạo lớp mới 
11. Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đường 
12. Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đường nét 
13. Lệnh PROPERTIES thay đổi thuộc tính

BÀI 4: VẼ KÝ HIỆU VẬT LIỆU, GHI VÀ HIỆU CHỈNH VĂN BẢN
Thời gian: 8 giờ  
 Mục tiêu:
- Nắm được các phép vẽ ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản. 
- Biết rõ các lệnh, ứng dụng các lệnh để vẽ và hiệu chỉnh các hình cơ bản. 
- Rèn luyện tính độc lập tự chủ, tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
 Nội dung:                                                               
      1. Mặt cắt và hình cắt 
2. Trình tự vẽ hình cắt, mặt cắt 
3. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng 
4. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 
5. Lệnh HATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 
6. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt
7. Lệnh STYLE đặt kiểu cho ký tự 
8. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 
9. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 
10. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 
11. Nhập tiếng Việt trong AutoCAD
12. Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đường thẳng 
13. Lệnh RAY vẽ nửa đường thẳng 
14. Lệnh DONUT vẽ hình vành khăn 
15. Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dμy
16. Lệnh SOLID vẽ một miền được tô đặc 
17. Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song 
18. Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE 
19. Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tượng vẽ MLINE 
20. Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép 
21. Lệnh UNION cộng các vùng REGION 
22. Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION 
23. Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION 
24. Lệnh BOUNDARY tạo đường bao của nhiều đối tượng

BÀI 5: CÁC LỆNH GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC
Thời gian: 8 giờ  
 Mục tiêu:
- Nắm được các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước. 
- Biết rõ các lệnh, ứng dụng các lệnh để vẽ và hiệu chỉnh các hình cơ bản. 
- Rèn luyện tính độc lập tự chủ, tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
 Nội dung:
      1. Khái niệm
2. Các lệnh ghi
- Lệnh DIMLINEAR ghi kích thước theo đoạn thẳng  
- Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thước theo đường kính 
- Lệnh DIMANGULAR ghi kích thước theo góc 
- Lệnh DIMORDINATE ghi kích thước theo toạ độ điểm 
- Lệnh DIMBASELINE ghi kích thước thông qua đường gióng 
- Lệnh DIMCONTINUE ghi kích thước theo đoạn kế tiếp nhau 
- Lệnh LEADER ghi kích thước theo đường dẫn 
- Lệnh TOLERANCE ghi dung sai
3. Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thước cho bán kính vòng tròn, cung tròn  
4. Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn 
5. Lệnh TOLERANCE ghi dung sai 
6. Lệnh DIMTEDT sửa vị trí vμ góc của đường ghi kích thước 
7. Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đường ghi kích thước 
8. Lệnh DIMEDIT sửa thuộc tính đường kích thước

BÀI 6: CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH VÀ CÁC LỆNH LÀM VIỆC VỚI KHỐI                                                                        Thời gian: 8 giờ  
 Mục tiêu:
- Nắm được các lệnh các lệnh hiệu chỉnh và các lệnh làm việc với khối. 
- Biết rõ các lệnh, ứng dụng các lệnh để vẽ và hiệu chỉnh các hình cơ bản. 
- Rèn luyện tính độc lập tự chủ, tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
 Nội dung:                                                               
1. Lệnh SELECT lựa chọn đối trong bản vẽ  
2. Lệnh CHANGE thay đổi thuộc tính của đối tượng 
3. Lệnh DDGRIPS (OPTIONS) điều khiển Grip thông qua hộp thoại 
4. Lệnh BLIPMODE hiện (ẩn) dấu (+) khi chỉ điểm vẽ 
5. Lệnh GROUP đặt tên cho một nhóm đối tượng 
6. Lệnh ISOPLANE sử dụng lưới vẽ đẳng cự 
7. Lệnh DSETTINGS tạo lưới cho bản vẽ thông qua hộp thoại 
8. Lệnh PEDIT sửa đổi thuộc tính cho đường đa tuyến 
9. Lệnh FIND
10. Lệnh BLOCK định nghĩa một khối mới 
11. Lệnh ATTDEF gán thuộc tính cho khối 154  
12. Lệnh INSERT chèn khối vào bản vẽ thông qua hộp thoại 
13. Lệnh MINSERT chèn khối vào bản vẽ thành nhiều đối tượng 
14. Lệnh DIVIDE chia đối tượng vẽ thành nhiều phần bằng nhau 
15. Lệnh MEASURE chia đối tượng theo độ dài 
16. Lệnh WBLOCK ghi khối ra đĩa 
17. Lệnh EXPLORE phân rã khối

BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN BẢN VẼ TRONG AUTOCAD
Thời gian: 10 giờ  
 Mục tiêu:
- Nắm được cách trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD. 
- Biết rõ các lệnh, ứng dụng các lệnh để vẽ và hiệu chỉnh các hình cơ bản. 
- Rèn luyện tính độc lập tự chủ, tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
 Nội dung:                                                               
        1. Lệnh LIST liệt kê thông tin CSDL của đối tượng 
2. Lệnh DBLIST liệt kê thông tin của tất cả đối tượng 
3. Lệnh DIST ước lượng khoảng cách và góc 165 
4. Lệnh ID hiển thị toạ độ điểm trên màn hình 166 
5. Lệnh AREA đo diện tích và chu vi
6. Khối các lệnh điều khiển màn hình
- Lệnh ZOOM thu phóng hình trên bản vẽ  
- Lệnh PAN xê dịch bản vẽ tên màn hình 
- Lệnh VIEW đặt tên, lưu giữ, xoá, gọi một Viewport
7. Khối các lệnh điều khiển máy in
- Lệnh LAYOUT định dạng trang in 
 + Trang Plot Device 
 + Trang Layout Settings
   - Lệnh PLOT xuất bản vẽ ra giấy
8. Lệnh Layout (Template) tạo một Viewport từ mẫu  
9. Lệnh VPORTS tạo một khung hình động 
10. Lệnh MVIEW tạo và sắp xếp các khung hình động 
11. Lệnh VPLAYER điều khiển sự hiển thị lớp trên khung hình động

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Phấn viết, bút viết.
- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo trình:  Được biên soạn theo chương trình chi tiết.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
- Kiến thức: Đánh giá qua các bài thi trắc nghiệm.
- Kỹ năng: Đánh giá qua việc giải các bài tập ứng dụng theo từng bài.
- Thái độ: Đánh giá thông qua “Sổ theo dõi học tập” về:
   + Ý thức chấp hành nội quy học tập.
   + Tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
MÔN HỌCđược dùng để đào tạo cho cao đẳng nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và trình độ trung cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔN HỌC:
- Tập trung dạy có chọn lọc phù hợp với đối tượng nghe giảng:
- Không đi quá sâu vào lý thuyết, chỉ trình bày nội dung, các bước thực hiện.
- Kết hợp giảng dạy cùng các các ví dụ điển hình để người học thực hành tốt hơn.
- Phát huy tính tích cực học tập của người học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :
- Tập trung vào trang trí để người học nắm được mục tiêu của MÔN HỌC.
- Nhấn mạnh các quy luật, quy ước, khái niệm, lệnh vẽ để có thể áp dụng trong thực hành.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Nguyễn Hữu Lộc. Bài tập thiết kế với Autocad. NXB Tổng hợp Tp. HCM 2006, 2007;
[2]. Nguyễn Hữu Lộc. Sử dụng Autocad. NXB Giáo dục, 2004,2005, 2007 [3]. Ths. Nguyễn Độ. Thực hành AutoCad. Khoa Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, 2000;
[4]. AutoCAD Workbook for Architects and Engineers - Shannon Kyles. 
































CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
VẬT LIỆU MỚI SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Mã số của MÔN HỌC: MH45 
Thời gian của MÔN HỌC: 30 giờ;  (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: MÔN HỌCnày được học sau các MÔN HỌC: Vật liệu cơ khí, Cơ kỹ thuật.
- Tính chất: MÔN HỌCnày MÔN HỌCcơ sở nghề tự chọn của chương trình khung đào tạo nghề THỰC HÀNH máy tàu thủy.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức: 
· Trình bày được vật liệu mới sử dụng trong công nghiệp tàu thủy;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
· Giải được bài toán tính toán chống chìm cho tàu, các thành phần lực cản tàu, các loại công suất , hiệu suất của thiết bị đẩy tàu; 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra(*)

	I
	Thép đặc biệt
	6
	3
	3
	

	
	1. Thép độ bền cao
	
	1
	1
	

	
	2. Thép không gỉ
	
	1
	1
	

	
	3. Vật liệu hai lớp
	
	1
	1
	

	II
	Nhôm và hợp kim nhôm
	8
	5
	2
	1

	
	1. Khái niệm chung
	
	0.5
	
	

	
	2. Hợp kim nhôm
	
	0.5
	1
	

	
	3. Phân loại hợp kim nhôm
	
	1
	
	

	
	4. Hợp kim nhôm đúc
	
	1
	
	

	
	5. Hợp kim nhôm biến dạng
	
	1
	
	

	
	6. Nhiệt luyện và gia công hợp kim nhôm
	
	1
	1
	

	III
	Titan và hợp kim Titan
	4
	3
	1
	

	
	1. Sản xuất Ti và tính chất của Ti
	
	1
	
	

	
	2. Hợp kim Ti và đặc tính
	
	1
	
	

	
	3. Các chú ý khi gia công hợp kim Ti
	
	1
	1
	

	IV
	Đồng và hợp kim đồng
	4
	3
	1
	

	
	1. Đồng nguyên chất
	
	1
	
	

	
	2. Latông
	
	1
	
	

	
	3. Brông
	
	1
	
	

	V
	Vật liệu Composite
	8
	5
	2
	1

	
	1. Khái niệm về vật liệu kết hợp
	
	1
	
	

	
	2. Tương tác giữa nền và cốt
	
	1
	
	

	
	3. Composite cốt hạt
	
	1
	
	

	
	4. Composite cốt sợi
	
	1
	
	

	
	5. Composite cấu trúc
	
	1
	
	

	
	Cộng
	30
	19
	9
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:	Thép đặc biệt 
 Mục tiêu :
- Nêu được tính chất của các thép đặc biệt và phương pháp gia công các vật liệu này;
- Chon được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của chi tiết máy;
- Thận trọng khi xem xét, lựa chọn phương pháp gia công chi tiết.
Nội dung :
1. Thép độ bền cao:                                                   Thời gian:2 giờ 
1.1. Khái niệm thép độ bền cao.
1.2. Một số loại thép độ bền cao.
1.3. Đặc điểm chung khi gia công thép độ bền cao.
2. Thép không gỉ:                                                      Thời gian:2 giờ 
2.1. Thép không gỉ Mactenxit
2.2. Thép không gỉ Ferit
2.3. Thép không gỉ Austenit
3. Vật liệu hai lớp:                                                       Thời gian:2 giờ 
3.1. Các phương pháp chế tạo vật liệu hai lớp
3.2. Công nghệ gia công vật liệu hai lớp

Chương 2:	Nhôm và hợp kim nhôm				
Mục tiêu :
- Nêu được tính chất của các loại hợp kim nhôm và phương pháp gia công các vật liệu này;
- Chon được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của chi tiết máy;
- Thận trọng khi xem xét, lựa chọn phương pháp gia công chi tiết.
Nội dung :
1. Khái niệm chung:                                                        Thời gian:0,5 giờ 
2. Những đặc tính chủ yếu của nhôm:                            Thời gian:1,5 giờ 
3. Hợp kim nhôm:                                                           Thời gian:1 giờ 
3.1. Phân loại theo phương pháp chế tạo bán thành phẩm
3.2. Nhiệt luyện hợp kim nhôm
4. Hợp kim nhôm đúc:                                                    Thời gian:1 giờ 
4.1. Hợp kim Al-Si
4.2. Một số hệ hợp kim đúc khác
5. Hợp kim nhôm biến dạng:                                         Thời gian:1 giờ 
5.1. Hợp kim nhôm biến dạng không hoá bền được bằng nhiệt luyện
5.2. Hợp kim nhôm biến dạng hoá bền được bằng nhiệt luyện
6. Hợp kim nhôm bột thiêu kết (SAAP):                       Thời gian:2 giờ 

Chương 3: Titan và hợp kim titan						 Mục tiêu:
- Nêu được tính chất của các loại hợp kim Ti tan và phương pháp gia công các vật liệu này;
- Chon được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của chi tiết máy;
- Thận trọng khi xem xét, lựa chọn phương pháp gia công chi tiết.
Nội dung :
1. Sản xuất Ti và tính chất của hợp kim Ti:                 Thời gian:1 giờ 
2. Hợp kim Ti và đặc điểm của nó:                              Thời gian:1 giờ 
3. Các chú ý khi gia công hợp kim Ti:                          Thời gian:1 giờ 

Chương 4: Đồng và hợp kim đồng						 Mục tiêu :
- Nêu được tính chất của các loại hợp kim đồng và phương pháp gia công các vật liệu này;
- Chon được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của chi tiết máy;
- Thận trọng khi xem xét, lựa chọn phương pháp gia công chi tiết.
Nội dung :
1. Đồng nguyên chất:                                                  Thời gian:1 giờ 
1.1. Các đặc tính của đồng
1.2. Các số hiệu đồng nguyên chất
1.3. Đặc tính chung và phân loại hợp kim đồng
2. Latông:                                                                      Thời gian:1 giờ 
2.1. Latông đơn giản.
2.2. Latông phức tạp.
3. Brông:                                                                       Thời gian:1 giờ 
3.1. Brông thiếc
3.2. Các brông khác

Chương 5:	Vật liệu kết hợp (composite)				
Mục tiêu:
- Nêu được tính chất của các loại vật liệu kết hợp;
- Chon được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của chi tiết máy;
- Thận trọng khi xem xét, lựa chọn phương pháp gia công chi tiết.
 Nội dung :
1. Các khái niệm về vật liệu kết hợp:                             Thời gian:1 giờ  
1.1. Đặc điểm và phân loại.
1.2. Cốt.
1.3. Nền.
2. Tương tác giữa nền và cốt:                                          Thời gian:1 giờ 
2.1. Các dạng tương tác giữa nền và cốt
2.2. Các kiểu liên kết giữa cốt và nền
3. Composite hạt:                                                             Thời gian:1 giờ 
3.1. Composite hạt thô
3.2. Composite hóa bền phân tán (Composite hạt mịn)
4. Composite cốt sợi:                                                        Thời gian:1 giờ 
4.1. Ảnh hưởng của yếu tố hình học sợi đến tính chất của composite
4.2. Ảnh hưởng của định hướng cốt sợi
4.3. Các dạng cốt sợi và vật liệu chế tạo
4.4. Một số composite cốt sợi thông dụng
5. Composite cấu trúc:                                                      Thời gian:1 giờ 
5.1. Composite cấu trúc dạng lớp
5.2. Composite cấu trúc dạng tấm ba lớp

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Vật liệu:
– Mô hình các loại về cấu trúc vật liệu.
– Các mẫu vật liệu liên quan đến bài giảng.
– Một số chi tiết cơ khí được chế tạo bằng các vật liệu liên quan đến bài giảng.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
Phòng thí nghiệm vật liệu (đầy đủ các thiết bị thí nghiệm và đo liên quan đến vật liệu), máy chiếu,  projector, máy vi tính.
3. Học liệu:
	Sách về vật liệu mới, vật liệu cơ khí, nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện kim loại; giáo trình vật liệu mới dùng trong công nghiệp tàu thủy; tài liệu, tranh ảnh, băng đĩa, giáo cụ liên quan,...
4. Nguồn lực khác: 
	Cho sinh viên  làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm vật liệu.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Kiểm tra thường xuyên
– Từ chương 1 đến chương 5 được kiểm tra thường xuyên thông qua 02 bài kiểm tra viết, với thời lượng 60 phút.
– Mỗi bài kiểm tra được đánh giá ít nhất qua 02 nội dung trong chương mục.
2. Kiểm tra kết thúc MÔN HỌC: 
– Kết thúc chương trình sinh viên phải dự kiểm tra kết thúc môn.
– Hình thức kiểm tra: Viết. Thời lượng: 90 phút.
– Nội dung: đánh giá ít nhất qua 02 nội dung khác nhau trong MÔN HỌC.
Kết quả hoàn thành đạt 50% khối lượng kiến thức trong bài kiểm tra là đạt yêu cầu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
– Chương trình áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔN HỌC:
– Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện  nội dung của MÔN HỌC.
– Cung cấp cho sinh viên các tài liệu tham khảo để nghiên cứu trước mỗi buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
– Các khái niệm và phân loại.
– Đặc điểm và tính chất của các vật liệu.
– Phương pháp nhiệt luyện.
– Phương pháp gia công vật liệu.
– Ứng dụng của vật liệu trong công nghiệp tàu thủy.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Nghiêm Hùng. Kim loại học và nhiệt luyện. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1999.
[2]. Lương Văn Quân. Giáo trình vật liệu cơ khí. NXB Lao động, 2004.
[3]. Lê Công Dưỡng. Vật liệu học. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000.
[4]. Goriunov. I. V. Vật liệu mới trong đóng tàu (bản tiếng Nga). NXB Luyện kim Matxcơva, 1980.
[5]. Nguyễn Khắc Xương. Vật liệu kim loại màu. NXB Khoa học và Kỹ  thuật, 2003.
[6]. Ocdin.I.V. Hợp kim ba-bít và ứng dụng (bản tiếng Nga). NXB Luyện kim Matxcơva, 1982.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌCNỒI HƠI - TUABIN

Mã số MÔN HỌC: MH47
Thời gian MÔN HỌC: 30 giờ;        (Lý thuyết: 30giờ, Thực hành 00giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí: MÔN HỌCnày sẽ được học sau các MÔN HỌC, môn họcsau: Động cơ diesel1, Máy phụ và các hệ thống trên tàu thủy.
- Tính chất: MÔN HỌCnày cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống nồi hơi tàu thủy, cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại nồi hơi hay dùng dưới tàu thủy, những khái niệm về tuabin trong tàu thủy, các loại tuabin dùng trên tàu thủy.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Kiến thức: 
· Trình bày được nồi hơi - tuabin;
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của từng loại tàu;
· Nêu được các loại thiết bị đẩy tàu và đặc điểm của từng loại;
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	
	Phần 1: Nồi hơi tàu thủy
	41
	18
	
	2

	I
	Khái niệm chung
	5
	3
	
	1

	
	1. Lịch sử phát triển nồi hơi
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống nồi hơi tàu thủy
	1
	1
	
	

	
	3. Các đại lượng đặc trưng cho nồi hơi
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Phân loại nồi hơi
	1
	1
	
	

	II
	Chất đốt và quá trình cháy của chất đốt
	3
	3
	
	0

	
	1. Khái niệm về chất đốt
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Các thành phần nguyên tố của chất đốt
	1
	1
	
	

	
	3. Nhiệt trị cháy
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Chất đốt tiêu chuẩn
	0,5
	0,5
	
	

	
	5. Dầu đốt lò
	0,5
	0,5
	
	

	III
	Kết cấu các bộ phận chính của nồi hơi
	16
	5
	
	1

	
	1. Nồi hơi ống lửa
	3
	1
	
	

	
	2. Nồi hơi ống nước nằm
	3
	1
	
	

	
	3. Nồi hơi ống nước ba bầu đối xứng
	3
	1
	
	

	
	4. Nồi hơi ống nước chữ D nghiêng
	3
	1
	
	

	
	5. Nồi hơi ống nước chữ D đứng
	3
	1
	
	

	IV
	 Quá trình đốt dầu và thiết bị đốt buồng
	4
	2
	
	0

	
	1. Sơ đồ quá trình đốt dầu
	1,5
	0,5
	
	

	
	2. Các đặc điểm của đốt dầu
	0,5
	0,5
	
	

	
	3. Các loại súng phun dầu
	2
	1
	
	

	V
	 Nồi hơi phụ
	5
	2
	
	0

	
	1. Nồi hơi phụ
	1,5
	0,5
	
	

	
	2. Nồi hơi khí thải
	1,5
	0,5
	
	

	
	3. Nồi hơi phụ khí thải
	2
	1
	
	

	VI
	Các thiết bị phụ tùng nồi hơi
	8
	3
	
	0

	
	1. Bầu nồi và ống
	3
	1
	
	

	
	2. Các thiết bị lắp trên bầu nồi
	3
	1
	
	

	
	3. Cách lắp ống với bầu nồi
	2
	1
	
	

	
	Phần 2: Tua bin
	19
	9
	
	1

	VII
	Tua bin và nguyên lý hoạt động
	5
	4
	
	0

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	
	

	
	2. Ưu, khuyết điểm của tuabin
	1
	1
	
	

	
	3. Nguyên lý hoạt động chung của tuabin
	3
	2
	
	

	VIII
	Các loại tuabin
	14
	5
	
	1

	
	1. Tuabin xung kích một tầng áp suất
	3
	1
	
	

	
	2. Tuabin xung kích nhiều tầng tốc độ
	3
	1
	
	

	
	3. Tuabin xung kích nhiều tầng áp suất
	3
	1
	
	

	
	4. Các thiết bị của tuabin
	4
	2
	
	

	
	Cộng
	30
	27
	
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.  
2. Nội dung chi tiết
Phần 1: NỒI HƠI TÀU THỦY
 Chương 1: Khái niệm chung                                      
Mục tiêu:
- Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống nồi hơi tàu thủy;
- Nêu được các đại lượng đặc trưng của nồi hơi; 
- Phân biệt được các loại nồi hơi;
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
Nội dung:                                                 
1. Lịch sử phát triển nồi hơi:                                         Thời gian:0,5giờ
2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc hệ thống nồi hơi tàu thủy:
                                                                                       Thời gian:1 giờ
3. Các đại lượng đặc trưng cho nồi hơi:                        Thời gian:0,5giờ
4. Phân loại nồi hơi:                                                       Thời gian:1giờ

Chương 2: Chất đốt và quá trình cháy của chất đốt:   
Mục tiêu: 
- Trình bày được các thành phần nguyên tố của chất đốt;
- Phân biệt được chất đốt tiêu chuẩn và dầu đốt lò;
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
Nội dung:                                                   
1. Khái niệm về chất đốt:                                           Thời gian:0,5giờ
2. Các thành phần nguyên tố của chất đốt:                 Thời gian:1giờ
3. Nhiệt trị cháy:                                                         Thời gian:0,5giờ
4. Chất đốt tiêu chuẩn:                                                Thời gian:0,5giờ
5. Dầu đốt lò:                                                              Thời gian:0,5giờ

Chương 3: Kết cấu các bộ phận chính của nồi hơi:     
Mục tiêu: 
- Phân biệt  được kết cấu một số loại nồi hơi tàu thủy;
- Trình bày được nguyên lý làm việc của các loại nồi hơi;
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
Nội dung:                                                   
1. Nồi hơi ống lửa:                                                   Thời gian:3 giờ    
2. Nồi hơi ống nước nằm:                                        Thời gian:3 giờ    
3. Nồi hơi ống nước ba bầu đối xứng:                     Thời gian:3 giờ    
4. Nồi hơi ống nước chữ D nghiêng:                       Thời gian:3 giờ    
5. Nồi hơi ống nước chữ D đứng:                            Thời gian:3 giờ    

Chương 4: Quá trình đốt dầu và thiết bị buồng đốt:     
Mục tiêu: 
- Giải thích được sơ đồ quá trình đốt dầu;
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại súng phun dầu;
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
Nội dung:                                                   
1. Sơ đồ quá trình đốt dầu:                                       Thời gian:1,5 giờ
2. Các đặc điểm của đốt dầu:                                   Thời gian:0,5 giờ
3. Các loại súng phun dầu:                                       Thời gian:2 giờ

Chương 5: Nồi hơi phụ 			                       
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số loại nồi hơi phụ tàu thủy;
· Phân biệt được các loại nồi hơi phụ lắp đặt trên tàu thủy.
· Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
Nội dung:                                                   
1. Nồi hơi phụ:                                                          Thời gian:1,5 giờ
2. Nồi hơi khí thải:                                                    Thời gian:1,5 giờ
3. Nồi hơi phụ khí thải:                                             Thời gian:2 giờ

Chương 6: Các thiết bị phụ tùng nồi hơi 	                    
Mục tiêu: 
· Trình bày được kết cấu của các thiết bị lắp trên bầu nồi hơi.
· Vận dụng được khi tháo lắp, THỰC HÀNH đảm bảo an toàn và hiệu quả;
· Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
Nội dung:                                                   
1. Bầu nồi và ống:                                                    Thời gian:3 giờ
2. Các thiết bị lắp trên bầu nồi:                                Thời gian:3 giờ
3. Cách lắp ống với bầu nồi:                                    Thời gian:2 giờ

Phần II. Tua bin
Chương 7: Tuabin và nguyên lý hoạt động                           
Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên lý hoạt động chung của tuabin tàu thủy;
- Giải thích được ưu nhược điểm của tuabin;
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
 Nội dung:                                                   
1. Khái niệm:                                                        Thời gian: 1 giờ
2. Ưu, khuyết điểm của tuabin:                            Thời gian: 1 giờ
3. Nguyên lý hoạt động chung của tuabin:          Thời gian: 3 giờ

Chương 8: Các loại tuabin 		                                
Mục tiêu
·  Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số loại tuabin tàu thủy;
·  Phân biệt được các loại tua bin;
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khảo sát máy móc thiết bị.
Nội dung:                                                   
1. Tuabin xung kích một tầng áp suất:                  Thời gian: 3 giờ
2. Tuabin xung kích nhiều tầng tốc độ:                 Thời gian: 3 giờ
3. Tuabin xung kích nhiều tầng áp suất:               Thời gian: 3 giờ
4. Các thiết bị của tuabin:                                     Thời gian: 4 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Vật liệu
- Một số bộ phận của tuabin
2. Dụng cụ và trang thiết bị
- Một số bản vẽ về hệ thống tuabin và các chi tiết cơ bản của tuabin
3. Học liệu
- Giáo trình nồi hơi và tuabin- Đại học hàng hải
4. Nguồn lực khác:
Cho sinh viên tham quan xưởng THỰC HÀNH tàu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
- Bài kiểm tra 1: Kiểm tra viết (lý thuyết) 45 phút. Đánh giá kết quả tiếp thu bài về sơ đồ hệ thống nồi hơi tàu thủy, các đại lượng đặc trưng của nồi hơi.
- Bài kiểm tra 2: Kiểm tra viết (lý thuyết) 45 phút. Đánh giá kết quả tiếp thu bài về một số loại nồi hơi dùng trong tàu thủy.
- Bài kiểm tra 3: Kiểm tra viết (lý thuyết) 45 phút. Đánh giá kết quả tiếp thu bài về nguyên lý hoạt động chung của tuabin, các loại tuabin và thiết bị của tuabin.
* Kiểm tra kết thúc MÔN HỌCthời gian 60 phút sau khi kết thúc MÔN HỌC
- Nội dung kiểm tra các nội dung chính của hai phần nồi hơi và tuabin.

VII. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình
- Chương trình áp dụng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔN HỌC
- Khi giảng bài, giáo viên nên kết hợp trực quan qua thực tế bản vẽ, hình ảnh để giảng giải giúp cho sinh viên nhận thức và hiểu bài nhanh hơn.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sơ đồ hệ thống nồi hơi tàu thủy
- Các loại nồi hơi tàu thủy và phụ tùng nồi hơi
- Các đại lượng đặc trưng của nồi hơi
- Tuabin và nguyên lý hoạt động
- Các loại tuabin tàu thủy
4. Tài liệu tham khảo
[1]. Đinh Văn Phương. Giáo trình nồi hơi- tuabin tàu thủy, tập 1, tập 2. Đại học Hàng hải Việt Nam. 
[2]. Trần Xuân Tố - Nồi hơi và tua bin tàu thuỷ - Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà nội.1988.






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên MÔN HỌC: THỦY LỰC VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
Mã số MÔN HỌC: 18
Thời gian MÔN HỌC: 30 giờ;  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 00 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
 - Vị trí: MÔN HỌCnày được học sau các MÔN HỌC: Cơ ứng dụng, Vật liệu cơ khí, Nguyên lý và Chi tiết máy.
 - Tính chất: Là MÔN HỌCchuyên môn tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các kiến thức tổng quan về thủy lực.
· Phân tích và ứng dụng các định luật, tính chất của thủy lực trong kỹ thuật.
· Trình bày được nguyên lý làm việc và mô tả được cấu tạo của các loại máy thủy lực.
· Trình bày được nguyên lý làm việc và mô tả được cấu tạo của các loại truyền động thủy lực; các bộ truyền động thủy lực.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
Bài tập
	Kiểm tra(*)


	1. 
	Chương 1: Cơ sở lý thuyết
	8
	7
	1
	0

	2. 
	Chương 2: Cơ cấu biến đổi năng lượng
	9
	6
	2
	1

	3. 
	Chương 3: Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực
	9
	6
	3
	0

	4. 
	Chương 4: Điều chỉnh và ổn định tốc độ
	5
	3
	1
	1

	5. 
	Chương 5: Hệ thống truyền động thủy lực
	6
	4
	2
	0

	6. 
	Chương 6: Truyền động ly hợp và biến tốc thủy lực
	8
	4
	3
	1

	
	Cộng
	45
	30
	12
	3


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết	
Mục tiêu:
 - Trình bày được khả năng ứng dụng của hệ thống truyền động thủy lực; đặc điểm của hệ thống truyền động thủy lực;
 - Nêu được các khái niệm cơ bản về thủy lực học; khái quát về tính chất của chất lỏng; các đơn vị đo;
 - Trình bày được các định luật của chất lỏng;
 - Trình bày được các dạng năng lượng, tổn thất năng lượng; đặc tính và diểm làm việc của hệ thống;
 - Nêu được một số yêu cầu đối với công chất (dầu) trong hệ thống thủy lực.
Nội dung:	                           
1. Lịch sử phát triển và khả năng ứng dụng của hệ thống truyền động thủy lực.
Thời gian: 0,5giờ 
1.1. Lịch sử phát triển.
1.2. Khả năng ứng dụng của hệ thống truyền động thủy lực.
2. Đặc điểm của hệ thống truyền động bằng thủy lực:  Thời gian: 0,5giờ 

3. Định luật của chất lỏng:                                         Thời gian: 1giờ 
3.1. Áp suất thủy tĩnh.
3.2. Phương trình dòng chảy.
3.3. Phương trình Bernulli.
4. Các đại lượng cơ bản và đơn vị đo:                       Thời gian: 0,5giờ 
4.1. Áp suất.
4.2. Vận tốc.
4.3. Thể tích và lưu lượng.
4.4. Lực.
4.5. Công suất.
5. Các dạng năng lượng:                                             Thời gian: 1giờ 
5.1. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động tịnh tiến.
5.2. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động quay.
6. Tổn thất trong hệ thống truyền động bằng thủy lực: Thời gian: 2giờ 
6.1. Tổn thất thể tích.
6.2. Tổn thất cơ khí.
6.3. Tổn thất áp suất.
6.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất.
7. Hiện tượng xâm thực và cách khắc phục:                Thời gian: 1giờ 
7.1. Hiện tượng xâm thực.
7.2. Nguyên nhân.
7.3. Biện pháp khắc phục.
8. Đặc tính đường ống, điểm làm việc của hệ thống:  Thời gian: 1giờ 
8.1. Khái niệm về đặc tính đường ống.
8.2. Xây dựng đặc tính đường ống.
8.3. Xác định điểm làm việc của hệ thống.
9. Độ nhớt và yêu cầu đối với dầu thủy lực:               Thời gian: 0,5giờ 
9.1. Độ nhớt.
9.2. Yêu cầu đối với công chất (dầu) thủy lực.

Chương 2: Cơ cấu biến đổi năng lượng	
Mục tiêu:
 - Trình bày được khái niệm và nguyên lý biến đổi năng lượng;
 - Nêu được các đại lượng đặc trưng của quá trình biến đổi năng lượng;
 - Mô tả được các máy thủy lực, máy dùng trong hệ thống truyền động thủy lực;
 - Trình bày được các cơ cấu thực hiện, động cơ thủy lực;
 - Trình bày được một số tính toán cơ bản đối với cơ cấu biến đổi năng lượng;
 - Mô tả được một số thành phần trong hệ thống biến đổi năng lượng.
Nội dung:	                         
1. Máy thủy lực:                                                          Thời gian: 3 giờ 
1.1. Nguyên lý chuyển đổi năng lượng.
1.2. Các đại lượng đặc trưng.
1.3. Công thức tính toán bơm và động cơ.
1.4. Các loại bơm.
1.5. Tiêu chuẩn chọn bơm.
2. Cơ cấu thực hiện (xi-lanh thủy lực):                        Thời gian: 2,5 giờ 
2.1. Nhiệm vụ.
2.2. Phân loại.
2.3. Cấu tạo xi-lanh thủy lực.
2.4. Một số xi-lanh thủy lực thông dụng.
2.5. Tính toán xi-lanh truyền lực.
3. Các thành phần khác trong hệ thống biến đổi năng lượng: Thời gian: 2,5 giờ 
3.1. Két dầu.
3.2. Bầu lọc.
3.3. Thiết bị đo áp suất và lưu lượng.
3.4. Bộ điều hòa năng lượng.

Chương 3: Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực	
Mục tiêu:
 - Nêu được khái niệm về hệ thống điều khiển;
 - Trình bày được chức năng, công dụng của các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực;
 - Nêu được cách phân loại đối với các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực;
 - Trình bày được nguyên lý làm việc, nguyên lý cấu tạo và đặc điểm của các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực.
Nội dung:	
1. Khái niệm chung:                                                         Thời gian: 0,5giờ 
1.1. Hệ thống điều khiển.
1.2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển bằng thủy lực.
2. Van áp suất:                                                                  Thời gian: 2giờ 
2.1. Công dụng.
2.2. Phân loại.
3. Van đảo chiều:                                                               Thời gian: 2 giờ 
3.1. Công dụng.
3.2. Khái niệm.
3.3. Nguyên lý làm việc.
3.4. Các loại tín hiệu tác động.
3.5. Các loại mép điều khiển của van đảo chiều.
4. Các loại van điện thủy lực ứng dụng trong mạch điều khiển tự động:
Thời gian: 2 giờ 
4.1. Phân loại.
4.2. Công dụng.
4.3. Van solenoid.
4.4. Van tỷ lệ.
4.5. Van servo.
5. Cơ cấu chỉnh lưu lượng:                                                Thời gian: 1 giờ 
5.1. Van tiết lưu.
5.2. Bộ ổn định tốc độ.
6. Van chặn:                                                                      Thời gian: 1 giờ 
6.1. Van chặn một chiều.
6.2. Van một chiều điều khiển được hướng chặn.
6.3. Van tác động khóa lẫn.
7. Ống dẫn và ống nối:                                                      Thời gian: 0,5 giờ 
7.1. Ống dẫn.
7.2. Các loại ống nối.
7.3. Vòng chắn.

Chương 4: Điều chỉnh và ổn định tốc độ	
Mục tiêu:
 - Trình bày được khái niệm, nguyên lý về điều chỉnh tốc độ của cơ cấu;
 - Trình bày khái niệm, nguyên lý về ổn định tốc độ của cơ cấu;
 - Trình bày được các phương pháp điều chỉnh và ổn định tốc độ.
Nội dung:	                           
1. Điều chỉnh bằng tiết lưu:                                         Thời gian: 1giờ 
1.1. Điều chỉnh bằng tiết lưu ở đường vào.
1.2. Điều chỉnh bằng tiết lưu ở đường ra.
2. Điều chỉnh bằng thể tích:                                        Thời gian: 1giờ 
3. Ổn định tốc độ:                                                        Thời gian: 1giờ 
3.1. Bộ ổn định tốc độ lắp trên đường vào của cơ cấu thực hiện.
3.2. Bộ ổn định tốc độ lắp trên đường ra của cơ cấu thực hiện.
3.3. Ổn định tốc độ khi điều chỉnh bằng thể tích kết hợp với tiết lưu.

Chương 5: Hệ thống truyền động thủy lực	
Mục tiêu:
 - Nêu được các ứng dụng của truyền động thủy lực;
 - Trình bày được nguyên lý và phương pháp xây dựng hệ thống truyền động thủy lực.
Nội dung:	                      
1. Ứng dụng truyền động thủy lực:                                Thời gian: 2 giờ 
1.1. Mục đích.
1.2. Các sơ đồ thủy lực.
2. Hệ thống truyền động thủy lực:                                  Thời gian: 2 giờ 
2.1. Mục đích.
2.2. Hệ thống truyền động thủy lực.

Chương 6: Truyền động ly hợp và biến tốc thủy lực	
Mục tiêu:
 - Nêu các khái niệm về truyền động ly hợp và biến tốc thủy lực;
 - Trình bày được nguyên lý làm việc và cấu tạo của truyền động ly hợp và biến tốc thủy lực;
 - Nêu được đặc điểm của truyền động ly hợp và biến tốc thủy lực;
 - Trình bày được ứng dụng và một số truyền động ly hợp và biến tốc thủy lực trên tàu thủy.
Nội dung:	                           
1. Khái niệm chung:                                                   Thời gian: 0,5 giờ 
2. Truyền động ly hợp thủy lực:                                 Thời gian: 2 giờ 
2.1. Khái niệm.
2.2. Nguyên lý hoạt động.
2.3. Cấu tạo bộ truyền động ly hợp thủy lực.
3. Truyền động biến tốc thủy lực:                               Thời gian: 2 giờ 
3.1. Khái niệm.
3.2. Nguyên lý hoạt động.
3.3. Cấu tạo bộ truyền động biến tốc thủy lực.
4. Một số truyền động ly hợp và biến tốc thủy lực:         Thời gian: 2,5 giờ 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

1. Vật liệu:
 - Mô hình về cấu trúc các loại máy thủy lực, các bộ truyền động thủy lực, các phần tử trong truyền động thủy lực, ly hợp thủy lực, biến tốc thủy lực, các loại van thủy lực,...
 - Các mẫu vật liệu liên quan đến bài giảng.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
Các thiết bị thí nghiệm, ống, thiết bị đo dòng chảy, lưu lượng kế, áp kế, các máy thủy lực...
3. Học liệu:
Sách và tài liệu về các máy thủy lực, mô hình và các thiết bị mô phỏng các thí nghiệm, các phân mềm tính toán và kiểm tra, các hình vẽ mô tả các chi tiết và nguyên lý của các thiết bị máy thủy lực.
4. Nguồn lực khác: 
Tổ chức cho sinh viên thực tập tại xưởng trường. Nếu có điều kiện có thể cho sinh viên thực tập tại các cơ sở THỰC HÀNH bên ngoài.


	V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 
	
1. Kiểm tra thường xuyên
 - Từ chương 1 đến chương 6 được kiểm tra thường xuyên thông qua 03 bài kiểm tra viết, với thời lượng 60 phút.
 - Mỗi bài kiểm tra được đánh giá ít nhất qua 02 nội dung trong chương mục.
2. Kiểm tra kết thúc MÔN HỌC: 
 - Kết thúc chương trình sinh viên phải dự kiểm tra kết thúc môn.
 - Hình thức kiểm tra: Viết. Thời lượng: 90 phút.
 - Nội dung: đánh giá ít nhất qua 02 nội dung khác nhau trong MÔN HỌC.
 - Kết quả hoàn thành đạt 50% khối lượng kiến thức trong bài kiểm tra là đạt yêu cầu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
MÔN HỌCnày được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔN HỌC:
 - Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện  nội dung của MÔN HỌC.
 - Cung cấp cho sinh viên các tài liệu tham khảo để nghiên cứu trước mỗi buổi học.
- Cung cấp cho sinh viên các yêu cầu cần thiết gồm: các kiến thức, kỹ năng, yêu cầu để đạt được mục tiêu đào tạo trước mỗi buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
 - Các khái niệm, thuật ngữ và các định luật trong thủy lực học.
 - Các ứng dụng của thủy lực học trong thực tế.
 - Các khái niệm về các máy thủy lực và truyền động thủy lực.
 - Một số bộ truyền động thủy lực trên tàu thủy
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Hoàng Đình Dũng - Hoàng Văn Tân, Vũ Hữu Hải, Nguyễn Thượng Băng. Máy thủy lực (Tua Bin Nước & Máy Bơm) . NXB Xây dựng, 2001.
[2]. Hoàng Thị Bích Ngọc. Máy thủy lực thể tích các phần tử thủy lực và cơ cấu điều khiển trợ động. NXB Khoa học kỹ thuật, 2007.
[3]. Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng. Hệ thống điều khiển bằng thủy lực. NXB Giáo dục, 2000.
[4]. Trần Xuân Tùy. Hệ thống điều khiển tự động thủy lực. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2002.
[5]. Bruce E.Larock, Roland W.Jeppson, Gary Z.Watters. Hydraulics of pipeline systems. CRC Press, 1999.
[6]. Herbert E.Merritt . Hydraulic control systems. Printed in USA, 1967.
[7]. M.Guillon . Hydraulic servo systems analysis and design. London Butterworths, 1969.




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
THỰC HÀNH THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC NGỌT

Mã số MÔN HỌC: MĐ49
Thời gian MÔN HỌC: 60 giờ;                 ( Lý thuyết: 10 giờ , Thực hành: 50giờ )

I.VỊ TRÍ , TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí : MÔN HỌC này được học sau môn Công nhệ sửa chữa, Máy phụ tàu thủy.                        
- Tính chất : Là MÔN HỌC tự chọn trong đào tạo nghề sửa chũa máy tàu thuỷ.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Tháo lắp các thiết bị trong hệ thống đúng qui trình kỹ thuật đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;
· Tiến hành kiểm tra thiết bị, phân tích so sánh với các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo để đề ra phương án thực hành hợp lý;
· thực hành các thiết bị của hệ thống đúng theo yêu cầu kỹ thuật;
· Nắm được phương pháp thử, nghiệm thu thiết bị sau khi thực hành .
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC :
 1- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	  Số
  TT
	Tên các bài trong MÔN HỌC
	                     Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thực
hành
	Kiểm tra*

	1
	Bảo dưỡng và THỰC HÀNH bộ trao
đổi nhiệt của máy chưng cất cho khô
	10

	1
	8

	1

	2

	Bảo dưỡng và THỰC HÀNH bộ trao
đổi nhiệt của máy phân ly
	10

	1

	8

	1


	3

	Bảo dưỡng và THỰC HÀNH bơm :
EJECTOR
	16
	1
	14
	1

	4
	Bảo dưỡng và THỰC HÀNH bơm 
nước đã được chưng cất .
	16
	1
	14
	1

	5
	Bảo dưỡng và THỰC HÀNH van
thông , van một chiều  của hệ
thống chưng cất nước ngọt.
	8
	1
	6
	1

	
	             Cộng
	60
	5
	50
	5


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra được tích hợp giữ lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành 
2- Nội dung chi tiết :  

 
Bài1 : Bảo dưỡng và thực hành bộ trao đổi nhiệt của máy chưng cất cho khô                                                                        Thời gian: 10 giờ
 
Mục tiêu : 
- Giải thích được công dụng, nguyên lý làm việc, dạng làm mát của bộ trao đổi nhiệt;   
- Kiểm tra để phát hiện một số hư hỏng của bộ trao đổi nhiệt;
-Tháo lắp, kiểm tra chi tiết để phát hiện hết các hư hỏng  của bộ trao đổi  nhiệt;
-Tiến hành thực hành  các hư hỏng của bộ trao đổi nhiệt như: tắc, nứt, bề mặt bị cáu cặn để bộ trao nhiệt làm việc bình thường;
-Bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 Nội dung :
 1.  Các hư hỏng thường găp, nguyên nhân và  phương pháp kiểm tra 
 2. Tháo, kiểm tra, phân loại
 3. Bảo dưỡng, thực hành  hư hỏng 
 4. Kiểm tra, nghiệm thu sau khi thực hành .

 Bài 2: Bảo dưỡng và thực hành bộ trao đổi nhiệt của máy phân ly.
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu : 
- Giải thích được công dụng, nguyên lý làm việc, dạng làm mát của bộ trao đổi nhiệt;   
- Kiểm tra để phát hiện một số hư hỏng của bộ trao đổi nhiệt;
-Tháo lắp, kiểm tra chi tiết để phát hiện hết các hư hỏng  của bộ trao đổi  nhiệt; 
-Tiến hành thực hành  các hư hỏng của bộ trao đổi nhiệt như : tắc , nứt , bề mặt bị cáu cặn để bộ trao nhiệt làm việc bình thường;
-Bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 Nội dung:
 1.  Các hư hỏng thường găp, nguyên nhân và  phương pháp kiểm tra 
 2. Tháo, kiểm tra, phân loại
 3. Bảo dưỡng, thực hành  hư hỏng 
 4. Kiểm tra, nghiệm thu sau khi thực hành .


Bài 3: Bảo dưỡng và thực hành bơm  ejector.      Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Biết được kết cấu và nguyên lý hoạt động của bơm ejector , các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo;
- Phương pháp kiểm tra những hư hỏng chính của bơm và phương pháp thực hành các chi tiết của bơm;
- Phương pháp tháo, lắp, điều chỉnh các chi tiết của bơm để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Phương pháp nghiệm thu sau khi sửa chữa; 
- Bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung:
 1. Các hư hỏng thường găp, nguyên nhân và  phương pháp kiểm tra 
 2. Tháo, kiểm tra, phân loại
 3. Bảo dưỡng, thực hành  hư hỏng 
 4. Kiểm tra, nghiệm thu sau khi thực hành .
 5. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.

Bài 4: Bảo dưỡng và thực hành bơm  nước đã được chưng cất
 Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
· Biết được kết cấu và nguyên lý hoạt động của bơm nước đã được chưng cất, các thông số kỹ  thuật của nhà chế tạo;
· Phương pháp kiểm tra những hư hỏng chính của bơm và phương pháp sửa
chữa các chi tiết của bơm;
· Phương pháp tháo, lắp, điều chỉnh các chi tiết của bơm để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
· Phương pháp nghiệm thu sau khi sửa chữa; 
· Bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung :
1. Các hư hỏng thường găp, nguyên nhân và  phương pháp kiểm tra 
 2. Tháo, kiểm tra, phân loại
 3. Bảo dưỡng, thực hành  hư hỏng 
 4. Kiểm tra, nghiệm thu sau khi thực hành .
 5. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.

Bài 5: Bảo dưỡng và thực hành van  thông ,van một chiều ,của hệ thống chưng cất nước ngọt.                                             Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Biết được cấu tạo ,nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của van thông , van một chiều của hệ thống chưng cất nước ngọt;
· Phương pháp kiểm tra những hư hỏng chính của van, phương pháp sửa chữa;
· Phương pháp tháo, lắp các chi tiết của van đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
· Phương pháp thử nghiệm thu sau khi sửa chữa;
· Bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung :
1. Các hư hỏng thường găp, nguyên nhân và  phương pháp kiểm tra 
 2. Tháo, kiểm tra, phân loại
 3. Bảo dưỡng, thực hành  hư hỏng 
 4. Kiểm tra, nghiệm thu sau khi thực hành .
 5. Những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC : 
1. Vật liệu :
· Các bơm ly tâm kiểu cánh kín , dầu điezen, giẻ lau, đệm kín , bột rà , các loại
van thông, van một chiều.
· Các bầu trao đổi nhiệt.
2- Dụng cụ và trang thiết bị :
- Clê dẹt, tuýp. Cần nối lực. Kìm, búa, đục.Tuốc nơ vít, đồng hồ so, đồng hồ áp lực, Pan me đo ngoài. Thiết bị hàn.
  3- Học liệu :
 - Catolog của các thiết bị chưng cất nước ngọt trên các loại tàu thuỷ khác nhau.
 - Giáo trình thực hành động cơ điezen tàu thuỷ .
 4- Nguồn lực khác :
 -  Cho sinh viên thực tập tại các nhà máy đóng và thực hành tàu .

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ :
1- Kiểm tra thường xuyên: 
 *  Lý thuyết : 
   - Đánh giá kiến thức bằng cách sinh viên trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống chưng cất nước ngọt lắp đặt trên một tàu nào đó, tên gọi và công dụng của các thiết bị trong hệ thống, phương pháp kiểm tra những hư hỏng và các biện      pháp sửa chữa. 
- Hình thức đánh giá : Vấn đáp .
 * Thực hành :
  - Lập qui trình tháo ,lắp một thiết bị cụ thể trong hệ thống chưng cất nước ngọt.
  - Tháo ,lắp một thiết bị cụ thể trong hệ thống.
 2- Kiểm tra kết thúc môn học.
   - Tiến hành vào cuối thời gian thực hành để đánh giá sự thuần thục trong việc tháo lắp thiết bị của hệ thống cũng như kỹ năng về thực hành thiết bị của hệ thống .

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC ;
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề của nghề “thực hành máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề của nghề “thực hành máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học đào tạo:
      -  Chuẩn bị đầy đủ vật liệu, dụng cụ phục vụ cho học tập.
      -  Cần đưa ra những yêu cầu cụ thể cho những buổi thực hành và kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu đó .
 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :
   - Nguyên lý làm việc và các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chưng cất nước ngọt.
   - Qui trình tháo, lắp các thiết bị của hệ thống chưng cất nước ngọt.
   - Phương pháp kiểm tra, thực hành các thiết bị của hệ thống chưng cất nước ngọt.
    - Phương pháp thử nghiệm thu các thiết bị sau khi thực hành .
    - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong quá trình thực hành .
  4 Tài liệu cần tham khảo :
    [1]. Cẩm nang thực hành tàu thuỷ. Nhà xuất bản kỹ thuật –Matxcơva 1986   
    [2]. các catalog của các hệ thống chưng cất nước ngọt lắp đặt trên tàu thuỷ ,
    FRESH WATER GENERATOR : WM-10DK


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO:
SỦA CHỮA THIẾT BỊ NÂNG, HẠ MÁY PHÂN LY DẦU - NƯỚC 
TRÊN TÀU THUỶ TRÊN TÀU THUỶ
                                                  
 Mã số môn học: 
 Thời gian môn học: 60 giờ;            ( Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 50giờ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 I. VỊ TRÍ , TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí : môn học này được học sau môn Công nhệ sửa chữa, Máy phụ và các hệ thống trên tàu thủy.        
- Tính chất: Là môn học tự chọn trong đào tạo nghề sửa chũa máy tàu thuỷ. 

II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
- Kiến thức: 
· Nắm được các kiến thức về lý thuyết chuyên môn và kỹ năng tay nghề thực hành thiết bị nâng hạ trên  tàu thuỷ 
· Sau khi học xong môn họccó thể làm việc đảm nhận được công việc trong 
· nghề thực hành thiết bị nâng hạ trên  tàu thuỷ .
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1-Nội  dung tổng quát và phân phối thời gian
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ )

	
	
	Tổng
số
	Lý
thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1

	Thực Hành thiết bị nâng hạ xuồng cứu sinh ,cứu hộ.

	17
	2

	13
	2

	2
	Thực Hành thiết bị nâng hạ cầu thang mạn
	7
	1
	5
	1

	3
	Thực Hành thiết bị nâng hạ cẩu thực phẩm


	6
	1
	5













	

	4
	Kết cấu chung của máy phân ly dầu – nước
	3
	2
	0
	1

	5
	Tháo, kiểm tra, lắp ráp máy phân ly dầu – nước
	7
	1
	8
	

	6
	Thực Hành các hư hỏng của máy phân ly dầu – nước
	10
	1
	9
	

	7
	Vận hành máy phân ly dầu – nước 
	10
	1
	9
	1

	
	                Cộng
	60
	10
	45
	  05


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được
 tính vào giờ thực hành 
1. Nội dung chi tiết : 

     Bài 1: Thực Hành thiết bị nâng hạ xuồng cứu sinh, cứu hộ.
Thời gian: 17 giờ
Mục tiêu:
       - Trình bày được nguyên lý hoạt động và kết cấu của thiết bị nâng hạ xuồng cứu sinh, cứu hộ; 
       - Xác định và và thực hành được những hư hỏng thường gặp của thiết bị nâng hạ xuồng cứu sinh,cứu hộ;
 - Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung:
1. Nguyên lý hoạt động và kết cấu của thiết bị nâng hạ  xuồng cứu sinh, cứu hộ. 
2. Những hư hỏng thường gặp, cách kiểm tra và phương pháp thực hành thiết bị nâng hạ xuồng cứu sinh, cứu hộ.
        
      Bài 2: THỰC HÀNH thiết bị nâng hạ cầu thang mạn      Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:
       - Trình bày được nguyên lý hoạt động và kết cấu của thiết bị nâng hạ cầu thang mạn; 
       - Xác định và và thực hành được những hư hỏng thường gặp của thiết bị nâng hạ cầu thang mạn;
 - Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung:
1. Nguyên lý hoạt động và kết cấu của thiết bị nâng hạ cầu thang mạn.
2. Những hư hỏng thường gặp, cách kiểm tra và phương pháp thực hành thiết bị nâng hạ cầu thang mạn.

        Bài 3: THỰC HÀNH thiết bị nâng hạ cẩu thực phẩm      Thời gian: 6 giờ 
Mục tiêu:
       - Trình bày được nguyên lý hoạt động và kết cấu của thiết bị nâng hạ cẩu thực phẩm; 
       - Xác định và và thực hành được những hư hỏng thường gặp của thiết bị nâng hạ cẩu thực phẩm;
 - Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung:
1. Nguyên lý hoạt động và kết cấu của thiết bị nâng hạ cẩu thực phẩm.
2. Những hư hỏng thường gặp, cách kiểm tra và phương pháp thực hành thiết bị nâng hạ cẩu thực phẩm.     
        1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.  
2. Nội dung chi tiết:

Bài 4: Kết cấu chung của máy phân ly dầu - nước      Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:
- Vẽ được sơ đồ cấu tạo và trình bày đúng nguyên lý hoạt động của máy phân ly dầu - nước.
- Phân tích được các dạng hư hỏng của máy phân ly dầu - nước.
- Tự giác trong học tập và đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Nội dung:                                                                 
1. Khái niệm chung.
2. Sơ đồ nguyên lý chung.
3. Nguyên lý hoạt động. 
4. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây ra.

 Bài 5: Tháo, kiểm tra, lắp ráp máy phân ly dầu - nước   
Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được quy trình tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh máy phân ly dầu – nước;
- Tháo, vệ sinh, lắp ráp được máy phân ly dầu – nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực tập. 
Nội dung:                                                                 
1. Công tác chuẩn bị.
2. Trình tự tháo . 
3. Trình tự vệ sinh, kiểm tra các chi tiết. 
4. Trình tự lắp.
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

  Bài 6: Thực Hành các hư hỏng của máy phân ly dầu – nước 
                                                                                 Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được phương pháp sửa chữa, phục hồi các chi tiết của máy phân ly dầu – nước
- Thực Hành được các chi tiết của máy phân ly dầu – nước đảm bảo thời gian và yêu cầu kỹ thuật; 
- Tự giác trong rèn luyện kỹ năng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ.
Nội dung:                                                                 
1. Phương pháp sửa chữa, phục hồi các chi tiết của máy.
2. Quy trình thực hành các chi tiết. 
3. Quy trình lắp ráp, thử máy sau sửa chữa.
4. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Bài 7: Vận hành máy phân ly dầu – nước        Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày đúng quy tắc vận hành máy phân ly dầu – nước.
- Vận hành được máy phân ly dầu – nước đảm bảo quy tắc và yêu cầu kỹ thuật; 
- Tự giác trong rèn luyện kỹ năng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ.
Nội dung:                                                                 
1. Quy tắc vận hành máy phân ly dầu – nước.
2. Quy trình vận hành. 
3. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:     
- Vật liệu : dầu , giẻ lau.
-  Có các thiết bị nâng hạ .
-  Dụng cụ đo , trang thiết bị chuyên dung để tháo lắp .
-  Thực tập thực tế tại xưởng , tại tàu đang thực hành .
        
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  
1- Phương pháp đánh giá :
- Kiểm tra vấn đáp về khả năng kỹ năng nghề: nhận biết tên gọi và chức năng tác dụng của các chi tiết của các thiết bị nâng hạ trên tàu thuỷ.
- Kiểm tra tính năng ,tác dụng của các dụng cụ đo , phương pháp đo đạc các chi tiết và những thông số kỹ thuật cho phép khi thực hành các chi tiết của thiết bị nâng hạ trên tàu thuỷ.
- Kiểm tra sự thành thạo trong việc sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng          phục vụ cho việc tháo lắp các chi tiết trước và sau khi sửa chữa.
- Kiểm tra về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong quá trình khảo sát và thực hành các chi tiết của thiết bị nâng hạ trên tàu thuỷ.
2. Nội dung đánh giá
* Kiểm tra định kỳ:
- Lập qui trình công nghệ vệ sinh và kiểm tra chi tiết để xác định các thông số kỹ thuật trước khi đưa ra phương án sửa chữa.
- Lập qui trình công nghệ thực hành các chi tiết của thiết bị nâng hạ trên tàu thuỷ.
- Lập qui trình công nghệ lắp ráp các chi tiết sau khi thực hành .
- Lập qui trình thử thiết bị nâng hạ sau khi thực hành .
* Kiểm tra kết thúc môn học:
- Kiểm tra vào cuối thời gian thực hành để đánh giá kết quả tiếp thu lý thuyết và thực hành .
- Giáo viên giao bài tập tổng quát: Lập qui trình kiểm tra, sửa chũa và lắp ráp một chi tiết của thiết bị nâng hạ.
           
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề của nghề “thực hành máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề của nghề “thực hành máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính khi giảng dạy môn học:
-  Giáo viên cần giảng dạy cho học sinh nắm vững lý thuyết cơ bản và hướng dẫn cụ thể theo từng bước của qui trình kiểm tra, thực hành và lắp ráp chi tiết sau khi thực hành .
-  Chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị phù hợp phục vụ cho việc thực tập để rèn luyện kỹ năng nghề .
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
-  Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường và các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công việc sửa chữa.
-  Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong công việc sửa chữa.
-  Qui trình công nghệ khi kiểm tra ,thực hành vả lắp ráp chi tiết sau khi sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Công nghệ thực hành tàu thuỷ. NXB Khoa học kỹ thuật –Hà nội 1984
[2]. Cẩm nang thực hành tàu thuỷ. NXB Kỹ thuật –Matxcơva 1986
[3].  60 KN HINGED GRAVITY ẢM TYPE DAVIT  50 KN ELECTRIC BOAT WINH Jiangyinshi Beihai LSA CO., LTD
[4]. LADDER SYSTEM ACCOMMODADATIO  LADDER Shin Kurushima Manufacturring Co., LTD     



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌCĐÀO TẠO THỰC HÀNH NỒI HƠI 

Mã số MÔN HỌC: MĐ51
Thời gian môn học: 30 giờ;        (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành 25 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: MÔN HỌC này được học sau các MÔN HỌC, MÔN HỌC: Nồi hơi và Tua bin, các MÔN HỌC THỰC HÀNH các hệ thống phục vụ động cơ .
- Tính chất: Môn học”THỰC HÀNH nồi hơi” thuộc nhóm "Các MH/MĐ tự chọn chuyên môn nghề”.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Kiến thức: 
· - Trình bày được những hư hỏng thường xảy ra, nguyên nhân và biện pháp khắc phục của nồi hơi phụ, nồi hơi khí xả trang bị trên tàu thủy;
· - Tháo, lắp được toàn hệ thống và các bộ phận trong hệ thống đúng quy trình đảm bảo an toàn;
· - Kiểm tra đúng phương pháp để phát hiện đầy đủ, chính xác các hư hỏng;
· - Phân tích so sánh số liệu đưa ra phương án bảo dưỡng THỰC HÀNH hợp lý;
· - Bảo dưỡng, THỰC HÀNH và điều chỉnh được những hư hỏng của các bộ phận thuộc hệ thống đúng quy trình đảm bảo cho hệ thống khai thác đạt các thông số kỹ thuật, làm việc ổn định và an toàn.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC;
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số TT
	Tên các bài trong MÔN HỌC
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Những hư hỏng thường gặp
	2
	2
	
	

	2
	Tháo, kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật
	10
	1
	8
	1

	3
	Phương pháp bảo dưỡng, THỰC HÀNH 
	13
	1
	10
	3

	4
	Lắp ráp, thử và hiệu chỉnh
	5
	1
	4
	

	
	Cộng
	30
	5
	31
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết



 Bài 1: Hư hỏng thường gặp                               Thời gian: 2 giờ                   
Mục tiêu:
- Trình bày được các hư hỏng thường gặp của hệ thống;
- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục. Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng.
- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, tính sáng tạo cho người học.
Nội dung:                                                                                 
1. Các hư hỏng thường gặp của hệ thống
2. Cách phát hiện và nguyên nhân
3. Biện pháp sửa chữa

Bài 2: Tháo, kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật    Thời gian: 10 giờ                                 
Mục tiêu:
- Mô tả được quy trình tháo, lắp và cách kiểm tra khảo sát hư hỏng; 
- Sử dụng dụng cụ phù hợp, tuân thủ quy trình tháo, lắp. Xác định được tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống, phân tích và đề xuất biện pháp bảo dưỡng THỰC HÀNH thích hợp;
- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, ý thức tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật cho người học.
Nội dung:                                                                             
1. Tháo rời các cụm và chi tiết cần khảo sát;
2. Xác định được tình trạng kỹ thuật các thiết bị của nồi hơi;
3. Lập phương án bảo dưỡng, sửa chữa.

Bài 3: Bảo dưỡng, THỰC HÀNH                                  Thời gian: 13 giờ 

Mục tiêu:
- Trình bày được quy trình bảo dưỡng, THỰC HÀNH ; 
- Phân tích được nội dung biện pháp THỰC HÀNH phù hợp, hiệu quả.
- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó và ý thức đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp;
Nội dung:                                                              
1. Bảo dưỡng
2. THỰC HÀNH   

Bài 4: Lắp ráp, thử và hiệu chỉnh                             Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được quy trình lắp, thử và hiệu chỉnh cụm chi tiết, hệ thống sau lắp THỰC HÀNH và lắp ráp;
 - Phân tích được nội dung các bước của quy trình lắp, thử và hiệu chỉnh chính xác và phù hợp;
- Rèn luyện tính cẩn thận và ý thức tuân thủ các quy tắc an toàn cho người học.
Nội dung:                                                                      
1. Lắp cụm chi tiết và hệ thống;
2. Thử trạng thái kỹ thuật của hệ thống theo quy trình.
3. Hiệu chỉnh các sai sót và hoàn thiện 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Vật liệu
Các loại nồi hơi dùng trong tàu thủy
2. Dụng cụ và trang thiết bị
- Clê, khẩu, cần xiết, cần nối, kìm, tuốc nơvít, thước cặp, panme, thước căn lá….và một số vật dụng phục vụ cho quá trình tháo lắp.
3. Học liệu
- Giáo trình nồi hơi tàu thủy
- Giáo trình công nghệ sửa chữa
4. Nguồn lực khác
Cho sinh viên đi thực tập tại xưởng THỰC HÀNH tàu có hệ thống nồi hơi để sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thực tế sửa chữa.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá:
           - Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành của MÔN HỌC;
           - Kết quả thực hiện các bài tập thực hành;
           - Ý thức học tập rèn luyện của sinh viên trong suốt thời gian học MÔN HỌC.
  2. Nội dung đánh giá:
      * Kiến thức: 
    - Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động, các hư hỏng thường xảy ra trong khai thác Nồi hơi và các hệ thống phục vụ nồi hơi;
          - Quy trình, phương pháp, tư thế: tháo, khảo sát, bảo dưỡng, THỰC HÀNH và thử, kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp ráp.
      * Kỹ năng: 
     Đánh giá qua kiểm tra kết quả thực hiện các bài thực hành bao gồm:
- Khả năng thực hiện các bước của từng quy trình;
- Khả năng khảo sát tình trạng kỹ thuật và kết luận, lựa chọn phương án THỰC HÀNH phù hợp, hiệu quả;
- Khả năng bảo dưỡng THỰC HÀNH khôi phục tình trạng kỹ thuật của chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống;
- Khả năng lựa chọn và sử dụng phương pháp thử, kiểm tra chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống sau sửa chữa, lắp ráp.
 *Thái độ: 
         - Có ý thức học tập tích cực, tham gia học đầy đủ thời lượng của MÔN HỌC;
          - Có ý thức bảo quản thiết bị dụng cụ, ý thức đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

VII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng chương trình
     MÔN HỌC này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học.
- Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học nhằm đảm bảo mục tiêu cần đạt của bài;
- Vận dụng kiến thức lý thuyết liên quan để phân tích, giải thích các thao tác;
- Thao tác mẫu chính xác, dứt khoát, rõ ràng;
- Khi giảng dạy cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài học;
- Để giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập cần có mức độ phù hợp với lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, thao tác mẫu để tăng hiệu quả dạy học.
3. Những trọng tâm chương cần chú ý
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống nồi hơi và tua bin tàu thủy;
- Quy trình tháo lắp kiểm tra;
- Phương pháp kiểm tra;
- Phân tích, đưa ra phương án bảo dưỡng, THỰC HÀNH phù hợp với điều kiện thực tế;
- THỰC HÀNH và hiệu chỉnh các sai sót trong lắp ghép và thông số cần đạt;
- An toàn và vệ sinh công nghiệp.
4. Tài liệu tham khảo
[1]. Đinh Văn Phương. Giáo trình nồi hơi- tuabin tàu thủy, tập 1, tập 2. Đại học Hàng hải Việt Nam. 
[2]. Trần Xuân Tố - Nồi hơi và tua bin tàu thuỷ - Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà nội.1988.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO
THỰC HÀNH MÁY LỌC DẦU 

Mã số MÔN HỌC: MĐ53
Thời gian MÔN HỌC: 60 giờ;                       (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 50 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  
 - Vị trí: MÔN HỌC này được bố trí học ở học kỳ II của năm thứ hai và sau các MÔN HỌCMÔN HỌC: 13, 16, 17, 18, 22, 23;
- Tính chất: MÔN HỌC hình thành tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp các chi tiết của máy lọc dầu trên tàu thủy. MÔN HỌC chuyên môn nghề tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng và phương pháp kiểm tra, thực hành các chi tiết của máy lọc dầu trên tàu thủy;
· Lập quy trình và tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng được các chi tiết của máy lọc dầu trên tàu thủy như: bơm, cơ cấu lọc, cơ cấu điều khiển, đường ống, các van khống chế, ... đạt yêu cầu kỹ thuật;
· Tuân thủ đúng các quy tắc về an toàn lao động, tổ chức, bố trí nơi làm việc hợp lý và bảo vệ môi trường.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	
Tên các bài trong MÔN HỌC

	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 


	1
	Chương 1Kết cấu chung của máy lọc dầu
	6
	5
	0
	1

	2
	Tháo, kiểm tra, lắp ráp máy lọc dầu
	18
	2
	15
	1

	3
	THỰC HÀNH các hư hỏng của máy lọc dầu
	24
	2
	20
	2

	4
	Vận hành máy lọc dầu 
	12
	1
	10
	1

	
	Cộng
	60
	10
	45
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.  
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kết cấu chung của máy lọc dầu                Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Vẽ sơ đồ và trình bày đúng nguyên lý hoạt động của máy lọc dầu.
- Trình bày được cấu tạo cơ bản của hệ thống lọc dầu trên tàu thủy.
- Tự giác trong học tập và đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Nội dung của bài:                                                                 
1. Khái niệm chung.
2. Nguyên lý lọc dầu.
3. Phân loại máy lọc dầu và cấu tạo của hệ thống lọc dầu trên tàu thủy. 
4. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân gây ra.

  Bài 2: Tháo, kiểm tra, lắp ráp máy lọc dầu     Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày đúng trình tự tháo, vệ sinh và lắp ráp máy lọc dầu;
- Lập quy trình, tháo, vệ sinh và lắp ráp được máy lọc dầu đảm bảo thời gian và yêu cầu kỹ thuật; 
- Tự giác trong rèn luyện kỹ năng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ.
Nội dung của bài:                                                                 
1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lọc dầu.
2. Quy trình tháo. 
3. Quy trình vệ sinh, kiểm tra các chi tiết. 
4. Quy trình lắp ráp.
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

  Bài 3: THỰC HÀNH các hư hỏng của máy lọc dầu     Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày đúng phương pháp sửa chữa, phục hồi các chi tiết của máy lọc dầu.
- Lập quy trình và THỰC HÀNH được các chi tiết của máy lọc dầu đảm bảo thời gian và yêu cầu kỹ thuật; 
- Tự giác trong rèn luyện kỹ năng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thiết bị, dụng cụ
Nội dung của bài:                                                                 
1. Phương pháp sửa chữa, phục hồi các chi tiết của máy.
2. Quy trình THỰC HÀNH các chi tiết. 
3. Quy trình lắp ráp máy sau sửa chữa.
4. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Bài 4: Vận hành máy lọc dầu                              Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày đúng quy tắc vận hành máy lọc dầu;
- Vận hành được máy lọc dầu đúng quy tắc và yêu cầu kỹ thuật; 
- Tự giác trong rèn luyện kỹ năng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ.
Nội dung của bài:                                                                 
1. Quy tắc vận hành máy lọc dầu.
2. Quy trình vận hành. 
3. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
- Vật liệu: gioăng làm kín, dung môi, dầu, ống dẫn, ....
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
       + Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, ...
       + Máy lọc, bầu lọc, két chứa, bầu hâm, van điều khiển, thiết bị nâng hạ, vận chuyển....

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra vấn đáp và kỹ năng nghề tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà vận dụng cho phù hợp
- Nội dung đánh giá: 
   * Kiểm tra định kỳ:
      + Lập quy trình và thực hiện tháo, vệ sinh, lắp ráp máy.
   * Kiểm tra kết thúc MÔN HỌC:
      + THỰC HÀNH các hư hỏng của máy lọc dầu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
    MÔN HỌC này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy MÔN HỌC:
    - Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý.
    - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ phù hợp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
    - Quy trình THỰC HÀNH các hư hỏng của máy lọc.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Trịnh  Bá Trung, Bùi Hồng Dương, Trịnh Đình Mạnh, Đỗ Ngọc Toàn, Máy phụ tàu thủy, Đại học Hàng hải, 2003;
[2].  Nguyễn Đăng Cường, Thiết kế và lắp ráp thiết bị tàu thủy, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH VÀ  ĐIỀU  HOÀ  KHÔNG KHÍ
Mã số môn học: 36
Thời gian môn học: 60 giờ ; (Lý thuyết: 00 giờ ; Thực hành: 60 giờ) 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Được bố trí học sau các môn Nhiệt kỹ thuật, Máy phụ và các hệ thống trên tàu thuỷ. 
- Tính chất: Là môn họcchuyên môn nghề tự chọn.
 II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí bố trí dưới tàu
· Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng và thực hành hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí;
· Thực Hành được các hư hỏng thường gặp và bảo dưỡng hệ thống làm lạnh, hệ thống điều hoà không khí đảm bảo yêu cầu;
· Tuân thủ quy trình vận hành, bảo dưỡng và thực hành đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn họcđể áp dụng vào thực hành
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong
MÔN HỌC
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm
 tra *

	1
	Chương 1: Nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi
	4
	3
	
	1

	2
	Chương 2: Công chất làm lạnh
	2
	1
	1
	

	3
	Chương 3: Các thiết bị trong hệ thống làm lạnh
	8
	4
	4
	

	4
	Chương 4: Vận hành hệ thống lạnh
	6
	1
	5
	

	5
	Chương 5: Bảo dưỡng và thực hành hệ thống  lạnh
	23
	1
	19
	3

	6
	 Chương 6: Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ
	7
	3
	3
	1

	7
	Chương 7: Vận hành hệ thống điều hoà không khí
	4
	1
	3
	

	8
	Chương 8: Bảo dưỡng, thực hành hệ thống điều hoà không khí
	6
	1
	4
	1

	
	Cộng
	60
	15
	39
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi
                                                                               Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các máy lạnh làm việc với chu trình hơi; 
· Nhận biết được các loại hệ thống lạnh;
· Xác định đúng đặc điểm của từng chủng loại để lắp đặt, thực hành đảm bảo an toàn v à hiệu quả.
Nội dung:
1. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi đơn giản
2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi có quá lạnh công chất
3. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi nhiều cấp nén

Bài 2: Công chất làm lạnh                                  Thời gian: 2 giờ               
Mục tiêu:
- N êu được các yêu cầu cơ bản đối với công chất làm lạnh;
- Giải thích được tính chất của một số loại công chất thông dụng;
- Trình bày được các phương pháp phát hiện xì dò công  chất;
- Tuân thủ các biện pháp an toàn lao động với công chất lạnh.
Nội dung:
1. Yêu cầu cơ bản đối với công chất làm lạnh;         
2. Tính chất của một số loại công chất thông dụng;   
2.1. Amôniắc
2.2. Frêôn 
3. Các phương pháp phát hiện xì dò công  chất;        
4. An toàn lao động với công chất lạnh;                    

Bài 3: Các thiết bị trong hệ thống lạnh làm việc với chu trình hơi
Thời gian: 8 giờ   
Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh tàu thuỷ;
- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt động của các thiết bị;
- Nghiêm túc xem xét cấu tạo của các thiết bị để lắp đặt đảm bảo yêu cầu.
Nội dung:
1. Các  thiết  bị  chính: 
1.1. Máy nén;                                                               
1.2. Bầu ngưng tụ Sơ lược về kết cấu máy nén lạnh
1.3. Dàn bay hơi;                                                       
2. Các thiết bị phục vụ của hệ thống lạnh:
2.1. Thiết bị quá lạnh;                                                  
2.2. Bình chứa lỏng;                                                 
2.3. Bình tách lỏng;                                           
2.4. Bình áp suất trung gian;                           
2.5. Hệ thống đường ống trong máy lạnh;                      
3. Tự động hoá hệ thống lạnh: 
3.1. Van tự động cấp công chất vào dàn bay hơi;            
3.2. Rơ le nhiệt độ;                                                           
3.3. Rơ le áp suất;          
                                                   
 Bài 4: Vận hành hệ thống lạnh                      Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
· Vận hành được hệ thống máy lạnh theo đúng yêu cầu với độ an toàn và chính xác cao;
· Theo dõi được sự làm việc bình thường của hệ thống lạnh;
· Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Nội dung 
1. Quy trình khởi động hệ thống lạnh  		
2. Quy trình dừng hệ thống lạnh  		
3. Các thông số chứng tỏ sự làm việc bình thường của hệ thống lạnh
4. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Bài 5: Bảo dưỡng và thực hành hệ thống máy lạnh;       Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu của bài:
· N êu được nguyên nhân hư hỏng thường gặp đối với hệ thống máy lạnh.
· Xác định tình trạng kỹ thuật của hệ thống máy lạnh một cách chính xác và an toàn.
· Tiến hành sửa chữa, vệ sinh hệ thống máy lạnh một cách chính xác và an toàn.
· Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống máy lạnh để đạt được các thông số kỹ thuật trong thực hành và đảm bảo hệ thống máy lạnh hoạt động bình thường và ổn định.
Nội dung 
1. Hư hỏng thường gặp đối với hệ thống máy lạnh.
2. Kiểm tra hệ thống máy lạnh.
3. Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống máy lạnh:
3.1. Vệ sinh bầu ngưng.
3.2. Thay phin lọc ẩm.
3.3. Vệ sinh phin lọc công chất.
3.4. Bổ sung công chất.
3.5. Bổ sung, thay dầu nhờn máy nén.
3.6. Tẩy tuyết hệ thống lạnh.
3.7. Xả khí
4. Thực Hành hệ thống máy lạnh
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Bài 6: Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ 
Thời gian: 7 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được sơ đồ và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ;
- Trình bày được cấu tạo của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ;
- Nhận biết được loại hệ thống điều hoà không khí;
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo sự hoạt động an toàn và hiệu quả của hệ thống.
Nội dung:
1. Phân loại hệ thống điều hoà không khí;                         
2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ; 
3. Cấu tạo của một số hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ; 
                                                                                          
Bài 7: Vận hành hệ thống điều hoà không khí      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
· Vận hành được hệ thống điều hoà không khí theo đúng yêu cầu với độ an toàn và chính xác cao.
· Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Nội dung 
1. Quy trình khởi động hệ thống điều hoà không khí  		
2. Quy trình dừng hệ thống điều hoà không khí  		
3. Các thông số chứng tỏ sự làm việc bình thường của hệ thống điều hoà không khí
4. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Bài 8: Bảo dưỡng và thực hành hệ thống điều hoà không khí;       
                                                                                         Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
· Nêu được nguyên nhân hư hỏng thường gặp đối với hệ thống điều hoà không khí.
· Xác định tình trạng kỹ thuật của hệ thống điều hoà không khí một cách chính xác và an toàn.
· Sửa chữa, vệ sinh hệ thống điều hoà không khí đảm bảo yêu cầu và an toàn.
· Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí để đạt được các thông số kỹ thuật trong THỰC HÀNH và đảm bảo hệ thống điều hoà không khí hoạt động bình thường và ổn định.
Nội dung 
1. Hư hỏng thường gặp đối với hệ thống điều hoà không khí.
2. Kiểm tra hệ thống điều hoà không khí.
3. Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống điều hoà không khí
3.1. Vệ sinh bầu ngưng.
3.2. Thay phin lọc ẩm.
3.3. Vệ sinh phin lọc gió, công chất.
3.4. Bổ sung công chất.
3.5. Bổ sung, thay dầu nhờn máy nén.
3.6. Tẩy tuyết hệ thống lạnh.
3.7. Xả khí
3.8. Căn chỉnh dây cu roa
3.9. Bơm mỡ ổ đỡ
4. THỰC HÀNH hệ thống máy lạnh
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
- Vật liệu: gioăng làm kín, dung môi, dầu, ống dẫn, ....
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
       + Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, ...
       + Máy lọc, bầu lọc, két chứa, bầu hâm, van điều khiển, thiết bị nâng hạ, vận chuyển....

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra vấn đáp và kỹ năng nghề tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà vận dụng cho phù hợp
- Nội dung đánh giá: 
   * Kiểm tra định kỳ:
      + Lập quy trình và thực hiện tháo, vệ sinh, lắp ráp máy.
   * Kiểm tra kết thúc MÔN HỌC:
      + THỰC HÀNH các hư hỏng của máy lọc dầu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình :
Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. Có thể tham khảo để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và trình độ trung cấp nghề của nghề “THỰC HÀNH máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hướng dẫn lý thuyết, giới thiệu thiết bị thực tế và vận hành hệ thống để sinh viên tiến hành thực hành ngay tại xưởng thực hành.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :
- Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống lạnh và ĐHKK
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. KS lạnh trưởng Vũ Anh Dũng. Máy lạnh tàu thuỷ. Trường Đại học Hàng hải, 1995;
[2]. KS. Đào Mạnh Cường. Điều hoà không khí tàu thuỷ. Trường Đại học Hàng hải, 1999.
[3]. Lê Xuân Dục, Trần Quang Nhạ, Nguyễn Hà Thanh. Nhiệt kỹ thuật đại cương. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1971;
[4].  Bùi Hải, Trần Thế sơn. Kỹ thuật nhiệt. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2002.
[5].Trịnh Bá Trung, Bùi Hồng Dương,Trịnh Đình Mạnh, Đỗ Ngọc Toàn. Máy phụ tàu thuỷ, tập 1,2. Trường Đại học Hàng hải,1999.
[6]. CD Rom mô phỏng về hoạt động của hệ thống máy lạnh; Bảng quy trình vận hành và bảo dưỡng-sửa chữa.
